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[bookmark: _Toc512927446][bookmark: _Toc531535445][bookmark: _Toc531535593]1. Lý do chọn đề tài
1.1. Trong thời đại khoa học công nghệ 4.0, việc giao lưu về các vấn đề kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa đang diễn ra nhanh chóng từng ngày, từng giờ và một trong những công cụ quan trọng góp phần chuyển tải thông tin về các lĩnh vực ấy là ngôn ngữ, trong đó có hệ thuật ngữ. Bởi thuật ngữ gắn với quá trình tư duy trừu tượng của con người, đánh dấu sự phát triển của văn minh nhân loại. Một đất nước sẽ không thể phát triển được nếu không cập nhật những thuật ngữ khoa học thế giới. Chính vì vậy, nghiên cứu thuật ngữ nói chung  có ý nghĩa thiết thực cho công cuộc phát triển ngôn ngữ nói riêng và các mặt của đời sống xã hội nói chung.
1.2. Hiện nay, Việt Nam vẫn đang phải đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tình hình thế giới đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức với sự phát triển kinh tế đất nước. Chúng ta vừa phải thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phải đối mặt với âm mưu“Diễn biến hòa bình” và Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên thế giới. Vì vậy, nghiên cứu thuật ngữ quân sự nhằm góp phần chỉnh lí, sử dụng chúng một cách khoa học trong thực tiễn quân sự, nhất là trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo ở cấp trung đoàn, sư đoàn là việc làm mang lại ý nghĩa thiết thực.
1.3. Trong hàng loạt vấn đề đặt ra khi nghiên cứu thuật ngữ quân sự, chúng tôi nhận thấy việc cập nhật những thành tựu khoa học trong thực tiễn quân sự vào nội hàm khái niệm thuật ngữ và cách sử dụng thuật ngữ theo những hình thức ngôn ngữ và ngữ nghĩa nhất định đang được các nhà nghiên cứu quan tâm. Bởi hiện nay, bên cạnh những thuật ngữ chính xác, ngắn gọn, khoa học quân sự vẫn còn tồn tại những cách sử dụng thuật ngữ quá dài dòng, nhiều hình thức ngôn ngữ tương đương chỉ biểu thị một khái niệm, sử dụng các thuật ngữ có hư từ và không có hư từ chưa thực sự hợp lý, sử dụng thuật ngữ trong dịch thuật còn thiếu tính thống nhất... Ngoài ra, việc nghiên cứu lý luận về thuật ngữ quân sự còn chưa nhiều. Ngoài một vài tập bài giảng, một vài cuốn từ điển và một luận án tiến sĩ nghiên cứu về cấu tạo của hệ thuật ngữ quân sự thì hầu như chưa có công trình nào nghiên cứu hệ thống, chuyên sâu bản chất về lớp từ vựng đặc thù này. Vì vậy, rất cần thiết phải xem xét các mặt của thuật ngữ quân sự như cấu tạo, định danh và cách sử dụng chúng nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho công tác chỉnh lý, sử dụng và biên soạn từ điển.
Với những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài “Thuật ngữ quân sự trong tiếng Việt trên bình diện cấu tạo và định danh”. Chúng tôi hi vọng, kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung vào những phần khuyết thiếu trong hệ thống lý luận về thuật ngữ quân sự tiếng Việt và đánh giá khách quan vai trò quan trọng của chúng đối với chuyên môn quân sự trong thực tiễn cũng như sự phát triển chung của ngôn ngữ. Đồng thời, luận án cũng bước đầu đề xuất những cách sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt phù hợp với hoạt động hành chức.
[bookmark: _Toc512927447][bookmark: _Toc531535446][bookmark: _Toc531535594]2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc512927448]2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là 3216 thuật ngữ quân sự tiếng Việt được thống kê từ các cuốn từ điển và một số tài liệu về khoa học quân sự, một số hồi kí của các tướng lĩnh quân sự.
[bookmark: _Toc512927449]2.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ các đơn vị của hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt hiện đại được giới hạn về mặt thời gian từ năm 1930 đến nay: thời điểm tiếng Việt trong giai đoạn hoàn thành một quá trình vận động một cách nhanh chóng để hoàn thiện và hiện đại hóa; các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng ngả theo xu hướng vô sản; các vận động quân sự vũ trang cách mạng tập trung dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Về nội dung, luận án xác định thuật ngữ quân sự hiện đại nói trên được nghiên cứu chủ yếu trên các đặc điểm cụ thể, đó là:
- Đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ quân sự tiếng Việt
- Đặc điểm định danh của thuật ngữ quân sự tiếng Việt
- Cách sử dụng của thuật ngữ quân sự tiếng Việt
[bookmark: _Toc512927450][bookmark: _Toc531535447][bookmark: _Toc531535595]3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
[bookmark: _Toc512927451]3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu, miêu tả những đặc điểm cơ bản của thuật ngữ quân sự trong tiếng Việt hiện đại về mặt cấu tạo từ, về mô hình định danh và việc sử dụng chúng trong thực tế ngôn ngữ, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn quân sự và giao tiếp quân sự. Đồng thời củng cố và phát triển cơ sở lí luận, thực tiễn nhằm góp phần hoàn thiện và sử dụng hệ thuật ngữ quân sự trong tiếng Việt hiện đại phù hợp với giao tiếp chuyên môn quân sự.
[bookmark: _Toc512927452]3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan tình hình nghiên cứu thuật ngữ trên thế giới, ở Việt Nam và thuật ngữ quân sự tiếng Việt ở Việt Nam.
- Trình bày một số cơ sở lí thuyết liên quan đến luận án là lí thuyết cấu tạo từ, lí thuyết định danh và những khái niệm cơ bản về thuật ngữ, thuật ngữ quân sự tiếng Việt.
- Khảo sát, miêu tả và phân tích hệ thống thuật ngữ quân sự tiếng Việt hiện đại trên các mặt:
+ Đặc điểm cấu tạo
+ Đặc điểm định danh
+ Sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt
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Ngữ liệu nghiên cứu là các đơn vị thuật ngữ quân sự tiếng Việt hiện đại được thu thập từ các nguồn sau đây:
- Từ các cuốn từ điển thuật ngữ quân sự tiếng Việt, từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, các giáo trình tiếng Việt quân sự và giáo trình thuật ngữ quân sự tiếng Việt dạy cho học viên quân sự nước ngoài.
- Từ các tài liệu văn bản trong lĩnh vực chuyên môn quân sự như: các sách về nghệ thuật quân sự Việt Nam, tài liệu về thuật ngữ quân sự v.v.
- Từ các sách như hồi kí chiến tranh của các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam v.v.
[bookmark: _Toc512927455]4.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng các thủ pháp và phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:
1) Thủ pháp thống kê
Thủ pháp thống kê được sử dụng trong luận án nhằm chỉ ra số lượng thuật ngữ, tỉ lệ phần trăm thuật ngữ chia theo nguồn gốc, theo quan hệ, theo cấu tạo, theo mô hình định danh. Số lượng phần trăm được trình bày dưới dạng các bảng biểu. Những con số thống kê trong đề tài là cơ sở khoa học để rút ra những luận điểm của thuật ngữ quân sự tiếng Việt về cấu tạo, về đặc điểm định danh.
2) Phương pháp phân tích thành tố trực tiếp
Phương pháp phân tích thành tố trực tiếp được sử dụng để chỉ ra các thành tố trực tiếp cấu tạo nên thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Trên cơ sở các thành tố cấu tạo, người nghiên cứu chỉ ra được những mô hình phổ quát của thuật ngữ quân sự xét về mặt cấu tạo. Đồng thời phương pháp này cũng được áp dụng để chỉ ra các mô hình định danh thuật ngữ nhờ sự kết hợp của yếu tố chỉ loại và yếu tố chỉ biệt loại.
3) Phương pháp miêu tả
Phương pháp này được áp dụng để chỉ ra đặc điểm ngữ pháp và đặc điểm định danh ngữ nghĩa của thuật ngữ quân sự tiếng Việt.

4) Phương pháp so sánh - đối chiếu
Phương pháp này được áp dụng để tìm ra sự tương đồng và khác biệt của thuật ngữ quân sự tiếng Việt và các thuật ngữ quân sự nước ngoài được lấy làm đối tượng so sánh như tiếng Anh, tiếng Nga. Trên cơ sở đó góp phần vào việc sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt khoa học, chính xác trong phiên dịch, biên dịch. Phương pháp này được dùng khi phân tích ngữ liệu trong phần dịch thuật thuật ngữ quân sự tiếng Việt ở chương 4.
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Kết quả nghiên cứu của đề tài làm sáng tỏ lí thuyết từ vựng trên các mặt cấu tạo, định danh và sử dụng trên cứ liệu của một lớp từ vựng chuyên biệt trong tiếng Việt hiện đại vốn chưa được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm chú ý là hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt. 
Kết quả của đề tài cũng góp phần bổ sung những vấn đề nghiên cứu lý thuyết về thuật ngữ học và chuẩn hóa thuật ngữ.
Luận án làm nổi bật bức tranh toàn cảnh về hệ thuật ngữ quân sự trong hệ thống và trong hoạt động của tiếng Việt hiện đại. Đề nghị các nguyên tắc có tính định hướng trong sử dụng thuật ngữ quân sự, trong giảng dạy tiếng Việt quân sự, giao tiếp, phiên - biên dịch quân sự, biên soạn giáo trình tài liệu quân sự và biên soạn từ điển thuật ngữ quân sự tiếng Việt. 
Đồng thời cung cấp nguồn ngữ liệu cho nghiên cứu thuật ngữ ở Việt Nam và trên thế giới.
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Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận án gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận
Chương 2: Cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt
Chương 3: Định danh thuật ngữ quân sự tiếng Việt
Chương 4: Sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt
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Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN
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Nghiên cứu thuật ngữ trên thế giới được bắt đầu gắn liền với tên tuổi của nhà nghiên cứu sinh học Carlvon Linne - 1736 (người Thụy Điển) và các nhà nghiên cứu hóa học A.L. Lavoisier -1743, Louis-Bernard Guyton-Morveau -1737, Marcellin Berthelot - 1827, A.F.de Fourcoy - 1755 (người Pháp). Đó là những nhà nghiên cứu đặt nền móng cho khoa học sinh học, hóa học và cũng là những người có công lớn trong việc chuẩn hóa danh pháp thực vật học, động vật học và hóa học. 
Kể từ đó phong trào nghiên cứu thuật ngữ được tiến hành ở hàng loạt quốc gia trên thế giới và các quốc gia có hệ thuật ngữ phát triển nhất, có thể kể đến Nga, Anh, Pháp, Đức, Italia... Ở các nước này, thuật ngữ khoa học được nghiên cứu từ nhiều góc độ, trước hết và tập trung hơn cả là vấn đề hệ thống hóa thuật ngữ trong biên soạn các loại từ điển thuật ngữ chuyên ngành, bao gồm từ điển giải thích thuật ngữ (từ điển bách khoa thư) và từ điển đối chiếu (từ điển song ngữ - đa ngữ), tuy vậy, “cũng chỉ bao trùm được gần 300 lĩnh vực đối tượng - chuyên môn, đồng thời ở mỗi ngôn ngữ riêng biệt thì mỗi lĩnh vực đã được xây dựng thuật ngữ không nhiều như thế” [68,17]. Tiếp đến là những nghiên cứu mang tính học thuật chuyên sâu như vấn đề khái niệm thuật ngữ, chức năng của thuật ngữ, vấn đề cấu tạo ngữ nghĩa, ngữ pháp của thuật ngữ v.v…
Tuy vậy, phải đến đầu thế kỉ XX, việc nghiên cứu thuật ngữ mới mang tính chuyên sâu và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của thuật ngữ học nói riêng và ngôn ngữ học nói chung. Đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thuật ngữ là các nhà khoa học Liên Xô cũ, các nhà khoa học Áo, Tiệp Khắc, Canada. Thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học này đã mang đến những dấu mốc quan trong làm thay đổi diện mạo của ngành khoa học về thuật ngữ. Về cơ bản, có thể kể ra đây ba trường phái nghiên cứu thuật ngữ là: Trường phái nghiên cứu thuật ngữ của Áo, Trường phái nghiên cứu thuật ngữ của Tiệp Khắc và Trường phái nghiên cứu thuật ngữ của Liên xô.
1.1.1.1. Trường phái nghiên cứu thuật ngữ Áo
Những tư tưởng lớn về thuật ngữ của trường phái này gắn với tên tuổi của nhà nghiên cứu E. Wuster (1898 - 1977). Ông là người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu thuật ngữ ở Áo và cũng là người có anhe hưởng quyết định đến những luận điểm khoa học về thuật ngữ trên đất nước này. Ba luận điểm khoa học có tầm vóc lớn nhất về thuật ngữ của ông được trình bày trong cuốn Lí luận chung về thuật ngữ (1931) đã mở ra các đường hướng nghiên cứu rộng mở cho ngành nghiên cứu lí luận và thực tiễn cảu thuật ngữ sau này, đó là: xác định phương pháp nghiên cứu thuật ngữ; phương pháp xử lý dữ liệu thuật ngữ; xác định tên gọi của hệ thống khái niệm, đối tượng trong lĩnh vực kĩ thuật và cuối cùng là một số nguyên tắc xây dựng thuật ngữ.
Mục tiêu quan trọng nhất của trường phái nghiên cứu thuật ngữ Áo là xác định tên gọi khái niệm thuật ngữ nhằm chuẩn hóa xây dựng thuật ngữ.
1.1.1.2. Trường phái nghiên cứu thuật ngữ Tiệp Khắc
Các nhà khoa học Tiệp Khắc không nghiên cứu thuật ngữ theo xu hướng quốc tế hóa như các nhà khoa học Liên Xô mà xây dựng hệ thuật ngữ Slavơ trong sự đối lập với ngôn ngữ Đức và Hy Lạp. “Nếu như ở Liên Xô, các nhà khoa học thực hiện theo hướng quốc tế hóa các thuật ngữ, thì ở Tiệp Khắc lại hướng mọi hoạt động cơ bản vào việc xây dựng các yếu tố tương đương của quốc gia, Slavơ, đối lập với các thuật ngữ Đức và Hy Lạp - Latin” [68,16].
Người khởi xướng của trường phái này là L. Drodz. Từ cách tiếp cận nghiên cứu ngôn ngữ theo hướng chức năng luận của trường phái Praha, ông chú trọng nghiên cứu thuật ngữ theo hướng cấu trúc chức năng và chức năng của thuật ngữ là tạo nên nền tảng của văn bản khoa học. Công việc nghiên cứu cấu trúc chức năng của thuật ngữ phục vụ chủ yếu cho công việc chuẩn hóa thuật ngữ nói riêng và chuẩn hóa ngôn ngữ nói chung.
1.1.1.3. Trường phái nghiên cứu thuật ngữ Liên Xô
Từ những năm 1970 đến những năm1990, nghiên cứu thuật ngữ đã trở thành một chuyên ngành khoa học ngôn ngữ độc lập, có đối tượng, mục đích nghiên cứu riêng. Thành tựu to lớn nhất tập trung ở những nghiên cứu của các tác giả Liên Xô cũ. Hàng loạt từ điển bách khoa thuật ngữ chuyên ngành, hàng trăm luận án tiến sĩ ra đời trong khoảng thời gian này đánh dấu bề dày nghiên cứu thuật ngữ với tư cách một chuyên ngành ngôn ngữ học độc lập. Nói như Vũ Quang Hào: “về điều này có thể phải viết hẳn một cuốn sách” [31, 9]. Tiêu biểu nhất là những công trình về mặt lý luận ngôn ngữ của A.A. Refomatsky, N.P. Cudơkin, G.O Vinokur, V.V. Vinôgrađôp… Các tác giả Liên Xô này thường tập trung chú ý chủ yếu vào chức năng của thuật ngữ, quan hệ giữa thuật ngữ với khái niệm…
Tình hình nghiên cứu thuật ngữ ở Liên Xô được tổng kết trong công trình “Thuật ngữ học – Những vấn đề lí luận và thực tiễn”[55] được chia làm bốn thời kì: thời kì chuẩn bị; thời kì thứ nhất; thời kì thứ hai; thời kì thứ ba. Qua các thời kì phát triển, các nhà nghiên cứu thuật ngữ Liên Xô quan tâm chủ yếu đến các vấn đề: phương thức sáng tạo thuật ngữ, nguyên tắc xây dựng thuật ngữ, chỉnh lí thuật ngữ. Hiện nay, khoa học thuật ngữ Liên Xô đã phát triển lên tầm cao mới theo hướng tri nhận luận.
Nhìn chung, tình hình nghiên cứu thuật ngữ của các nước trên thế giới đều gắn liền với những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sử dụng ngôn ngữ trên các lĩnh vực chuyên môn khoa học của đời sống và trình độ chuyên môn hoá trong sự phát triển của ngành ngôn ngữ học ở mỗi nước. Mức độ đa dạng và chuyên sâu của hệ thống các loại từ điển thuật ngữ chuyên ngành; mức độ phong phú và sâu sắc về mặt lý luận thuật ngữ học phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong sự phát triển của nền ngôn ngữ học mỗi nước nhưng trước hết, điều đó bắt nguồn từ chính bản thân các ngôn ngữ và sự phát triển của các ngành khoa học. 
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Nghiên cứu thuật ngữ được đặt ra một cách có hệ thống ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX. Người mở đầu cho công cuộc nghiên cứu về thuật ngữ là Dương Quảng Hàm. Ông quan niệm tiếng An Nam không thể mượn tiếng Pháp mà nên mượn tiếng Hán để dịch thuật thuật ngữ “về triết học, khoa học, kĩ nghệ, Tàu dịch đúng và gần đủ, tiếng Tàu đồng chủng với tiếng ta” [68, 23]. 
Đào Duy Anh trong Từ điển Hán Việt đã giới thiệu hàng loạt thuật ngữ Hán - Việt ở nhiều chuyên ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, người có công lao đầu tiên trong việc sưu tầm, sắp xếp thuật ngữ thành một hệ thống là Hoàng Xuân Hãn, tác giả công trình“Danh từ khoa học”. Đây là công trình đầu tiên ghi chép một cách có hệ thống những thuật ngữ về toán học, hóa học, vật lí học… trong tiếng Việt bằng chữ quốc ngữ. Cuốn sách cũng là bảng tổng kết cách thức xây dựng thuật ngữ dựa vào từ thông thường, mượn tiếng Hán và phiên âm từ ngôn ngữ Ấn - Âu.
Tuy nhiên, có thể nói, chỉ từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhất là sau Kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954), cùng với sự phát triển của tiếng Việt và ngành Việt ngữ học, công tác nghiên cứu thuật ngữ chuyên ngành mới thật sự được chú trọng và đã đạt được những bước tiến mới trên cả hai góc độ nghiên cứu lý luận về thuật ngữ và xây dựng các hệ thuật ngữ cũng như biên soạn từ điển thuật ngữ.
Về mặt nghiên cứu biên soạn các loại từ điển thuật ngữ chuyên ngành, thành tựu thu được bao gồm các loại từ điển giải thích thuật ngữ tiếng Việt (từ điển bách khoa chuyên ngành) và từ điển đối chiếu thuật ngữ (song ngữ - đa ngữ)...
Về mặt nghiên cứu lý luận, cuối tháng 12 năm 1964, Ủy ban Khoa học nhà nước đã tổ chức một Hội nghị khoa học chuyên về thuật ngữ khoa học tiếng Việt. Hội nghị đã bàn về Vấn đề xây dựng thuật ngữ khoa học và cử ra một Ban chuyên nghiên cứu về thuật ngữ  bao gồm các nhà khoa học như: Tạ Quang Bửu, Nguyễn Thạc Cát, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Văn Chiển, Ngụy Như Kon Tum, Lưu Vân Lăng, Trương Công Quyền... Đến tháng 5 năm 1965, Ủy ban Khoa học nhà nước lại triệu tập Hội nghị và thông qua bản qui tắc về xây dựng thuật ngữ tiếng Việt. Tháng 6 năm 1965, bản qui tắc về thuật ngữ tiếng Việt được công bố tạm thời áp dụng trong tất cả các ngành khoa học. Đây là một bước tiến mới tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng thuật ngữ cũng như công tác nghiên cứu thuật ngữ phát triển. Kết quả là “qua hơn mười năm áp dụng bản nguyên tắc đó, các nhà thuật ngữ học Việt Nam đã hoàn thành được một khối lượng công việc đáng kể. Hơn 50 cuốn thuật ngữ đối chiếu đã được biên soạn. Trong hoàn cảnh chính trị lúc bấy giờ, rõ ràng phải nhiệt tình lắm mới có thể làm được những việc như thế” [57, 93]. 
Tiếp đến là hàng loạt những công trình nghiên cứu về thuật ngữ của các tác giả Việt ngữ học dưới góc nhìn từ bản thân nội tại tiếng Việt. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều mặc nhiên thừa nhận thuật ngữ là một bộ phận hữu cơ của vốn từ vựng tiếng Việt trong ngôn ngữ văn hóa toàn dân. 
Đỗ Hữu Châu [7] xem thuật ngữ tiếng Việt là hệ thống từ ngữ đơn phong cách và sự phát triển của thuật ngữ gắn liền với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Đó là hệ thống từ ngữ có tính cách “bảo thủ” về nghĩa, mỗi từ như là một “cái nhãn” [7, 222] dán lên sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Các từ này xét về mặt cấu tạo, ngữ nghĩa và nguồn gốc, ngoài những đặc điểm loại biệt ra đều không nằm ngoài qui luật vận động phát triển chung của hệ thống từ vựng tiếng Việt, nhưng xét ở phạm vi sử dụng thì chúng vẫn là những từ có ngoại diên hẹp và nội hàm khá trừu tượng.
Các tác giả Nguyễn Đức Tồn [68], Hà Quang Năng [57], Lê Quang Thiêm [66] đều cho rằng năm 1930 là một cái mốc đánh dấu sự xuất hiện của thuật ngữ khoa học tiếng Việt, ban đầu chủ yếu là thuật ngữ khoa học xã hội; đồng thời quan tâm đến vấn đề dịch và đặt thuật ngữ tiếng Việt theo hướng thuận lợi, ngắn gọn, dễ hiểu. 
Tác giả “Lịch sử từ vựng tiếng Việt thời kì 1858 - 1945”, Lê Quang Thiêm [66], từ bối cảnh xã hội ngôn ngữ của từng thời kì đã chỉ ra những biểu hiện từ vựng ở lát cắt đồng đại, lịch đại và vai trò của chúng với văn hóa, kinh tế chính trị của đất nước. Giai đoạn cuối thế kỉ XIX, lớp thuật ngữ thuần Việt bằng chữ quốc ngữ hầu như không có mặt trong các thể loại văn bản. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của lịch sử chính trị, xã hội thời phong kiến nên hệ thống thuật ngữ Hán - Việt như vua, quan, triều đình, chiếu, biểu, bộ binh, bộ hình, bộ lại, tổng trấn, thừa tướng… cũng xuất hiện khá nhiều. Những thuật ngữ chỉ cơ chế chính trị - xã hội thực dân cũng bắt đầu xuất hiện như đô đốc, thống sứ, toàn quyền, bảo hộ, thuộc địa… Đến giai đoạn từ 1900 - 1930, một lớp từ ngữ chính trị xã hội mới bắt đầu hình thành, được dùng với tính chất chuyên môn, chuyên dùng như thuật ngữ. Đây là một bộ phận từ vựng quan trọng mở đầu cho sự xuất hiện của các thuật ngữ khoa học xã hội về lịch sử, văn học, giáo dục… Số lượng các thuật ngữ này phát triển nhờ con đường vay mượn gián tiếp hoặc trực tiếp, cải tiến, sáng tạo mới. Đến giai đoạn 1930 - 1945 là thời kỳ hoàn thiện và hiện đại hóa tiếng Việt, thời kỳ mà thành tựu phát triển của tiếng Việt trong 15 năm có thể sánh ngang với hàng trăm năm của người thì thuật ngữ khoa học xã hội và nhân văn, tiếp đó là sự xuất hiện của hệ thống thuật ngữ khoa học tự nhiên, công nghệ, thương mại… cũng dần được phát triển ngày càng mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Đây cũng là thời kỳ nở rộ thuật ngữ của các chuyên ngành khoa học và kỹ thuật.
Hà Quang Năng, [57] cho rằng lịch sử tiếng Việt phát triển qua bốn giai đoạn: Sự xuất hiện của người Pháp và sự ra đời của chữ quốc ngữ, sau cách mạng tháng Tám năm 1945, những năm 60 của thế kỉ XX, sau năm 1985. Những dấu mốc này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ cho sự phát triển của tiếng Việt cũng như của các hệ thuật ngữ trong tiếng Việt. Trong công trình này, tác giả đã xem xét thuật ngữ trên cơ sở thống kê, phân tích ngữ liệu và chỉ ra các phương thức xây dựng và chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt.
Nguyễn Đức Tồn trong chuyên khảo Thuật ngữ học tiếng Việt hiện đại[68], đã chỉ ra tiến trình nghiên cứu lịch sử thuật ngữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam, vấn đề nghiên cứu khái niệm và các tiêu chuẩn của thuật ngữ. Đồng thời, tác giả áp dụng lý thuyết điển mẫu vào việc chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt. Công trình của tác giả là một bảng tổng kết thành tựu nghiên cứu thuật ngữ trên thế giới, ở Việt Nam và một số hệ thuật ngữ chuyên ngành. Có thể nói, những phân tích, lý giải về thuật ngữ tiếng Việt của công trình nghiêm túc này còn mang tính thời sự, chứa đựng những nét nổi bật, có ý nghĩa định hướng về học thuật trong nghiên cứu lý luận thuật ngữ cũng như trong việc hệ thống hóa các hệ thuật ngữ chuyên ngành của ngôn ngữ. Thành tựu của cuốn sách là những gợi ý vô cùng thiết thực với việc triển khai nội dung luận án ở lĩnh vực thuật ngữ quân sự.
Nghiên cứu thuật ngữ còn được đề cập đến trong nhiều luận án tiến sĩ  như:  Thuật ngữ khoa học kĩ thuật xây dựng trong tiếng Việt [40], Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ thương mại Việt - Nhật [29], So sánh đặc điểm cấu tạo hình thức và ngữ nghĩa của thuật ngữ tài chính - kế toán - ngân hàng trong tiếng Anh và tiếng Việt [70], Khảo sát thuật ngữ y học tiếng Anh và cách phiên chuyển sang tiếng Việt [54], Nghiên cứu các phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng Việt (trên tư liệu thuật ngữ Toán-Cơ-Tin học-Vật lý)[34], Khảo sát hệ thuật ngữ tin học-viễn thông tiếng Việt [64]. Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa hệ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt [35], Đối chiếu thuật ngữ âm nhạc Việt - Anh [16], ...
Trên cơ sở nghiên cứu thuật ngữ ở một chuyên ngành khoa học, những công trình trên đã làm rõ đặc điểm cấu tạo và các phương thức định danh thuật ngữ thuộc chuyên môn hẹp. Kết quả của những công trình trên là sự gợi ý cho chúng tôi trong nghiên cứu thuật ngữ với tư cách là lớp từ chuyên môn khoa học mang tính đặc thù.
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Như trên đã trình bày, bối cảnh ngôn ngữ của tiếng Việt từ 1930 đến nay trong điều kiện của một đất nước ròng rã hơn nửa thế kỉ trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, với đường lối chiến tranh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân, hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt đã trở thành một lớp từ vựng khá đặc biệt, có một đời sống vô cùng độc đáo, sinh động không chỉ trong giao tiếp quân sự mà cả trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân. Tuy vậy, những công trình nghiên cứu về thuật ngữ quân sự tiếng Việt có tính chuyên sâu ở Việt Nam xuất hiện khá muộn và cũng có thể nói là… hiếm hoi. Trong suốt một thời gian dài, từ khi hệ thuật ngữ khoa học kĩ thuật ra đời 1930 [57], [68], [66] cho đến tận 1985, mới có một cuốn từ điển giải thích về thuật ngữ quân sự, đó là Từ điển giải thích thuật ngữ quân sự tiếng Việt của Cục Khoa học quân sự với 1500 mục từ. Đến năm 2007, Trung tâm từ điển bách khoa Quân sự, Bộ Quốc phòng chỉnh lí, bổ sung, sửa chữa và xuất bản thành cuốn Từ điển thuật ngữ Quân sự với 2500 mục từ. Ở cả hai cuốn từ điển này, về cấu trúc vĩ mô, hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt được chia thành 4 nhóm đề mục lớn là: thuật ngữ quân sự chung, thuật ngữ quân sự binh chủng hợp thành, thuật ngữ quân sự các quân - binh chủng và thuật ngữ quân sự các ngành chuyên môn quân sự. Trong mỗi nhóm đề mục nói trên, các đơn vị thuật ngữ được sắp xếp theo trật tự ngữ âm. Về cấu trúc vi mô, cấu trúc mỗi mục từ bao gồm 3 phần: 1. Định nghĩa khái niệm thuật ngữ. 2. Giải thích định nghĩa, tức là phần giải thích mở rộng, dẫn giải trong thực tế để giúp người đọc hiểu thêm về những chỗ còn trừu tượng hay khó hiểu trong nội dung khái niệm đã được định nghĩa. 3. Lấy ví dụ hay dẫn chứng trong thực tiễn lịch sử (ở những trường hợp cần thiết) về đối tượng định danh của thuật ngữ quân sự. 
Năm 1996, Trung tâm Từ điển bách khoa quân sự, Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam cho ấn hành cuốn sách đồ sộ: “Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam”[73] với 5100 mục từ. Đây thực sự là cuốn từ điển bách khoa thư về quân sự chứ không phải một công trình chuyên nghiên cứu biên soạn về thuật ngữ nên ngoài việc giải thích các thuật ngữ quân sự, cuốn sách cũng tập hợp cũng giải thích cả các danh pháp quân sự, địa danh quân sự, sự kiện quân sự v.v… Sau này, ở một số lĩnh vực chuyên môn quân sự có tính chuyên môn hoá cao như pháo binh, không quân, hải quân… do nhu cầu công tác, nhiều đơn vị, tổ chức trong quân đội cũng đã cố gắng biên soạn những cuốn từ điển thuật ngữ quân sự dùng riêng cho chuyên ngành mình như: Từ điển phòng không của Quân chủng phòng không, Từ điển pháo binh của Bộ tư lệnh Pháo binh,...
Về mặt lý luận, thuật ngữ quân sự tiếng Việt lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy như một môn học cơ sở ngành tại Trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự từ những năm 1982 - 1983 với tập bài giảng của các giảng viên: Dương Kỳ Đức, Vũ Quang Hào.... Năm 2014, tác giả Nguyễn Trọng Khánh đã biên soạn cuốn giáo trình “Thuật ngữ quân sự tiếng Việt”[45], HVKHQS (lưu hành nội bộ), gồm 3 chương, đi từ những khái niệm cơ bản đến các đặc trưng của thuật ngữ quân sự tiếng Việt (về nguồn gốc, cấu tạo, ý nghĩa và phương thức biểu đạt - đặc trưng về ngữ dụng) và các vấn đề về chuẩn hoá và sử dụng thuật ngữ quân sự trong biên - phiên dịch và giao tiếp quân sự. Kế thừa thành tựu của các tác giả đi trước, giáo trình đã lý giải và chỉ ra những đặc điểm về kích thước, cấu tạo, nguồn gốc, đặc trưng ngữ nghĩa và ngữ dụng của hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt với tư cách là một lớp từ vựng mang tính chuyên biệt đặc thù. Đặc biệt, tác giả rất chú ý đến những yêu cầu khi sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt trong thực tiễn hoạt động quân sự, trong công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên môn quân sự, phiên - biên dịch quân sự và nghiên cứu biên soạn các loại từ điển thuật ngữ quân sự. Đồng thời, tác giả còn cung cấp một số lượng không nhỏ các đơn vị của hệ thống thuật ngữ quân sự tiếng Việt trong cuốn “Những thuật ngữ quân sự thường dùng” (cuốn sách tham khảo được biên tập dùng làm tài liệu bổ trợ cho giáo trình Thuật ngữ quân sự tiếng Việt). Đây là những đơn vị của hệ thuật ngữ quân sự được sử dụng một cách thường xuyên, có tần suất sử dụng cao trong hoạt động chuyên môn quân sự như huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chuyên môn quân sự, sinh hoạt quân sự, trong phiên dịch, biên dịch và giao tiếp quân sự. 
Hệ thống lý luận và hệ thống ngữ liệu cụ thể trong những giáo trình, tài liệu trên đây thật sự là những cơ sở lý luận và nguồn ngữ liệu thiết thực vô cùng quý báu đối với chúng tôi khi nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện về hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Cùng với hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, trong Việt ngữ học cũng có một số ít công trình nghiên cứu, luận văn, luận án, bài báo khoa học… đề cập đến hệ thuật ngữ quân sự trong tiếng Việt. Trong số đó phải kể đến công trình luận án tiến sĩ của tác giả Vũ Quang Hào: Hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt: đặc điểm và cấu tạo thuật ngữ [31]. Luận án bước đầu tìm hiểu đặc điểm của thuật ngữ quân sự và các mẫu cấu tạo thuật ngữ quân sự trong tiếng Việt. Có thể nói, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về cấu tạo của thuật ngữ quân sự tiếng Việt. 
Có thể nhận thấy nghiên cứu thuật ngữ quân sự tiếng Việt ở Việt Nam tập trung chủ yếu vào việc biên soạn từ điển, định nghĩa khái niệm đối tượng quân sự, xem xét các mặt cấu tạo, ngữ nghĩa của thuật ngữ, xác định các con đường hình thành thuật ngữ quân sự nhằm mục đích chuẩn hóa để sử dụng phù hợp với giao tiếp quân sự. 
Như vậy, hệ thuật ngữ quân sự trong tiếng Việt hiện đại cũng đã thật sự được chú ý nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau. Bên cạnh việc biên soạn các loại từ điển chuyên ngành phục vụ trực tiếp công tác chuyên môn và giao tiếp quân sự, việc nghiên cứu lí luận về thuật ngữ cũng khá đa dạng. Từ việc biên soạn các giáo trình, tài liệu giảng dạy đến các bài báo khoa học và nghiên cứu chuyên sâu về hệ thuật ngữ dưới nhiều góc độ, từ vấn đề khái niệm cho đến cấu trúc từ vựng - ngữ pháp, các đặc trưng ngữ nghĩa và cả ngữ dụng, vấn đề chuẩn hoá thuật ngữ v.v… đều đã được ít nhiều đề cập. 
Tuy nhiên, có thể thấy rõ là vẫn còn cần thiết phải nghiên cứu có tính chất thật đầy đủ, toàn diện và hệ thống về thuật ngữ quân sự trong tiếng Việt, đặc biệt trong đó có vấn đề về nghiên cứu đồng thời các đặc điểm cấu tạo, định danh và sử dụng. 
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Dựa trên những tiêu chí khác nhau, các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã đưa ra một số lượng không nhỏ quan niệm về thuật ngữ.
Các nhà nghiên cứu thuật ngữ trên thế giới, thuộc các trường phái khác nhau như E. Wuster (Áo); L.Drodz (Czech)… nghiên cứu thuật ngữ dựa vào việc tìm ra khái niệm, chuẩn hóa thuật ngữ, đặc biệt là tìm hiểu thuật ngữ dựa vào cấu trúc, chức năng.
Các nhà ngôn ngữ học Nga, khi nghiên cứu về thuật ngữ, chịu ảnh hưởng sâu sắc của trường phái ngôn ngữ Vienna (Áo) và trường phái ngôn ngữ học Czech. Đại biểu cho tư tưởng này là N.P. Cudơkin. Ông cho rằng: “cả về hình thức lẫn nội dung không thể tìm thấy đường ranh giới thực nào giữa từ thông thường, từ phi chuyên môn với từ của vốn thuật ngữ. Đường ranh giới hiện thực, khách quan giữa hai loại từ này về thực chất là một đường ranh giới ngoài ngôn ngữ. Nếu như từ thông thường, từ phi chuyên môn tương ứng với đối tượng thông dụng, thì từ của vốn thuật ngữ lại tương ứng với đối tượng chuyên môn mà chỉ hạn hẹp các chuyên gia biết đến. Giữa hai loại từ này không hề tồn tại một đường ranh giới nào khác nữa”. [dẫn theo 31, 9]
Các nhà thuật ngữ học lỗi lạc Liên Xô, G.O. Vinôcua; Vinôgrađôp, L.A Kapanadze lại xem xét thuật ngữ ở cấu trúc, chức năng của chúng. 
Cũng  bàn về khái niệm thuật ngữ, một số nhà ngôn ngữ học Xô Viết lại xác định thuật ngữ trong mối quan hệ với khái niệm. Theo“Bách khoa toàn thư quân sự Liên Xô”[21], thuật ngữ theo tiếng Latinh là terminua, là từ và cụm từ chỉ ra một cách chính xác khái niệm và quan hệ của nó với những khái niệm khác trong giới hạn của phạm vi chuyên ngành, thuật ngữ là cái biểu thị vốn đã chuyên biệt hóa, hạn định hóa về sự vật hiện tượng, thuộc tính và quan hệ của chúng đặc trưng cho phạm vi chuyên môn đó. 
Nhà thuật ngữ học đại diện tiêu biểu cho quan niệm thuật ngữ gắn với khái niệm là tiến sĩ V.P. Đanilenko. Bà quan niệm: “bản chất của thuật ngữ với tư cách là một khái niệm hoàn toàn không trùng khít với từ thông thường của ngôn ngữ toàn dân... thuật ngữ gọi tên khái niệm chuyên môn”[dẫn theo 31, 13].
Cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa thuật ngữ và khái niệm, các nhà ngôn ngữ học Âu - Mỹ cho rằng: “Thuật ngữ là một tập hợp các khái niệm, trong mỗi lĩnh vực chuyên ngành đều có các mô hình cấu trúc đại diện cho tập hợp các khái niệm. Kiến thức khoa học được sắp xếp thành các cấu trúc khái niệm, các phương tiện biểu đạt ngôn ngữ và kí hiệu tương ứng được sử dụng trong văn phong khoa học và bình luận các ngôn bản khác”[dẫn theo 54, 11]
Tất cả những định nghĩa trên về thuật ngữ ở một phạm vi nào đó đã đề cập đến một phần bản chất của thuật ngữ và cung cấp cơ sở lí luận cho nghiên cứu thuật ngữ tiếng Việt nói chung và thuật ngữ quân sự nói riêng. 
Ở Việt Nam, khái niệm thuật ngữ cũng được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau từ mối quan hệ của thuật ngữ với khái niệm, chức năng, ngữ nghĩa, cấu trúc,... Những tư tưởng này được phản ánh trong công trình nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học như Đỗ Hữu Châu, Nguyễn Thiện Giáp, Lê Khả Kế, Hoàng Văn Hành, Lưu Văn Lăng, Hà Quang Năng, Nguyễn Như Ý, Hồng Dân, Nguyễn Đức Tồn, Võ Xuân Trang….
Từ mối quan hệ giữa thuật ngữ và khái niệm, Nguyễn Thiện Giáp cho rằng:“Thuật ngữ là bộ phận từ ngữ đặc biệt của ngôn ngữ. Nó bao gồm những từ và cụm từ cố định là tên gọi chính xác của các loại khái niệm và các đối tượng thuộc các lĩnh vực chuyên môn của con người”[27, 270].
Cũng cùng quan niệm với Nguyễn Thiện Giáp, trong công trình khoa học Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt nửa sau thế kỉ XX, Hà Quang Năng nhận xét: “Thuật ngữ là từ ngữ dùng để biểu thị một khái niệm xác định thuộc hệ thống những khái niệm của một ngành khoa học nhất định”[57, 94].
Dựa vào góc độ ngữ nghĩa, trong Giáo trình Việt ngữ, Đỗ Hữu Châu quan niệm: 
Thuật ngữ là những từ chuyên môn được sử dụng trong phạm vi một ngành khoa học, một nghề nghiệp hoặc một ngành kĩ thuật nào đấy. Có thuật ngữ của ngành vật lí, ngành hóa học, toán học, thương mại, ngoại giao… Đặc tính của những từ này là phải cố gắng chỉ có một ý nghĩa, biểu thị một khái niệm hay chỉ tên một sự vật, một hiện tượng khoa học, kĩ thuật nhất định”[9, 167].
Sau đó 20 năm trong giáo trình Từ vựng  - ngữ nghĩa tiếng Việt, Đỗ Hữu Châu giải thích rõ hơn: “Thuật ngữ khoa học kĩ thuật bao gồm các đơn vị từ vựng được dùng để biểu thị những sự vật, hoạt động, đặc điểm... trong những ngành kĩ thuật công nghiệp và trong những ngành khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. Khác với từ thông thường, thuật ngữ có ý nghĩa biểu vật trùng hoàn toàn với sự vật, hiện tượng .., có trong thực tế, đối tượng của ngành kĩ thuật và ngành khoa học tương ứng. Ý nghĩa biểu niệm của chúng cũng là những khái niệm về các sự vật hiện tượng này đúng như chúng tồn tại trong tư duy. Về mặt nội dung, ở các thuật ngữ không xảy ra sự chia cắt thực tế khách quan theo cách riêng của ngôn ngữ. Mỗi thuật ngữ là cái nhãn dán vào đối tượng này”[7,222].
Dựa vào chức năng ngữ nghĩa của thuật ngữ, Hồng Dân định nghĩa:
Thuật ngữ là một đơn vị định danh, tính chất này đảm bảo cho thuật ngữ có khả năng tách biệt với mọi ngữ cảnh, không bị ngữ cảnh làm sai lạc nội dung nó biểu thị”[15, 118].
Dựa vào cấu trúc, nội dung, phạm vi sử dụng, các nhà ngôn ngữ Đái Xuân Ninh, Nguyễn Đức Dân, Nguyễn Quang, Vương Toàn quan niệm: 
Thuật ngữ là từ, cụm từ biểu đạt chính xác một khái niệm của một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Thuật ngữ nằm trong hệ thống từ vựng nói chung của ngôn ngữ nhưng chỉ tồn tại trong một hệ thống thuật ngữ cụ thể, nghĩa là nó chỉ được dùng trong ngôn ngữ chuyên môn.
Toàn bộ các thuật ngữ của một lĩnh vực sản xuất, hoạt động, tri thức tạo nên một lớp từ đặc biệt tạo thành một hệ thống thuật ngữ.
Bất cứ một ngành khoa học (tự nhiên hay xã hội) nào cũng cần phải có một tập hợp từ ngữ được xác định một cách nghiêm ngặt, dùng để biểu thị khái niệm về sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm… trong ngành đó. Lớp từ vựng bao gồm những đơn vị từ vựng như vậy được gọi là hệ thống thuật ngữ của mỗi ngành khoa học[59, 64].
Dựa vào tiêu chuẩn mang tính đặc trưng của thuật ngữ, Lưu Văn Lăng, quan niệm: Thuật ngữ tiếng Việt phải: 1) chính xác, 2) có hệ thống, 3) tính bản ngữ, 4) ngắn gọn, cô đọng, 5) dễ dùng; trong đó ba tiêu chuẩn đầu là ba yêu cầu cơ bản mà tính chính xác là quan trọng nhất [49, 182]. 
Chia sẻ quan niệm với Lưu Văn Lăng, tác giả Như Ý khẳng định:
Yêu cầu cơ bản của thuật ngữ là: 1) tính định danh, 2) tính chính xác, 3) tính hệ thống, 4) tính bản ngữ [74, 117].
Như vậy, mặc dù có cách tiếp cận khác nhau nhưng về cơ bản, thuật ngữ đều được nhìn nhận ở những đặc trưng nổi bật:
Thuật ngữ là một loại đơn vị từ vựng nằm trong hệ thống vốn từ của một ngôn ngữ;
Kích thước cấu tạo của thuật ngữ có thể là một từ (từ đơn, từ ghép) hoặc một cụm từ được sử dụng cố định trong phạm vi giao tiếp chuyên môn khoa học của con người;
Chức năng cơ bản của thuật ngữ là chức năng định danh, dùng để gọi tên chính xác các khái niệm và đối tượng trong từng lĩnh vực hay từng ngành chuyên môn khoa học đó;
Các thuật ngữ trong lĩnh vực chuyên môn tập hợp thành một hệ thống vựng riêng gọi là hệ thuật ngữ của lĩnh vực hay ngành chuyên môn khoa học
Về mặt ngữ nghĩa, thuật ngữ là đơn vị từ vựng thường chỉ có một nghĩa, là nghĩa biểu vật hay biểu niệm. Nội dung ngữ nghĩa này của thuật ngữ là cố định trong mọi ngữ cảnh, tức là nó không bị ngữ cảnh chi phối như các từ ngữ thông thường;
Về mặt yêu cầu, thuật ngữ cần đảm bảo có: tính định danh, tính chính xác, tính hệ thống, tính dân tộc, tính quốc tế, tính tiện dụng…
Dựa trên những quan niệm trên đây về thuật ngữ, luận án đồng tình với định nghĩa: “Thuật ngữ là từ ngữ biểu hiện khái niệm hoặc biểu thị đối tượng trong phạm vi một lĩnh vực khoa học, công nghệ hoặc chuyên môn”[68, 364].
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Thuật ngữ quân sự là lớp từ chia theo phạm vi sử dụng. So với từ vựng toàn dân thì thuật ngữ quân sự có phạm vi hoạt động hẹp hơn. Tuy vậy, thuật ngữ quân sự vẫn mang những đặc trưng chung của hệ thống từ vựng tiếng Việt, sau đó nó còn có những đặc trưng riêng phản ánh bản chất bên trong theo qui luật của hệ thuật ngữ nói chung và lĩnh vực hoạt động của mình nói riêng. 
Về mặt hình thức ngôn ngữ, thuật ngữ quân sự có cấu trúc là từ hoặc cụm từ. Đó là cái biểu đạt của thuật ngữ quân sự. Trong tiếng Việt, xét về cấu tạo, tức là xét về số lượng âm tiết tạo nên từ thì từ tiếng Việt chia thành hai loại, từ đơn và từ phức, từ phức lại chia thành từ láy và từ ghép. Thuật ngữ quân sự cũng chia thành từ đơn, như bom, mìn, tăng, đạn, pháo, cối, súng, mũ, hướng…. và từ phức như binh chủng, đội hình, chiến dịch, bom bi, mìn chống tăng, bom ba càng, nhưng có điểm đặc biệt là trong thành phần của thuật ngữ chỉ tồn tại các từ đơn, từ ghép và cụm từ… Các thuật ngữ quân sự là cụm từ là những thuật ngữ có cấu tạo bằng cách kết hợp nhiều từ với nhau, ví dụ: công tác quân sự địa phương, công tác tham mưu hậu cần, ba mũi giáp công phòng ngự, chính sách hậu phương quân đội…	Về mặt nội dung tức là cái được biểu đạt, thuật ngữ quân sự biểu đạt khái niệm quân sự và gọi tên đối tượng quân sự. Khái niệm quân sự là tổng thể các đặc trưng của đối tượng quân sự được phản ánh trong nhận thức của con người. Khái niệm quân sự là mặt biểu niệm của thuật ngữ quân sự, chẳng hạn, thuật ngữ vũ khí phản ánh đặc trưng của nhiều đối tượng quân sự: phương tiện kĩ thuật quân sự dùng để tiêu diệt sinh lực địch, phá hủy các phương tiện vật chất kĩ thuật của đối phương, tức là phương tiện để gây hại cho địch và bảo vệ mình. Đặc trưng ấy là nét chung của nhiều đối tượng quân sự trong quân đội.
Từ những điều trình bày ở trên, có thể nhận thấy thuật ngữ quân sự cũng như các loại tín hiệu ngôn ngữ khác có mặt biểu đạt (từ và cụm từ gọi tên sự vật hiện tượng quân sự) là hình thức ngôn ngữ và mặt được biểu đạt là nội dung khái niệm. Các mặt này có quan hệ chặt chẽ với nhau để tạo nên bản chất bên trong của thuật ngữ quân sự. Cụ thể, từ và cụm từ gọi tên sự vật hiện tượng quân sự. Sự vật, hiện tượng quân sự được phản ánh bằng khái niệm quân sự.
Trường hợp lí tưởng nhất đối với một thuật ngữ quân sự là các mặt hình thức ngôn ngữ - khái niệm - đối tượng có mối quan hệ tương ứng một-một và thường cũng chỉ biểu thị một khái niệm quân sự mà thôi. Trong thực tế cũng có những trường hợp một từ hoặc một cụm từ gọi tên nhiều đối tượng quân sự, đó là trường hợp thuật ngữ quân sự đồng âm, như: tăng, địa bàn, ý định, nhiệm vụ… Cũng có những trường hợp một khái niệm được biểu thị bằng nhiều thuật ngữ quân sự, đó là trường hợp thuật ngữ quân sự đồng nghĩa. Ví dụ: một khu vực địa hình được cấu trúc, thiết kế phù hợp với yêu cầu kĩ thuật và chiến thuật trong huấn luyện bộ đội, được biểu thị bằng hai tên gọi bãi tập - thao trường. Lại có trường hợp một thuật ngữ biểu thị nhiều khái niệm, đó là trường hợp thuật ngữ đa nghĩa: bắn, là quá trình tạo ra phát bắn bao gồm các thao tác nạp đạn - ngắm - bóp cò; là khẩu lệnh để chỉ huy người bắn thực hiện động tác bóp cò - đạp cò - giật cò - bấm nút….
Căn cứ vào những đặc trưng hình thức và nội dung ngữ nghĩa, luận án đồng tình với định nghĩa: “Thuật ngữ quân sự là bộ phận từ vựng chuyên biệt, bao gồm toàn bộ những đơn vị có tư cách thuật ngữ, được dùng ổn định trong lĩnh vực chuyên môn quân sự, nhằm biểu thị chính xác các khái niệm hoặc sự vật, hiện tượng thuộc lĩnh vực hoạt động quân sự hoặc chuyên môn quân sự” [45,15].
b. Phân biệt thuật ngữ quân sự với những đơn vị có liên quan đến thuật ngữ quân sự
- Phân biệt thuật ngữ quân sự với từ ngữ thông thường
Sự khác biệt giữa thuật ngữ quân sự với từ ngữ thông thường được biểu thị ở nội dung biểu đạt và hình thức ngôn ngữ. Xét về nội dung biểu đạt, thuật ngữ quân sự phân biệt với từ ngữ thông thường ở mặt biểu vật và biểu niệm. Sự phân biệt này thể hiện ở nhiều khía cạnh. Thứ nhất, thuật ngữ quân sự phân biệt với từ thường ở cả mặt biểu vật lẫn biểu niệm. Nếu như, từ ngữ thông thường được dùng trong nhiều lĩnh vực, theo nhận thức chung của mọi người trong xã hội thì thuật ngữ quân sự là những từ ngữ được dùng để chỉ những sự vật, hiện tượng trong lĩnh vực quân sự và chỉ được nhận thức từ góc độ quân sự. Có thể nói đây là những thuật ngữ thuần túy về mặt quân sự, không có trong từ ngữ thông thường, như: pháo mặt đất, máy bay tiêm kích, tiến công trong hành tiến, cối cá nhân, chiến đấu tao ngộ, đánh giáp lá cà, thủ đoạn tác chiến, bắn trong hành tiến… Thứ hai, thuật ngữ quân sự khác từ ngữ thông thường về mặt biểu niệm nhưng lại đồng nhất ở mặt biểu vật. Ví dụ: biển, vũng, vịnh, ao, hồ, đồng bằng, miền núi, chiến tranh, … Xét về biểu vật, các từ này khi là từ thông thường và khi là thuật ngữ đều gọi tên những sự vật hiện tượng như nhau, nhưng xét về biểu niệm, nếu là từ ngữ thông thường, từ đồng bằng chẳng hạn: là nơi đất thấp, bằng phẳng, thường ở lưu vực những con sông lớn, nhưng nếu là thuật ngữ nó lại biểu thị khái niệm: là địa hình trống trải, mang những thuộc tính chiến thuật nhất định như việc ngụy trang, triển khai đội hình, sử dụng lực lượng, phương tiện, kèm theo đó là các hình thức, thủ đoạn tác chiến cho phù hợp với dặc điểm địa hình. Từ phản công, khi là từ ngữ thông thường, nó biểu thị ý nghĩa hành động đánh lại kẻ tấn công mình, khi là thuật ngữ quân sự, nó có nội hàm khái niệm: là một dạng tác chiến đặc biệt của tiến công, được tiến hành ở qui mô chiến dich và chiến lược. 
 Tuy vậy giữa khái niệm quân sự và khái niệm của từ có quan hệ mật thiết với nhau. Bởi ý nghĩa của từ thông thường luôn được khái niệm thuật ngữ chuyên môn bổ sung, làm phong phú thêm sắc thái ý nghĩa. Ngược lại, các khái niệm quân sự bao giờ cũng được phát triển dựa trên cơ sở ý nghĩa ban đầu của từ ngữ thông thường. Chẳng hạn, khái niệm vũ khí, chiến tranh, quân đội ít nhiều mang một số nét nghĩa của từ ngữ thông thường. Vũ khí được phản ánh trong nhận thức của nhiều người là tất cả những phương tiện, những dụng cụ được dùng để tiêu diệt, sát thương kẻ thù và giữ lợi thế cho mình; quân đội được nhận thức là lực lượng vũ trang của một giai cấp, của một nhà nước nhất định, có nhiệm vụ đấu tranh vũ trang để bảo vệ lợi ích của giai cấp, của nhà nước mình.
Ngoài ra, sự khác biệt giữa từ ngữ thông thường và thuật ngữ còn thể hiện ở chỗ từ ngữ thông thường được sử dụng trong nhiều phong cách, nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau, như thân mật, xã giao, yêu thương, căm giận… Trong khi đó, thuật ngữ quân sự chỉ sử dụng trong lĩnh vực quân sự, thường không mang những sắc thái ý nghĩa đó. 
Về hình thức ngôn ngữ, thuật ngữ quân sự được phân biệt với từ ngữ thông thường ở những điểm chủ yếu sau: 
Thứ nhất, về đặc điểm từ loại. Thành phần của thuật ngữ quân sự chủ yếu được tạo nên bởi danh từ, cụm danh từ như: vũ khí, khí tài, vũ khí chống tăng, máy bay không người lái, chiến lược quân sự…; động từ, cụm động từ như bắn, tiến công, phòng ngự, hành quân, yểm hộ, vượt sông, tiến công trong hành tiến, đánh điểm diệt viện, đánh chắc tiến chắc….
Thứ hai, tính ổn định vững chắc về mặt cấu tạo. Đặc điểm này được thể hiện chủ yếu ở các thuật ngữ quân sự là cụm từ. Trong các cụm từ tự do của ngôn ngữ toàn dân, các thành tố cấu tạo nên cụm từ thường kết hợp với nhau một cách khá lỏng lẻo, lâm thời. Về mặt nguyên tắc, số lượng từ trong cụm từ tự do là khó xác định. Trong hành chức, có thể thêm bớt hoặc xen kẽ một số từ vào cụm từ tự do ở những vị trí nhất định, tùy theo mục đích, khả năng diễn đạt. Ví dụ: quyển sách; quyển sách của thư viện; một quyển sách của thư viện phòng khoa học; một quyển sách bìa màu đỏ của thư viện phòng khoa học; một trong những quyển sách bìa màu đỏ của phòng khoa học… Trong khi đó, các thành tố của thuật ngữ kết hợp với nhau một cách khá ổn định, vững chắc, nhất là về mặt ngữ nghĩa. Bởi đó là những cụm từ chuyên môn, được dùng để biểu thị một khái niệm nào đó của ngành quân sự. Mặt khác về nguyên tắc cấu tạo thuật ngữ phải ngắn gọn nên số lượng các thành tố cấu tạo nên thuật ngữ cũng được giới hạn. Hơn nữa, trong quá trình sử dụng, để đảm bảo tính chính xác, người ta còn rút gọn một số yếu tố của thuật ngữ. Ví dụ: tàu săn tàu ngầm - tàu săn ngầm; tàu phóng ngư lôi - tàu phóng lôi; mục đích của trận chiến đấu - mục đích trận chiến đấu; …
Thứ ba, về phương thức cấu tạo, khác với từ ngữ thông thường có nhiều phương thức cấu tạo, thuật ngữ quân sự là sản phẩm của một số phương thức cấu tạo nhất định. Phương thức cấu tạo chủ yếu của thuật ngữ quân sự tiếng Việt là phương thức ghép, thuật ngữ hóa các yếu tố trong ngôn ngữ toàn dân. Ví dụ: tên lửa, tàu ngầm, luồn sâu, cỡ đạn, tiền tuyến, bom bay, cơ số, kíp bay, hướng đột kích, lực lượng vận tải…
Sự phân biệt trên đây giữa từ ngữ thông thường và thuật ngữ quân sự về hình thức ngôn ngữ chỉ mang tính tương đối. Bởi lẽ, trước hết, thuật ngữ quân sự về cơ bản là ngôn ngữ tự nhiên, là một bộ phận của vốn từ tiếng Việt. Nó cũng mang trong mình những đặc điểm của tiếng Việt nói chung. Sự khác nhau ở đây, chủ yếu là sự khác nhau giữa cái toàn thể và cái bộ phận, cái chung với cái đặc thù, chứ không phải là sự khác biệt giữa hai hệ thống. Về mặt nội dung cũng tương tự như vậy. Vì mỗi từ, mỗi cụm từ ở một giai đoạn hoặc một thể loại nào đó, xét về nội dung nó là thuật ngữ, nhưng ở một giai đoạn khác nó lại là từ ngữ thông thường, không phải thuật ngữ quân sự. Với mỗi thuật ngữ, có thể được xác định là thuật ngữ quân sự hay không trong những trường hợp cụ thể mà nó xuất hiện. Như vậy, có thể nói thuật ngữ không phải là từ đặc biệt mà là từ có chức năng đặc biệt. Giữa từ ngữ thông thường và thuật ngữ quân sự có những mối quan hệ, chuyển đổi nhất định.
- Phân biệt thuật ngữ quân sự với những từ dùng trong một phạm vi nhỏ của quân đội nhưng không biểu thị khái niệm quân sự
Những từ và cụm từ quân sự không chính thức, chỉ quen dùng trong một nhóm quân nhân nhất định, tuy là một bộ phận của từ vựng quân sự nhưng không biểu thị khái niệm quân sự thì không được xem là thuật ngữ quân sự. Đó là những từ mà xét ở khía cạnh ngữ nghĩa có đồng nghĩa với thuật ngữ quân sự nhưng lại mang sắc thái biểu cảm như thủ trưởng, đại táo, tiểu táo, đi tranh thủ, đi R, lính, tham mưu con, dính pháo… Cũng có những từ và cụm từ không có nội hàm khái niệm xác định hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn hình thức của một thuật ngữ, cũng không được coi là thuật ngữ quân sự. Ví dụ: chịu kỉ luật quân đội, đường lối quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang, sức mạnh liên minh chiến lược, chiến đấu…   
- Phân biệt thuật ngữ quân sự với tên riêng, tên sự kiện lịch sử, tên đất
Tên riêng quân sự, tên các sự kiện lịch sử quân sự, tên đất… cũng không được coi là thuật ngữ quân sự. Chẳng hạn: Na-pô-lê-ông, Võ Nguyên Giáp, Phạm Tuân, Trận Oa-téc-lô, chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, chiến dịch Hồ Chí minh, Điện Biên, Củ Chi, Khe Sanh… Những từ ngữ này không biểu thị khái niệm quân sự, chúng là những danh pháp. Chúng chỉ được ghi trong từ điển Bách khoa quân sự, được giải thích, thu thập bằng cách cung cấp những tri thức toàn diện về con người, sự vật, hiện tượng có liên quan đến quân sự (ở đây cũng phân biệt với thuật ngữ quân sự là tên riêng như Bếp Hoàng Cầm).
- Phân biệt thuật ngữ quân sự với danh pháp quân sự
Theo tác giả G.O. Vinôcua, khác với thuật ngữ, danh pháp quân sự là một hệ thống phù hiệu hoàn toàn trừu tượng và ước lệ, võ đoán, công dụng duy nhất của nó là tạo ra những phương tiện thuận lợi nhất về mặt thực tiễn để biểu đạt những sự vật không có quan hệ trực tiếp với những nhu cầu duy lí luận lấy sự vật làm căn cứ. Như vậy, nếu hệ thuật ngữ quan hệ trực tiếp với khái niệm thì danh pháp chỉ dán nhãn cho đối tượng của nó, nó không có quan hệ gì trực tiếp với khái niệm khoa học. Danh pháp gần với tên riêng, vì nó cụ thể, chi tiết, biểu đạt những sự vật đơn nhất. Còn thuật ngữ biểu đạt khái niệm trừu tượng. 
Những danh pháp quân sự có uy tín tốt được dùng có hiệu quả lớn trong quân đội, nhất là trong kháng chiến chống Mỹ như MiG-19, MiG-17, B40, B41…
Danh pháp quân sự không được tạo ra theo qui luật cấu tạo từ thống nhất mà do nhiều nguyên nhân lịch sử khác nhau. Ví dụ: Sam 1: từ tiếng Anh surface Ais Missile (tên lửa đất đối không), một loại vũ khí của Nga được phân loại theo cách phân loại của Nga - Mỹ. Danh pháp quân sự thường là tên vũ khí, khí tài, trang bị cụ thể. Nhìn chung nó không phải là ngôn ngữ tự nhiên mà là tín hiệu nhân tạo, chúng chỉ có chức năng gọi tên đối tượng quân sự chứ không có chức năng biểu thị khái niệm. Chúng ta có khái niệm vũ khí chống tăng, súng chống tăng chứ không có khái niêm B40, B41; có khái niệm máy bay tiêm kích chứ không có khái niệm MiG - 19, MiG - 21. Như vậy, với danh pháp quân sự, không nên đặt ra vấn đề cần được định nghĩa nội hàm khái niệm như thuật ngữ quân sự mà chỉ miêu tả bằng cách nêu số liệu, đặc điểm, tính năng chiến thuật, kĩ thuật, cấu tạo… 
Theo chúng tôi, danh pháp quân sự và thuật ngữ quân sự giống nhau ở chỗ là cùng có chức năng định danh, tức là đều được dùng để gọi tên sự vật hiện tượng trong lĩnh vực quân sự nhưng lại khác nhau cơ bản ở hình thức, cấu trúc và đặc trưng định danh. Về cấu trúc ngôn ngữ, nếu thuật ngữ quân sự là từ và cụm từ được cấu tạo theo quan hệ chính phụ, dựa trên cơ sở ngữ nghĩa của những đơn vị mang nghĩa thì danh pháp quân sự chỉ là những kí hiệu, con số, có giá trị như một cái nhãn để khu biệt, biểu trưng cho sự vật.Ví dụ: MiG-19, MiG-21, B40, B41, AK, M79….
Về đặc trưng định danh, nếu thuật ngữ quân sự có chức năng cơ bản là biểu thị khái niệm về sự vật, hiện tượng, phản ánh những đặc điểm chung nhất, bản chất nhất, khái quát, trừu tượng nhất trong lĩnh vực chuyên môn quân sự thì các danh pháp chỉ biểu thị và dùng làm tên gọi riêng mà thôi.	
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Hệ thống là một tập hợp của nhiều yếu tố có quan hệ qua lại và qui định lẫn nhau. Một thực thể nào đó được gọi là một hệ thống khi nó đáp ứng được hai điều kiện: có nhiều yếu tố và giữa các yếu tố ấy có quan hệ qua lại và qui định lẫn nhau. Khi nói đến hệ thống cũng cần phải nhắc đến kết cấu. Có hệ thống là có kết cấu và ngược lại kết cấu luôn là phần cốt lõi bên trong tạo nên hệ thống. Mỗi một sự vật, hiện tượng, bao giờ cũng có nhiều phẩm chất khác nhau. Ở một hoàn cảnh, điều kiện nào đó một phẩm chất của sự vật được hiện thực hóa và quan hệ mật thiết với một hoặc một số phẩm chất của sự vật khác. Khi ấy có một kết cấu nằm trong một hệ thống.
Thuật ngữ quân sự cũng mang đặc trưng của hệ thống bởi nó đáp ứng được đầy đủ điều kiện của sự tạo thành hệ thống. 
Hệ thuật ngữ quân sự là tất cả các thuật ngữ tương ứng với hệ thống khái niệm của ngành quân sự. Hệ thuật ngữ quân sự bao gồm nhiều bộ phận, nhiều hệ thống nhỏ tương ứng với hệ thống khái niệm của các chuyên ngành trong lĩnh vực quân sự. Vì vậy, hệ thuật quân sự không phải là một phép cộng đơn thuần của tất cả các thuật ngữ mà là một hệ thống gồm nhiều bộ phận có quan hệ qua lại chặt chẽ và qui định lẫn nhau.
Cũng như hệ thống khái niệm, hệ thuật ngữ quân sự không phải là một hệ thống khép kín mà là một hệ thống mở, luôn có sự phát triển theo tiến trình phát triển của xã hội. Bằng chứng là khi có sự ra đời của một phát minh khoa học quân sự nào đó, khi có sự xuất hiện một loại phương tiện vật chất, tinh thần, kĩ chiến thuật nào đó trong quân đội thì lập tức có một thuật ngữ mới ra đời bổ sung vào kho từ quân sự. Ví dụ: thuật ngữ bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được ra đời vào ngày 14 tháng 5 năm 1976 theo quyết định của Quân ủy trung ương ngày 12 tháng 8 năm 1975, có nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ và giữ gìn thi hài của Bác Hồ; thuật ngữ bếp Hoàng Cầm được sử dụng đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp do tiểu đội trưởng nuôi quân Hoàng Cầm chế tạo nhằm đảm bảo cho sự nấu ăn bí mật của bộ đội; thuật ngữ ấp chiến lược ra đời trong kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam do Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm lập ra năm 1961... 
Xét về vị trí, hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt là một bộ phận của vốn từ vựng toàn dân nhưng nó lại nằm trong một hệ thống thuật ngữ chung có tính tương đối so với tất cả các chuyên ngành, các ngành khoa học khác như toán hoc, vật lí, chính trị, văn học, ngôn ngữ, giao thông vận tải… Nhưng mặt khác, hệ thuật ngữ quân sự lại là một bộ phận của vốn từ vựng quân sự. Từ vựng quân sự là toàn bộ vốn từ được dùng trong tất cả các hoạt động của ngành quân sự, được chia thành bốn lớp: Lớp từ vựng của ngôn ngữ văn học chung, không có tính thuật ngữ, chung hòa về sắc thái biểu cảm như tính chất, phát triển, triển vọng, phức tạp, đẩy mạnh, tích cực… Lớp từ vựng của ngôn ngữ khoa học chung như cấu trúc, tích phân, phân tích, tổng hợp, khái quát, giải quyết… Lớp từ vựng thường được dùng trong tập thể quân nhân như đi tranh thủ, lính pháo, lính tăng, lính trơn, lính bộ binh, mũ cối… Lớp từ thuật ngữ, tức hệ thuật ngữ quân sự. Đây là lớp từ cơ bản chủ yếu nhất trong vốn từ quân sự. Hệ thuật ngữ này được phát triển theo sát tiến trình phát triển của khoa học quân sự. Hiện nay, chúng vẫn đang được điều chỉnh để phù hợp với lí luận và thực tiễn quân sự. Ví dụ: chiến thuật, chiến lược, chiến dịch, tác chiến, bộ đội, xuất ngũ, đánh gần, tập kích, tiến công…
Như vậy, luận án chấp nhận định nghĩa:
Hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt là tập hợp có hệ thống tất cả các thuật ngữ quân sự được dùng trong lĩnh vực chuyên môn quân sự và tồn tại trong hệ thống từ vựng của tiếng Việt.[45,17]
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[bookmark: _Toc512927473]Khi sử dụng thuật ngữ, các nhà khoa học đưa ra nhiều quan điểm khác nhau: “các nhà khoa học ở trong nước cũng như ở nước ngoài đều nhất trí nhấn mạnh rằng thuật ngữ phải có các phẩm chất hay tiêu chuẩn sau: tính chính xác; tính ngắn gọn; tính hệ thống; kết cấu chặt chẽ; có tính quốc tế. Có học giả đề nghị thêm: thuật ngữ nên có thêm tính dân tộc, tính đại chúng và tính đơn nghĩa.”[68, 366]. Như vậy, khi đặt vấn đề chuẩn hóa thuật ngữ nói chung, các nhà khoa học đã đưa ra 8 tiêu chuẩn khác nhau. Nhưng xét đến cùng thì tính đơn nghĩa lại nằm trong tính chính xác. Tính chính xác, tính ngắn gọn, tính hệ thống lại nằm trong tính khoa học. 
Chúng tôi đồng tình với ý kiến của tác giả Nguyễn Đức Tồn về tiêu chuẩn của thuật ngữ nói chung: “thuật ngữ phải và chỉ cần phải có hai tính bản thể quan trọng nhất, khu biệt nó với các đơn vị phi thuật ngữ. Đó là tính khoa học và tính quốc tế”.[68, 367]
Tuy vậy, ngôn ngữ của dân tộc nào cũng có những đặc điểm riêng mang tính đặc thù và nhất là thuật ngữ quân sự tiếng Việt lại càng mang tính đặc thù vì nó gắn liền với những năm tháng lịch sử đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm và quá trình xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam. Và nếu so sánh tương quan lực lượng thì quân đội Việt Nam không thể sánh ngang bằng các quân đội nhà nghề khác trên thế giới, quân đội Việt Nam cũng không được trang bị vũ khí hiện đại như quân đội của các nước đế quốc đã từng xâm lược Việt Nam. Nhưng chúng ta vẫn chiến thắng chúng bởi chúng ta có nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là cách đánh giặc luôn phải lấy dân làm gốc, lấy sự đoàn kết dân tộc làm sức mạnh chiến thắng. Xuất phát từ thực tiễn ấy, hệ thống thuật ngữ quân sự tiếng Việt  ngoài những tiêu chuẩn như: tính khoa học, tính quốc tế còn mang tính dân tộc và tính đại chúng. Dưới đây, chúng tôi sẽ làm rõ những tiêu chuẩn cần có của thuật ngữ quân sự tiếng Việt.	
a. Thuật ngữ quân sự mang tính đại chúng
Trong khi tích hợp một số lượng không nhỏ từ ngữ của các liên ngành khoa học vào vốn từ của mình, hệ thuật ngữ đồng thời làm được một việc hết sức tự nhiên. Đó là phổ cập rộng rãi những thuật ngữ của mình đến các liên ngành khác và đến quần chúng nhân dân. Bởi hoạt động quân sự, mặc dù có tính bí mật nhưng nó lại là hoạt động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong mọi tời kì lịch sử khi vận mệnh dân tộc lâm nguy, khi vấn đề sống còn của quốc gia trở thành vấn đề của mọi công dân thì không một người dân nào lại thờ ơ với hoạt động quân sự. Kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ diễn ra, rất nhiều nông dân trở thành anh bộ đội cụ Hồ, người lính trên chiến trường là những người dân mặc áo lính. Khắp nơi trên đất nước vang lên những quyết tâm Giặc đến nhà đàn bà cũng đành; Cả nước một lòng, toàn dân là lính… Cách đối mặt với chiến tranh của mọi người dân Việt Nam không chỉ là một hào khí mà còn là một nếp sống văn hóa, một phương thức ứng xử chiến tranh truyền thống. Do vậy, khác với tính chất hạn chế về phạm vi sử dụng của các thuật ngữ thuộc các ngành khoa họa khác, hệ thuật ngữ quân sự dễ dàng lan tỏa vào quần chúng nhân dân, ăn sâu, bám dễ vào trong sinh hoạt hàng ngày của họ. Thậm chí, có nhiều thuật ngữ đã chuyển hóa thành từ ngữ thông thường theo các phương thức chuyển nghĩa tiếng Việt, như ba mũi giáp công, ba thứ quân, đặc công, biệt động, cảm tử quân, an toàn khu, bom na ban, chiến dịch, tiến công, phòng ngự…. Rất nhiều thuật ngữ có nguồn gốc Hán - Việt hoặc nguồn gốc Ấn - Âu nhưng đi vào ngôn ngữ toàn dân nó đã được Việt hóa cao đến mức gần như mọi người Việt đều cho rằng đó là từ thuần Việt và dùng nó dễ dàng trong giao tiếp hàng ngày như bom, mìn… Những thuật ngữ như quân đội nhân dân, chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, hậu cần nhân dân, chiến tranh nhân dân địa phương…, luôn là những thuật ngữ quen thuộc cả trong quân đội lẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này dẫn đến số lượng từ ngữ thông thường đi vào thuật ngữ quân sự tương đối lớn và ngược lại, nhiều thuật ngữ quân sự lại được dùng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân.
Hàng loạt các thuật ngữ quân sự rất dễ hiểu quen thuộc được sử dụng với tần xuất cao trong ngôn ngữ sách vở cũng như ngôn ngữ hàng ngày của quân nhân, như: bắn sâu táo, bắn chéo cánh xẻ, đầu ruồi, cò, chặn đầu, khóa đuôi, chọc thủng, thọc sâu, áo trấn thủ, phá vây, bẫy đá, nổi dậy… Ngược lại, có một số từ ngữ vốn là thuật ngữ quân sự lại được dùng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của toàn xã hội. Ví dụ: chiến dịch, mặt trận, chiến lược, vũ khí, ... Đặc điểm đại chúng của thuật ngữ như trên đòi hỏi người sử dụng cần căn cứ vào những đặc trưng riêng biệt trong lĩnh vực quân sự đồng thời cũng cần xem xét chúng trong những ngữ cảnh cụ thể. Mặt khác, để khoa học quân sự đi vào lòng dân thì trước hết bản thân thuật ngữ phải có tính đại chúng, tức là phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ nhằm tăng cường tính thiết thực trong công tác dân vận và công tác khoa học quân sự. Trong thời gian qua, quán triệt tư tưởng về tính đại chúng trong thuật ngữ, các nhà làm từ điển đã tạo ra nhiều thuật ngữ có chất lượng tốt, như: tàu săn tàu ngầm- tàu săn ngầm; tàu phóng ngư lôi- tàu phóng lôi; cột mốc biên giới-mốc biên…
Tính đại chúng của thuật ngữ quân sự còn được biểu hiện ở khả năng hoạt động trong nhiều phong cách, thể loại văn bản khác nhau. Thuật ngữ có thể xuất hiện trong văn bản có nội dung nhằm thông báo, đưa tin như văn bản khoa học quân sự, văn bản kĩ thuật quân sự, văn bản qui định sinh hoạt, công tác, hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang (văn kiện quân sự), hồi kí…
b. Thuật ngữ quân sự mang tính dân tộc
Thuật ngữ quân sự tiếng Việt ra đời chủ yếu trong giai đoạn đấu tranh cách mạng, nhất là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Vì vậy, hệ thuật ngữ chắc chắn sẽ mang hơi thở của tinh thần dân tộc, của đường lối quân sự Việt Nam nên sẽ có những nét riêng biệt. Khoa học quân sự cũng có sự sáng tạo, độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Qua bao nhiêu năm phát triển lịch sử, tài trí thao lược của ông cha không chỉ tạo nên những chiến công vĩ đại mà còn tạo ra một hệ thống thuật ngữ quân sự riêng có ở Việt Nam. Chẳng hạn: thế, thế trận, phục kích, tập kích, mưu kế, sách lược, kế sách… Tính dân tộc trong thuật ngữ quân sự tiếng Việt không chỉ thể hiện trong thành phần số lượng mà còn thể hiện ở nội dung khái niệm. Trong thành phần của thuật ngữ quân sự tiếng Việt có những thuật ngữ chỉ sự vật hiện tượng chỉ xuất hiện trong thực tiễn, lí luận quân sự Việt Nam mà các nước khác không có. Ví dụ: ba mũi giáp công, ba thứ quân, ba sẵn sàng, ba vùng chiến lược, ba đảm đang, ba sẵn sàng, ba không, vùng địch tạm chiếm,...
Về mặt nội dung khái niệm, có những thuật ngữ quân sự tiếng Việt mang đặc trưng chung của thuật ngữ quân sự thế giới nhưng cũng có những thuật ngữ vẫn chứa đựng những nét riêng theo tri nhận của người Việt. Ví dụ: Thuật ngữ  không quân  với ý nghĩa một quân chủng của quân đội (lực lượng vũ trang) được trang bị máy bay các loại để tác chiến trên không. Ý nghĩa này được dùng chung cho nhiều nước trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam, không quân gồm không quân tiêm kích, không quân tiêm kích bom, không quân vận tải, không quân trinh sát. Thuật ngữ binh chủng cũng tương tự, binh chủng ở một số nước để chỉ các lực lượng bộ binh, pháo binh, thiết giáp, phòng không, không quân. Trong khi đó ở Việt Nam, thuật ngữ này còn mở rộng ra để chỉ các lực lượng khác như thông tin liên lạc, công binh, hóa học.
Tính dân tộc trong thuật ngữ còn được thể hiện ngay trong quá trình làm giàu vốn từ hệ thống thuật ngữ. Đó là cách mà thuật ngữ Việt hóa đến mức cao nhất những thuật ngữ vay mượn từ nước ngoài như bom, chốt, mìn… Đồng thời với quá trình vay mượn, quá trình Việt hóa, hệ thống thuật ngữ còn sắp xếp, cấu tạo lại cấu trúc cho phù hợp với qui tắc ngữ pháp tiếng Việt và đặc trưng tư duy, tâm lí của người Việt.
c. Thuật ngữ quân sự mang tính khoa học
Tính khoa học của thuật ngữ quân sự biểu hiện ở tính chính xác, tính ngắn gọn và tính hệ thống
- Tính chính xác của thuật ngữ biểu hiện ở chỗ một vỏ âm thanh của thuật ngữ phải biểu hiện chính xác một nội dung. Muốn vậy, khoa học quân sự cần phải nghiên cứu, phân tích kĩ lương những đặc trưng bản chất, không bản chất của thuật ngữ quân sự tiếng Việt trong mỗi hình thức biểu hiện. Công việc này đòi hỏi nhiều công phu nhưng nếu không có kế hoạch tiến hành dần từng bước thì sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.
Tính chính xác của thuật ngữ còn biểu hiện ở chỗ mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm. Rất ít có trường hợp một hình thức thuật ngữ mà có hai, ba nội dung ngữ nghĩa khác nhau. Hiện nay trong hệ thuật ngữ quân sự có một số thuật ngữ đa nghĩa như trực ban, phòng ngự, binh nhất, binh nhì, bộ đội,...  Ngoài ra còn hiện tượng nhiều thuật ngữ  biểu thị một khái niệm như thủy quân đánh bộ, hải quân đánh bộ, bộ binh hải quân,... Những trường hợp này cần nghiên cứu kĩ lượng để lựa chọn một thuật ngữ đủ tiêu chuẩn biểu hiện chính xác khái niệm thuật ngữ nhưng và đáp ứng những tiêu chuẩn về cấu tạo hình thức.
- Tính hệ thống là đặc điểm chung của thuật ngữ quân sự nói riêng và các hệ thuật ngữ khoa học khác nói chung. Tính hệ thống thể hiện ở mặt nội dung và hình thức của thuật ngữ. Về mặt nội dung, các khái niệm của thuật ngữ quân sự bao giờ cũng có quan hệ qua lại, qui định lẫn nhau để tạo thành một trường ngữ nghĩa nhất định. Những thuật ngữ gươm, giáo, bom, mìn, tăng, lưỡi lê, súng,... đều chỉ vũ khí và nằm trong trường thuật ngữ chỉ vũ khí trực tiếp tiêu diệt mục tiêu vì chúng có chức năng, tác dụng giống nhau. Về mặt hình thức, tính hệ thống của thuật ngữ thể hiện ở chỗ một yếu tố cấu tạo thuật ngữ gốc ban đầu có thể sản sinh ra hàng loạt những thuật ngữ có quan hệ đồng loạt. Ví dụ: yếu tố vũ khí sẽ sản sinh ra hàng loạt các thuật ngữ khi kết hợp với các yêu tố khác như vũ khí hủy diệt, vũ khí mang vác, vũ khí nóng, vũ khí lạnh, vũ khí chiến thuật, vũ khí chiến lược, vũ khí chiến dịch, vũ khí lục quân, vũ khí không quân, vũ khí hải quân,...
- Tính ngắn gọn của thuật ngữ thể hiện ở chỗ mỗi thuật ngữ đáp ứng đầy đủ khả năng biểu đạt về mặt nội dung khái niệm, chặt chẽ về cấu trúc, không thừa, không thiếu về yếu tố cấu tạo. 
d. Thuật ngữ quân sự mang tính quốc tế
Cùng với sự phát triển ngày càng chính qui, hiện đại của quân đội, hệ thuật ngữ quân sự cũng ngày càng hiện đại tức là có tính quốc tế. Bởi thuật ngữ quân sự cũng như nhiều thuật ngữ ở các ngành khoa học khác bao giờ cũng là kết quả của quá trình khái quát hóa, trừu tượng hóa nét bản chất của sự vật hiện tượng quân sự thuộc nhiều quốc gia, dân tộc. Bản thân khoa học quân sự vốn không có sự phát triển đồng đều giữa các quốc gia khác nhau nên nghệ thuật quân sự của nước này có thể phải ứng dụng thành quả quân sự của nước khác về mặt thực tế hoạt động cũng như sự vay mượn về từ ngữ. Và vay mượn, thâm nhập từ ngữ cũng như thành quả khoa học kĩ thuật nói chung và ngành quân sự nói riêng là hoạt động có tính tất yếu, trong đó tiếng Việt không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, bản thân các thuật ngữ quân sự đã mang tính quốc tế vì chúng là sản phẩm của nền văn minh nhân loại, chung cho mọi dân tộc, như các loại vũ khí, khí tài, phương tiện chiến tranh, các hoạt động quân sự, phương thức tác chiến, phương thức tổ chức binh lực, đường lối quân sự.  
Khi vay mượn thuật ngữ Ấn - Âu, cũng như thuật ngữ tiếng Hán, hệ thuật ngữ quân sự không chỉ làm giàu thêm vốn từ về mặt cấu tạo mà còn sáng tạo thêm những nét nghĩa mới cho phù hợp với hệ thống và tư duy văn hóa của người Việt Nam. Ví dụ: máy bay săn ngầm, phòng ngự gấp, tuần dương hạm, khối quân sự, tổ chức khủng bố…. 
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1.2.2.1. Lí thuyết cấu tạo từ với thuật ngữ quân sự tiếng Việt
Nghiên cứu cấu tạo từ tiếng Việt, các nhà ngôn ngữ đều xuất phát từ đơn vị cơ sở đầu tiên là đơn vị cấu tạo từ. Mặc dù gọi tên bằng những hình thức ngữ âm khác nhau nhưng hầu hết các tác giả đều căn cứ vào cấu trúc, ngữ nghĩa, khả năng hoạt động để định danh đơn vị cấu tạo từ tiếng Việt. Tên gọi của các yếu tố ấy có thể khác nhau như tiếng, hình vị, tín hiệu, nguyên vị, yếu tố,... , khả năng hoạt động có thể tự do hoặc không tự do nhưng chúng vẫn là đơn vị cấu tạo từ trong tiếng Việt. Chúng tôi nhận thấy việc xác định các yếu tố cấu tạo từ là cần thiết vì nó chỉ ra cơ sở của cấu tạo cũng như bản chất ngữ pháp và ngữ nghĩa của từ. Chính vì vậy, đứng trước hàng loạt các tên gọi như trên về yếu tố cấu tạo từ rất cần thiết phải tìm ra một tên gọi phù hợp với đơn vị cơ sở của thuật ngữ quân sự, một bộ phận từ vựng chuyên ngành trong ngôn ngữ toàn dân.
Cũng giống như nghiên cứu từ ngữ thông thường, nghiên cứu đặc điểm cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt là việc làm có ý nghĩa thiết thực vì quá trình đó chỉ ra những mẫu cấu tạo có đặc trưng điển hình, có sức sản sinh cao, nhằm thống nhất và  sử dụng một hệ thuật ngữ quân sự chính xác, khoa học. Trong thành phần cấu tạo của thuật ngữ có nhiều yếu tố khác nhau, có quan hệ khác nhau và mỗi yếu tố có chức năng riêng biểu hiện những mặt khác nhau của khái niệm thuật ngữ quân sự. Để làm rõ đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ quân sự tiếng Việt, trước tiên phải xác định được đơn vị cuối cùng, đơn vị nhỏ nhất trong phân tích cấu tạo thuật ngữ. Chúng tôi sử dụng khái niệm yếu tố cấu tạo thuật ngữ để chỉ những đơn vị ấy trong thành phần cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Khi nghiên cứu từ ngữ không thể không nghiên cứu yếu tố cấu tạo từ. Bởi đây là yếu tố nhỏ nhất, yếu tố cuối cùng có thể phân tách được trong thành phần của các từ. Bàn về yếu tố cấu tạo từ, có nhiều quan điểm khác nhau dựa trên quan điểm ngữ pháp của từng nhà nghiên cứu. 
Về cơ bản có hai quan điểm khác nhau về yếu tố cấu tạo thuật ngữ. Quan điểm thứ nhất cho rằng yếu tố cấu tạo thuật ngữ là tiếng. Tiêu biểu cho quan niệm này là các tác giả: Nguyễn văn Tu, Hoàng Văn Hành, Nguyễn thiện Giáp, Đỗ Việt Hùng, Vũ Quang Hào, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Thị Kim Thanh... Theo đó, thuật ngữ bay chiến đấu sẽ gồm 3 yếu tố cấu tạo thuật ngữ: bay / chiến / đấu. Tuy vậy, nếu coi yếu tố cấu tạo thuật ngữ là các tiếng như trong cấu tạo từ ngữ thông thường thì mới chỉ dừng lại ở các thuật ngữ là từ chứ chưa bao quát được hết các trường hợp thuật ngữ cụm từ. Nói cách khác là mới chỉ thống kê được số lượng yếu tố trong thuật ngữ chứ chưa lột tả hết nội dung khái niệm mà thuật ngữ biểu thị. 
Quan điểm thứ hai cho rằng: Yếu tố cấu tạo thuật ngữ “có thể là hình vị trong thuật ngữ, là từ đơn, hoặc kết hợp từ trong thuật ngữ, là từ ghép hay từ tổ. Thuật ngữ có thể gồm một hay hơn một yếu tố thuật ngữ. Mỗi yếu tố thuật ngữ tương ứng với một khái niệm hay tiêu chí của khái niệm trong lĩnh vực chuyên môn nào đó”[dẫn theo 54, 45]. Đây là quan niệm của các nhà ngôn ngữ Nga, mở đầu là D. S. Lotte, sau đó được V. P. Danilenko, T.L. Kandeijakij phát triển hoàn thiện.
Như vậy, yếu tố cấu tạo thuật ngữ là đơn vị đầu tiên, đơn vị gốc tham gia cấu tạo thuật ngữ quân sự. Đơn vị đó là hình vị trong từ đơn, từ ghép; là từ hoặc kết hợp từ trong cụm từ. Và mỗi yếu tố cấu tạo thuật ngữ tương ứng với một khái niệm hay một đặc trưng của khái niệm trong chuyên môn nào đó nói chung và chuyên môn quân sự nói riêng. Những yếu tố cấu tạo thuật ngữ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về đặc trưng ngữ pháp, ngữ nghĩa và hoạt động của yếu tố cấu tạo từ. Đó cũng là đơn vị cuối cùng đạt được của quá trình phân tích cấu trúc của thuật ngữ quân sự. Nói cách khác, trong thuật ngữ quân sự, yếu tố cấu tạo thuật ngữ vừa có điểm giống vừa có điểm riêng biệt so với hệ thống từ ngữ thông thường. Trong từ ngữ thông thường, nếu sản phẩm của các phương thức cấu tạo từ là các từ đơn, từ ghép, từ láy thì trong hệ thuật ngữ quân sự, sản phẩm của các phương thức ấy lại là từ đơn, từ ghép và cụm từ. Theo cách lý giải trên thì:
- Yếu tố cấu tạo thuật ngữ là hình vị, ví dụ: bom, mìn, tăng, chốt,.. trong các thuật ngữ là từ đơn như: bom, mìn, tăng, chốt.... hoặc chiến, tranh, vũ,  khí, pháo, binh, huấn, luyện,... trong các thuật ngữ là từ ghép: chiến tranh, vũ khí, pháo binh, huấn luyện,... ; 
- Yếu tố cấu tạo thuật ngữ là các từ trong thuật ngữ cụm từ, ví dụ: chỉ huy, chiến dịch; chiến thuật, binh chủng; căn cứ, chiến lược; bản đồ, quyết tâm, tác chiến,... trong các trong các thuật ngữ: chỉ huy chiến dịch; chiến thuật binh chủng; căn cứ chiến lược; bản đồ quyết tâm tác chiến; ... 
- Yếu tố cấu tạo thuật ngữ là tổ hợp từ trong thuật ngữ cụm từ, ví dụ: chốt kiểm soát, tiểu đội xe, cấp sẵn sàng, kíp đổ bộ,.... trong các thuật ngữ chốt kiểm soát quân sự; tiểu đội xe chuyên dụng; cấp sẵn sàng chiến đấu; kíp đổ bộ đường không;...  
Chúng tôi theo quan điểm của các nhà ngôn ngữ học Nga ở trên. Và xác định yếu tố cấu tạo thuật ngữ cho dù không đồng nhất về kích thước cấu tạo (là hình vị, là từ, là tổ hợp từ), nhưng chúng phải đảm bảo các điều kiện: thứ nhất là đơn vị có nghĩa; thứ hai là làm thành tố cấu tạo trực tiếp của thuật ngữ. 
Thuật ngữ quân sự tiếng Việt chia theo cấu tạo sẽ có kích thước không đồng đều, có thuật ngữ gồm 1 yếu tố như bom, mìn, pháo, bẫy, ná, nỏ,...; có thuật ngữ gồm 2 yếu tố, như chế độ/huấn luyện; binh chủng/hóa học; yểm hộ/chiến lược; máy bay/tiêm kích; máy bay/cường kích;...; có thuật ngữ bao gồm 3 yếu tố, như chiến dịch/phản công/đột kích, chiến thuật/tác chiến/pháo binh, tiến công/đường không/chiến dịch; phục kích/hóa trang/đặc công;...; có thuật ngữ gồm 4 yếu tố, như phân đội/trinh sát/hóa học/phóng xạ; kế hoạch/bảo đảm/kĩ thuật/phòng không; kế hoạch/hoạt động/tác chiến/công binh; khả năng/ bảo vệ/mục tiêu /phòng không, .... 
Ngoài ra trong thành phần của thuật ngữ còn có những thuật ngữ có số lượng yếu tố nhiều hơn 4 và thuật ngữ chứa yếu tố hư từ. Các thuật ngữ hơn 4 yếu tố xuất hiện lẻ tẻ, tức là số lượng không nhiều, có sức sản sinh không lớn nên chúng tôi không xem là đối tượng nghiên cứu trong luận án. Còn những thuật ngữ  chứa yếu tố hư từ sẽ được phân tích, làm rõ ở chương 2. 
1.2.2.2. Lí thuyết định danh với thuật ngữ quân sự tiếng Việt
a. Khái niệm định danh
Bất kì sự vật nào sinh ra trên đời đều có một tên gọi riêng của nó vì điều ấy khẳng định sự tồn tại và giá trị của từng cá thể. Cách đặt tên thông thường phụ thuộc vào hai yếu tố có lý do và không có lý do. Cách đặt tên có lý do thường căn cứ vào đặc điểm bên trong, đặc điểm bên ngoài, căn cứ vào giá trị sử dụng, chức năng của sự vật…. Khi vỏ vật chất âm thanh được phát ra, những đặc trưng bên ngoài như màu sắc, hình dáng, kích thước, cân nặng, chức năng, ý nghĩa… cùng được thể hiện hoặc không cùng thể hiện mang đến đặc điểm nhận dạng của sự vật. Những tên gọi ấy phân biệt các sự vật với nhau trong thế giới khách quan. Không có lý do là hiện tượng võ đoán trong ngôn ngữ. Xã hội loài người qui ước nội dung ngữ nghĩa của một vỏ vật chất âm thanh mà mình dùng để gọi tên sự vật, hiện tượng. Trừ một số trường hợp ít ỏi có thể giải thích là có lí do giữa âm thanh và ý nghĩa như các từ tượng thanh thì hệ thống tín hiệu ngôn ngữ mang tính võ đoán. Còn với lĩnh vực thuật ngữ nói chung và thuật ngữ quân sự nói riêng, quá trình định danh chủ yếu lại diễn ra sau qui trình võ đoán tức là sau sự qui ước về nội dung khái niệm cho vỏ vật chất âm thanh của con người với ngôn ngữ. Đó là qui trình định danh lần thứ hai, định danh có lí do. Căn cứ vào những đặc điểm bên ngoài như màu sắc, hình dáng, kích thước,... hoặc đặc điểm bên trong như cấu tạo, tính năng tác dụng, ... của đối tượng, các nhà nghiên cứu có thể gọi tên đối tượng theo một trong những đặc điểm ấy nhằm phân biệt từng đối tượng trong hàng loạt đối tượng.  
Việc nghiên cứu thuật ngữ theo hướng định danh được rất nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam ủng hộ. Bởi suy cho cùng thì thuật ngữ chiếm số lượng rất lớn trong hệ thống ngôn ngữ toàn dân, đủ sức làm tên gọi cho các hoạt động, sự vật, tính chất, quan hệ… Trong đó, mỗi thuật ngữ có những đặc trưng, dấu hiệu tiêu biểu giúp con người quan sát, nhận ra sự tương ứng giữa vỏ âm thanh với từng đối tượng trong đặc tính riêng biệt của chúng.  
Theo, V.G. Gak định danh được thực hiện theo nguyên tắc: “Trong ngôn ngữ tự nhiên, quá trình gọi tên tất yếu gắn với hành vi phân loại. Nếu cần phải biểu thị một đối tượng X nào đó mà trong ngôn ngữ chưa có tên gọi, thì trên cơ sở các đặc trưng đã được tách ra trong đối tượng này nó được qui vào khái niệm “A” hoặc “B” mà trong ngôn ngữ đã có biểu thị riêng cho chúng và nhận tên gọi tương ứng. Nhưng đồng thời cũng diễn ra sự lắp ráp bản thân các từ vào hiện thực: khi thì người ta bỏ đi một cái gì đó khỏi sự hiểu biết ban đầu của mình, khi thì ngược lại, bổ sung thêm một cái gì đó vào sự hiểu biết đầu tiên ấy” [dẫn theo 68, 163].
G.V Cônsansky đem đến một quan niệm định danh có tính chất bao quát và phù hợp với thực tế từ vựng và được nhiều nhà nghiên cứu tán đồng, tác giả luận án cũng đi theo hướng này: “Định danh (nomination) là gắn cho một kí hiệu ngôn ngữ một khái niệm - biểu niệm (significat) phản ánh những đặc trưng nhất định của một biểu vật (denotat) - các thuộc tính, phẩm chất và quan hệ của các đối tượng và thành những yếu tố nội dung của giao tiếp ngôn ngữ” [dẫn theo 68, 164]
Theo Nguyễn Đức Tồn, định danh được thực hiện theo hai bước: “qui loại khái niệm của đối tượng được chọn định danh và chọn đặc trưng nào để định danh”. Tác giả cũng chỉ ra: việc định danh đối tượng có thể có những trường hợp không cần chọn đặc trưng bản chất mà nên chọn đặc trưng có đủ điều kiện khu biệt giúp nhận diện được đối tượng hay khái niệm cần định danh. Việc chọn đặc trưng quan trọng, bản chất làm cơ sở định danh thường xảy ra đối với trường hợp xây dựng thuật ngữ chỉ các đối tượng hay khái niệm khoa học chuyên môn.
Cùng quan điểm với Nguyễn Đức Tồn, Đỗ Việt Hùng cho rằng: “Nói một cách khái quát, định danh là quá trình đặt tên cho sự vật, hiện tượng của thế giới. Tuy nhiên mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng, theo các đặc điểm ngoài ngôn ngữ của riêng mình, như đặc điểm nhận thức, tư duy ngôn ngữ cộng đồng và các đặc điểm nội bộ ngôn ngữ như các phương thức cấu tạo từ - sẽ có những cách định danh khác nhau”[36, 124]. Cách định danh đối tượng thường mang tính dân tộc nhưng việc chọn đặc trưng bản chất để định danh đối tượng hay khái niệm sẽ phù hợp với tính quốc tế của thuật ngữ vì thuật ngữ là hình thái bên trong của các ngành khoa học chuyên môn trong các ngôn ngữ khác nhau.
Như vậy, đối với các đối tượng hay khái niệm chuyên môn khoa học, khi định danh cần chọn những đặc trưng bản chất cơ bản bên trong. Ngược lại với đối tượng thông thường có nhiều thuộc tính giống nhau, chỉ khác nhau ở thuộc tính không cơ bản thì nên chọn những đặc trưng có tính phân biệt giữa chúng.
Việc chọn đặc trưng nào để định danh cũng tùy thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá của các nhà nghiên cứu. Có tác giả chọn cách định danh sự vật theo đặc trưng bản chất nhưng cũng có tác giả lại cho rằng đặc trưng bản chất cũng không hẳn là tiêu chuẩn để định danh sự vật. Chúng tôi cho rằng việc chọn đặc trưng để định danh sự vật phụ thuộc vào đặc trưng nào có giá trị phân biệt các cá thể tên gọi trong thực tế khách quan. Những đặc trưng, tức là những lý do của tên gọi được lựa chọn để xếp các thuật ngữ vào một phạm trù cũng được đánh giá theo mức độ khác nhau. Có những đặc trưng chính yếu có thể trở thành căn cứ quan trọng để phân loại đối tượng quân sự nhưng cũng có những đặc trưng thứ yếu không dùng để phân biệt tên gọi. Ví dụ: trong hệ thống thuật ngữ quân sự chỉ vũ khí, tính năng, tác dụng của vũ khí là đặc trưng chính yếu, còn không gian, thời gian là đặc trưng thứ yếu, phụ trợ, bổ sung cho những đặc trưng chính yếu.
b. Đơn vị định danh
Đơn vị định danh là đơn vị đảm bảo về ngữ nghĩa, cấu tạo để gọi tên sự vật hiện tượng trong thực tế khách quan. Về cơ bản, đơn vị định danh được chia thành hai loại nguyên cấp và thứ cấp. 
Định danh nguyên cấp là định danh tổng hợp, khái quát theo nghĩa đen, nghĩa gốc ban đầu. Đơn vị này được tạo ra bởi một yếu tố cấu tạo thuật ngữ ban đầu. Định danh nguyên cấp không có lí do để giải thích tên gọi nhưng lại là cơ sở để tạo ra các đơn vị định danh khác. Ví dụ: bom, mìn, tăng, đạn, pháo, chiến tranh, chiến thuật, pháo binh,... là những đơn vị định danh nguyên cấp mang đặc trưng quân sự. Những đơn vị này là cơ sở để tao thuật ngữ, ví dụ: bom bướm, bom chìm, bom hàng không, mìn nhảy, mìn khói, ...
Định danh thứ cấp là định danh được tạo thành từ sự kết hợp giữa các đơn vị định danh nguyên cấp và các đơn vị khác. Cấu trúc của các đơn vị định danh thứ cấp bao gồm từ hai yếu tố cấu tạo thuật ngữ trở lên. Trong đó có các thành tố chính có chức năng chỉ loại sự vật, các thành tố phụ có chức năng loại biệt sự vật được nêu ở thành tố chính. Định danh thứ cấp do đó được giải thích bằng các lí do trong quá trình định danh. Kết quả của phương thức định danh thứ cấp sẽ cho ra đời các thuật ngữ phái sinh về ngữ nghĩa và cấu tạo. Ví dụ: chiến tranh hạt nhân là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố cơ sở, yếu tố chính chiến tranh và yếu tố phụ hạt nhân. Với qui luật này, thuật ngữ quân sự sẽ tăng lên nhanh chóng với một số lượng lớn theo những hệ thống khác nhau. Ví dụ: chiến tranh hạt nhân, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, chiến tranh công nghệ, chiến tranh thế giới, chiến tranh vùng vịnh, ... Trong những thuật ngữ này các loại chiến tranh được phân biệt với nhau do yếu tố phụ chỉ ra đặc điểm, phạm vi, tính chất của chúng. 
c. Phương thức định danh
Phương thức định danh chính là cách thức gọi tên sự vật hiện tượng trong thực tế khách quan. Cách thức này thể hiện ở cách mà con người sử dụng các đơn vị ngôn ngữ để cấu tạo nên tên gọi và dùng tên gọi ấy để phản ánh điều gì trong tư duy của mình. Xét ở cách thức cấu tạo, định danh thuật ngữ không nằm ngoài con đường dùng các từ đơn, từ ghép, cụm từ miêu tả để gọi tên sự vật. Các từ đơn là “những từ xuất hiện sớm nhất trong tiếng Việt (so với từ ghép, từ láy)” [36,125]. Theo thống kê của chúng tôi, các thuật ngữ quân sự là từ đơn xuất hiện không nhiều, chúng cũng đến từ nhiều nguồn khác nhau và là đơn vị định danh nguyên cấp. Còn lại phần lớn các thuật ngữ quân sự định danh theo kiểu thứ cấp vì vậy, phương thức định danh chủ yếu trong thuật ngữ quân sự sẽ là phương thức ghép chính phụ. Đây là quá trình phản ánh sự phân loại sự vật quân sự làm cho tư duy minh bạch, rõ ràng. Qui luật này đi theo con đường chia nhỏ để cụ thể hóa, loại biệt hóa vô vàn sự vật khi đối lập các đặc điểm, tính chất, quá trình,... của đối tượng quân sự với nhau.
Một đặc điểm rất quan trọng mà nhiều nhà Việt ngữ học quan tâm là phương thức định danh thuật ngữ gắn liền với tư duy văn hóa của người Việt. Chính vì vậy “Ngoài các phương thức cấu tạo từ mà kết quả là các từ mới, các cộng đồng trên thế giới, trong đó có người Việt còn sử dụng phương thức chuyển nghĩa (ẩn dụ và hoán dụ) cho từ mà kết quả là vỏ âm thanh của từ cũ có thêm nghĩa hoặc những nghĩa mới định danh cho sự vật”[ 36,134]. Nghiên cứu thuật ngữ quân sự, chúng tôi quan tâm đến các thuật ngữ sử dụng  yếu tố phụ chuyển nghĩa để phản ánh tư duy văn hóa cộng đồng Việt. (Phần này sẽ được làm rõ ở chương 3).	
[bookmark: _Toc512927471][bookmark: _Toc531535464][bookmark: _Toc531535612]1.2.3. Quan điểm của luận án về hình thức cấu trúc và nội dung ngữ nghĩa, phương thức biểu đạt của thuật ngữ quân sự tiếng Việt
1.2.3.1. Hình thức cấu trúc của thuật ngữ quân sự tiếng Việt
Hình thức cấu trúc ngôn ngữ của thuật ngữ quân sự tiếng Việt bao gồm các kiểu loại cơ bản: Thuật ngữ quân sự có cấu trúc tương đương với một từ đơn, ví dụ: bom, mìn, súng, tăng, pháo, hào.... Thuật ngữ quân sự có cấu trúc tương đương với một từ ghép, ví dụ: bom đạn, co cụm, điểm tựa, bom bi, pháo lựu, quân chủng, binh chủng, bộ đội, chiến sĩ, quân nhu, quân trang, quân cảnh,... Thuật ngữ quân sự tương đương với một cụm từ, ví dụ: chiến thuật trung đoàn phòng ngự tại sở chỉ huy, lượng dự trữ vật chất mốc biên giới, hành quân trên biển, bộ chỉ huy pháo binh, ....
1.2.3.2. Nội dung ngữ nghĩa của thuật ngữ quân sự tiếng Việt
Nội dung ngữ nghĩa của thuật ngữ quân sự tiếng Việt liên quan chặt chẽ với các khái niệm khoa học, do đó nó thể hiện tính trí tuệ, tính khách quan, tính chính xác cao so với từ ngữ thông thường. Các từ ngữ thông thường cũng liên quan đến khái niệm khoa học về đối tượng mà chúng biểu thị. Nhưng khái niệm của từ ngữ thông thường khác với khái niệm trong thuật ngữ quân sự ở chỗ: khái niệm trong từ ngữ thông thường chỉ phản ánh những kinh nghiệm và biểu tượng có tính chất tâm lí, trực tiếp và ngẫu nhiên về đối tượng còn khái niệm ở thuật ngữ quân sự lại phản ánh các khái niệm khoa học. Nghĩa là nó phải phản ánh được những thuộc tính thuộc về bản chất khách quan của các khái niệm khoa học và đối tượng quân sự. Vì vậy, nếu như ngữ nghĩa của từ ngữ thông thường thay đổi theo ngữ cảnh thì ngữ nghĩa của thuật ngữ quân sự gần như không có sự thay đổi này. Ngữ nghĩa của thuật ngữ quân sự thay đổi phụ thuộc vào sự phát triển thực tế khách quan của khoa học, nhất là khoa học quân sự. Khái niệm trong thuật ngữ quân sự chỉ thay đổi khi nào quan niệm và nhận thức khách quan mới trong khái niệm khoa học về đối tượng mà nó biểu thị thay đổi.
1.2.3.3. Phương thức biểu đạt của thuật ngữ quân sự tiếng Việt
Phương thức biểu đạt đặc trưng của đại bộ phận thuật ngữ quân sự là sự tương ứng một giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt. Nói cách khác, thuật ngữ nói chung và thuật ngữ quân sự nói riêng là những đơn vị từ vựng thường chỉ có một nghĩa, trong khi đại đa số các từ thông thường đều là các đơn vị đa nghĩa. Tính chất đơn nghĩa là tiêu chuẩn lí tưởng, hàng đầu của phương thức biểu đạt thuật ngữ quân sự bởi mỗi thuật ngữ định danh một khái niệm khoa học, thể hiện chính xác những thuộc tính khách quan của một đối tượng nhất định trong trong hệ thống của ngành chuyên môn quân sự. Tuy nhiên, trong hệ thống thuật ngữ, hiện vẫn còn tồn tại một số ít thuật ngữ đa nghĩa, ví dụ: đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng, đại tá, trực ban, tăng,...
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Tiểu kết chương 1 
Ở chương 1, chúng tôi trình bày những tổng kết đánh giá về những thành tựu khoa học mà các công trình nghiên cứu đi trước về thuật ngữ đã đạt được. Công việc này cho thấy nghiên cứu về thuật ngữ quân sự tiếng Việt đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận: 1) về xây dựng từ điển thuật ngữ, các nhà khoa học quân sự đã xây dựng được hệ thống từ điển về bách khoa tri thức quân sự, thuật ngữ giải thích khái niệm quân sự, từ điển thuật ngữ chuyên ngành và từ điển đối chiếu thuật ngữ. 2) về mặt lý luận, các công trình nghiên cứu thuật ngữ quân sự chưa đạt được nhiều thành quả như những lĩnh vực từ vựng khác. Chúng tôi nhận thấy, mặt lý luận của thuật ngữ quân sự vẫn chưa được nghiên cứu xứng tầm với nhiệm vụ quân sự, vì vậy công trình của chúng tôi sẽ tiếp tục làm đầy những khoảng trống cần thiết về cấu tạo và định danh thuật ngữ, cũng như bước đầu đưa ra một số kiến nghị về cách sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt.
Tiếp theo, chúng tôi trình bày những cơ sở lí luận mang tính cơ bản trong nghiên cứu thuật ngữ quân sự là khái niệm thuật ngữ quân sự và hệ thuật ngữ quân sự. Những thuật ngữ đề cập trong nội hàm khái niệm được xây dựng trong sự phân biệt với những từ ngữ liên quan từ các lĩnh vực từ thường, thuật ngữ chuyên ngành khoa học khác, danh pháp,... Từ đó, chúng tôi xác định tiêu chuẩn của hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt là phải có tính đại chúng, tính dân tộc, tính khoa học, tính quốc tế.
Cuối cùng, những cơ sở làm nền móng cho việc nghiên cứu các nội dung của luận án là lý thuyết cấu tạo và lý thuyết định danh cũng được chúng tôi trình bày ngắn gọn, cốt lõi, trên tinh thần định hướng, soi đường cho quá trình miêu tả, phân tích, so sánh và tổng kết những đặc trưng phổ quát và đặc thù của lớp từ vựng chuyên ngành quân sự. 
Xét về mặt cấu tạo, thuật ngữ quân sự cũng như các từ ngữ thông thường đều được cấu tạo từ những yếu tố cơ sở, yếu tố nằm trong thành phần. Những yếu tố ấy trong thuật ngữ có thể là hình vị trong từ đơn, từ ghép; có thể là từ trong cụm từ. Căn cứ vào cấu tạo tức là căn cứ vào số lượng yếu tố cấu tạo trong thuật ngữ và căn cứ vào khả năng biểu thị khái niệm quân sự, thuật ngữ quân sự tiếng Việt chia thành nhiều loại khác nhau. Chúng tôi sẽ làm rõ điều này ở chương 2. 
Xét về mặt định danh, luận án đi theo cơ sở lí thuyết của tá giả Nguyễn Đức Tồn, định danh thuật ngữ dựa vào những cơ sở bên trong lấy làm lí do định danh là những đặc trưng loại biệt, dùng để phân biệt các sự vật với nhau. Lí thuyết định danh lấy làm cơ sở để nghiên cứu hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt chỉ ra rằng định danh sự vật gắn liền với tư duy văn hóa cộng đồng dân tộc thông qua yếu tố phụ trong từ ghép chính phụ và trong cụm từ chính phụ. Các đơn vị định danh gồm hai loại: định danh nguyên cấp và định danh thứ cấp, tức là những đơn vị định danh có lí do và không có lí do.
Những luận điểm khái quát về cấu tạo và định danh chúng tôi phân tích ở trên sẽ là những tiền đề lí thuyết áp dụng vào nghiên cứu thuật ngữ quân sự triển khai ở chương 2 và chương 3.
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Chương 2
CẤU TẠO THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TIẾNG VIỆT
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Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt để tìm ra những mẫu cấu tạo có đặc trưng điển hình, có sức sản sinh cao là việc làm cần thiết nhằm thống nhất, chuẩn hóa và xây dựng một hệ thuật ngữ quân sự chính xác, khoa học. Trong thành phần cấu tạo của thuật ngữ có nhiều yếu tố khác nhau, có quan hệ khác nhau và mỗi yếu tố có chức năng riêng biểu hiện những mặt khác nhau của khái niệm thuật ngữ quân sự. Như trên đã đề cập, yếu tố cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt có thể là hình vị trong từ, ví dụ: súng / lục trong súng lục; có thể là từ trong cụm từ, ví dụ: bom / hạt nhân trong bom hạt nhân, máy bay / tiêm kích trong máy bay tiêm kích; có thể là tổ hợp từ trong thuật ngữ cụm từ, ví dụ: đội cơ động, dải tác chiến, bãi cạn, lúc chìm, lúc nổi, ... trong các thuật ngữ đội cơ động vật cản; dải tác chiến phía trước; bãi cạn lúc chìm lúc nổi,... Các yếu tố ấy sẽ được xem xét dưới đây thông qua các tiêu chí về số lượng, nguồn gốc, khả năng tham gia cấu tạo từ, đặc điểm ngữ nghĩa.
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- Yếu tố thuần Việt có số lượng không nhiều, như: chốt, lăn, lê, bò, toài, bẫy, đón, luồn, đuôi, lót, bọc, nổ,… nhưng chúng có vai trò quan trọng trong cấu tạo thuật ngữ quân sự. Chúng là những từ đơn có khả năng hoạt động tự do, tham gia phương thức thuật ngữ  hóa để tạo thành thuật ngữ hoặc kết hợp với các yếu tố khác để tạo thành thuật ngữ. 
+ Những yếu tố được thuật ngữ hóa để trở thành thuật ngữ là những yếu tố có ý nghĩa từ vựng, hoạt động tự do, như máy, bay, tên, lửa, xe, sân, tàu, ngầm, vật… Ngoài ra,  những yếu tố này còn có khả năng kết hợp trực tiếp với nhau để trở thành thuật ngữ, như máy bay, tàu ngầm, xe lửa, vật cản… Đến lượt mình, các thuật ngữ trên lại có thể kết hợp với các yếu tố khác để tạo ra những thuật ngữ mới có độ dài lớn hơn là cụm từ, ví dụ: máy bay tiêm kích, máy ngắm la de, pháo nòng dài, đạn xuyên phá… 
+ Các yếu tố không có khả năng được thuật ngữ hóa để tạo thành thuật ngữ, tức là không độc lập là thuật ngữ, chỉ có thể hợp lại với các yếu tố khác, thường là các yếu tố Hán - Việt để cho ta các thuật ngữ cụm từ, ví dụ: dải phân cách, dải tiền duyên trận địa, cụm cơ động, cụm điểm tựa, cụm phòng ngự, đoạn đổ bộ, mạng đo đạc, mức bức xạ, nơi hiểm yếu, túi hỏa lực,...
- Đặc điểm của yếu tố thuần Việt
Yếu tố thuần Việt có đặc điểm là chỉ ra các sự vật hiện tượng, hành động quân sự cụ thể, rõ ràng. Nhìn hình thức bên ngoài cho thấy, các thuật ngữ quân sự có yếu tố thuần Việt thường được cấu tạo theo trật tự tiếng Việt, chính trước, phụ sau. Phần trọng tâm ngữ nghĩa dồn vào yếu tố thuần Việt đứng đầu, chỉ ra loại lớn trong loạt sự vật được định danh, những yếu tố đứng sau là thành tố phụ cụ thể hóa sự vật, mở ra khả năng định danh những khái niệm có nội hàm ý nghĩa phức tạp và kéo dài ra ở phía sau, nhưng cần có sự phân biệt cụ thể, rạch ròi.
Trong hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt, yếu tố thuần Việt thường chiếm ưu thế ở việc kết hợp với các yếu tố khác để định danh các loại vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến đấu, chẳng hạn: máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, máy bay bia, máy bay cánh cụp, máy bay cánh quạt, máy bay cánh vỗ, máy bay chiến đấu, ... máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, máy bay bia, máy bay cánh cụp, máy bay cánh quạt, máy bay cánh vỗ, máy bay chiến đấu, máy bay cứu thương, máy bay gây nhiễu, máy bay huấn luyện; đạn lõm, đạn lồi, đạn hoa cải, đạn bằng cỡ, đạn cháy, đạn chiếu sáng, đạn chống tăng, đạn cối, đạn khói, đạn không đầu, đạn mũi tên, đạn không vỏ...; tàu bệnh viện, tàu bia, tàu biên phòng, tàu cảnh giới, tàu cánh ngầm, tàu chỉ huy, tàu chiến, tàu chủ lực, tàu con thoi, tàu đổ bộ, tàu hộ tống, tàu kéo, tàu khu trục, tàu ngầm chống ngầm…
Yếu tố thuần Việt mặc dù chỉ những sự vật hiện tượng cụ thể, cá thể nhưng nó vẫn đảm nhận được trọng trách khái quát hóa các sắc thái ý nghĩa do có khả năng cấu tạo từ hay có khả năng sản sinh từ rất lớn. Từ một hình vị ban đầu, yếu tố thuần Việt có khả năng kết hợp mạnh mẽ với các yếu tố có nguồn gốc khác nhau, yếu tố Ấn - Âu, yếu tố Hán - Việt để tạo ra thuật ngữ mới có cấu tạo là từ ghép hoặc cụm từ. Ví dụ: Kết hợp với yếu tố Ấn - Âu: tàu ngầm mini, tàu rải mìn, tàu cảnh giới rađa,… Kết hợp với yếu tố Hán - Việt: chốt chặn trọng điểm, chốt chặn giao thông, chốt chặn tàu ngầm nguyên tử,… Nhờ khả năng sản sinh từ lớn mà yếu tố thuần Việt đã tạo ra hàng loạt thuật ngữ quân sự tiếng Việt có cấu tạo theo trật tự thuần Việt theo quan hệ chính phụ, chính trước, phụ sau. Ví dụ: đạn chiếu sáng, đạn chống tăng, đạn cối, đạn hoa cải… 
Yếu tố thuần Việt quan hệ với những yếu tố đứng sau hay yếu tố phụ không chỉ bó hẹp trong quan hệ từ pháp mà còn là quan hệ cú pháp. Đó là quan hệ giữa các thành tố trong cụm từ. Mối quan hệ giữa yếu tố chính và yếu tố phụ trở nên lỏng lẻo, dễ tháo rời, hình thức thuật ngữ kéo dài hơn do sự mở rộng thông tin về phía sau. Hệ quả của kiểu cấu tạo này là làm thế nào để giải quyết được mâu thuẫn giữa độ dài thuật ngữ và tính bên vững, cố định của cụm từ. Số lượng yếu tố phụ càng ít thì khả năng cố định càng cao nhưng lại không giải quyết được khả năng biểu đạt nghĩa trọn vẹn. Đây là vấn đề đang đặt ra cho các nhà từ điển một cách làm phù hợp để đảm bảo cả hai nhu cầu về lượng và về chất của thuật ngữ.
Một đặc điểm nữa của yếu tố thuần Việt là có thể tham gia cấu tạo hàng loạt từ ghép và cụm từ nên chúng vừa tạo nên sự tiết kiệm vừa tạo nên sự dễ hiểu cho người đọc, đặc biệt là những người chưa có hiểu biết cặn kẽ về các yếu tố gốc Hán.
Ngoài ra, yếu tố thuần Việt còn làm giàu hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt bằng cách tạo ra cả một hệ thống con thuật ngữ từ một yếu tố mẹ, yếu tố gốc ban đầu. Con đường này không chỉ làm lợi cho ngôn ngữ mà còn làm lợi cho tư duy bởi nó đã khái quát nên một nét nghĩa gốc ban đầu, còn những nét nghĩa sau được giải thích bằng hàng loạt những yếu tố miêu tả đặc trưng, tính chất, hoạt động…. Kiểu biểu đạt nghĩa thông qua hoạt động ngữ pháp của từ như vậy rất phù hợp với một nét tư duy trực quan của người Việt. Chẳng hạn, theo thống kê của tác giả Vũ Quang Hào [31, 71]: yếu tố bắn có khả năng tạo ra 117 thuật ngữ; yếu tố đạn tạo ra 64 thuật ngữ; yếu tố đánh tạo ra 33 thuật ngữ; yếu tố đội tạo ra 54 thuật ngữ…
Tuy vậy, tính cá thể, cụ thể làm cho thuật ngữ thuần Việt phải sử dụng số lượng từ ngữ nhiều hơn thuật ngữ Hán - Việt để biểu đạt một khái niệm. Ví dụ: Trận chiến đấu trên không - trận không chiến; Chiến sĩ nuôi quân - cấp dưỡng		
+ Quan hệ từ pháp biến thành cú pháp làm cho quan hệ trong thuật ngữ lỏng lẻo, thiếu tính cố định, một yêu cầu cần có của từ chỉ khái niệm.
+ Khả năng biểu đạt những khái niệm trang trọng, trừu tượng, khái quát bị hạn chế, làm giảm màu sắc của phong cách khoa học.
Tóm lại, mặc dù còn một vài sở đoản, có số lượng không nhiều trong cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt nhưng yếu tố thuần Việt đã đảm đương được những trọng trách lớn như tạo ra hàng loạt hệ thống con thuật ngữ, đảm bảo tính tiết kiệm trong quá trình sản sinh từ ngữ, tạo sự trực quan, sinh động trong biểu đạt sự vật quân sự. Khả năng hoạt động tự do cho phép các yếu tố này có thể kết hợp với hầu hết các yếu tố ngôn ngữ có nguồn gốc khác nhau. Vì vậy, thuật ngữ có yếu tố thuần Việt vẫn được ưu tiên sử dụng trong việc xây dựng hệ thuật ngữ quân sự. 
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- Yếu tố Hán - Việt chiếm số lượng lớn nhất trong cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Chúng làm nên bộ mặt cơ bản của hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Thuật ngữ do các yếu tố này tạo thành mang những đặc điểm lý tưởng, có nhiều ưu điểm nhất, đáp ứng tiêu chuẩn của thuật ngữ. Các yếu tố Hán - Việt được chia thành 2 loại lớn, loại có khả năng kết hợp trực tiếp với nhau để tạo ra thuật ngữ và loại chỉ là thành tố của từ ghép hoặc cụm từ thuật ngữ. 
Loại 1: Những yếu tố có khả năng kết hợp trực tiếp với nhau để tạo thành thuật ngữ 
Đây là những yếu tố điển hình trong hệ thuật ngữ quân sự. Những thuật ngữ mà chúng tạo nên mang đặc trưng quân sự nhất, mang tính khoa học khái quát, trừu tượng, có ít thành tố nhất nên tạo nên sự chặt chẽ trong cấu trúc của từ. Đặc điểm này chỉ ra những ưu điểm lớn nhất trong hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Mặc dù được vay mượn nhưng người Việt đã Việt hóa chúng ở mức cao độ và biến thành hệ thống từ ngữ quen thuộc không thể thiếu trong biểu đạt thông tin quân sự. Những thuật ngữ điển hình là:
+ Chiến: chiến tranh, chiến tuyến, chiến binh, chiến công, chiến hạm, chiến thuật, chiến ttranh, chiến trường; không chiến, thủy chiến,... 
+ Canh: canh gác, canh phòng, canh giữ… 
+ Binh: binh sĩ, binh binh lực, binh đội, binh thư; bộ binh, công binh, nghi binh, thương binh, bệnh binh…
+ Công: công binh, công sự, công kích, công kiên; tiến công, phản công, lập công…
+ Đại: đại đội, đại đoàn, đại tướng, đại bác, đại chiến, đại liên, đại úy, đại tá…
+ Đại: đại đội, đại đoàn, đại tướng, đại bác, đại chiến, đại liên, đại úy, đại tá…
	+ Địa: địa hình, địa lôi, địa vật, trận địa, chiến địa, thực địa…
	+ Đội: tiểu đội, trung đội, đại đội, binh đội, biên đội, hải đội…
	+ Hải: hải phận, hải quân, hải đoàn, hải quân…
	+ Hỏa: hỏa lôi, hỏa khí, hỏa điểm, hỏa lực…
	+ Không: không chiến, không quân, không khí, phòng không…
	+ Hậu: hậu bị, hậu cần, hậu phương, hậu vệ,…
	+ Mật: mật khẩu, mật hiệu, mật lệnh, mật mã…
	+ Mưu: mưu kế, mưu lược, tham mưu, cơ mưu…
	+ Phản: phản công, phản gián, phản kích, phản lực…
	+ Pháo: pháo binh, pháo thủ, phản pháo…
	+ Phi: phi cơ, phi đội, phi trường, phi đoàn, …
	+ Phòng: phòng độc, phòng không, phòng độc, phòng hóa; biên phòng, quốc phòng…
	+ Quân: quân chủng, quân kì, quân hiệu, quân đoàn, quân dụng, quân trang, quân hàm, quân lương, quân y, quân phục, quân số, hải quân, không quân, lục quân…
	+ Sĩ: binh sĩ, chiến sĩ; sĩ quan, quân sĩ…
	+ Thượng: thượng sĩ, thượng úy, thượng tá, thượng tướng,…
	+ Tiền: tiền duyên, tiền tuyến, tiền chiến…
	+ Tiểu: tiểu đoàn, tiểu đội, tiểu liên, tiểu li…
	+ Tổng: tổng chỉ huy, tổng tham mưu, tổng công kích, tổng tiến công, tổng tư lệnh…
	+ Trung: trung đoàn, trung đội, trung tá, trung tướng, trung úy, trung liên, trung tâm…
	+ Vũ: vũ khí, vũ trang…
	+ Xung: xung kích, xung đột, xung phong…
Loại 2: Những yếu tố Hán - Việt chỉ có khả năng tham gia cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt nhưng chúng không kết hợp trực tiếp với nhau để tạo thành thuật ngữ ở bước ban đầu mà quá trình ghép diễn ra theo hai bước, bước 1, các yếu tố Hán - Việt kết hợp với nhau thành từ ghép chưa có tính thuật ngữ, bước 2, từ ghép này kết hợp với các yếu tố biểu thị đặc trưng quân sự để tạo thành cụm từ mang tính thuật ngữ. Dưới đây là những yếu tố điển hình tạo ra thuật ngữ ở bước 2:
+ An toàn: an toàn bức xạ, an toàn đạn dược, an toàn khu,…
+ Bán kính: bán kính hoạt động chiến thuật, bán kính hoạt động chiến thuật của tàu, bán kính hoạt động của máy bay, bán kính sát thương, ...
+ Biện pháp: biện pháp tác chiến, biện pháp trinh sát, biện pháp vũ trag biên phòng…
+ Biên chế: biên chế chiến đấu, biên chế huấn luyện, biên chế thời bình, biên chế quốc gia, biên chế thời chiến…
+ Phương tiện: phương tiện đổ bộ đường biển, phương tiện gây cháy, phương tiện gây nhiễu, phương tiện gây nổ, phương tiện huấn luyện quân sự, phương tiện kĩ thuật quân sự…
+ Phương châm: phương châm chiến lược, phương châm huấn luyện, phương châm tác chiến, …
+ Phương pháp: phương pháp bắn pháo, phương pháp bắn xe, phương pháp tác chiến, phương pháp đổ bộ đường biển, phương pháp huấn luyện, phương pháp tác chiến chiến lược, phương pháp tác chiến chiến dịch,…	
- Đặc điểm của yếu tố Hán - Việt
Nếu như các yếu tố thuần Việt có khả năng hoạt động độc lập, biểu thị những nét nghĩa cá thể, cụ thể thì các yếu tố Hán - Việt lại hạn chế hoạt động ngữ pháp, nét nghĩa cụ thể mờ nhạt, biểu thị những khái niệm trừu tượng, khái quát, trang trọng. Những kết hợp có các yếu tố Hán - Việt thường đơn nghĩa, tính cố định chặt chẽ rất phù hợp với chức năng định danh của thuật ngữ, đáp ứng được yêu cầu biểu đạt chính xác khái niệm.
+ Về khả năng hoạt động không độc lập, thuật ngữ quân sự Hán - Việt là tập hợp của những yếu tố thường là một nghĩa. Vì hạn chế nét nghĩa nên nó chỉ thu hẹp hoạt động trong rất ít kết hợp và do vậy khả năng chuyển nghĩa của nó cũng rất hạn chế. 
Yếu tố Hán - Việt có khả năng nổi trội quen thuộc trong mọi trường hợp, trong đó có thuật ngữ quân sự tiếng Việt là biểu đạt những khái niệm trừu tượng, khái quát. Đây là đặc trưng bảo đảm tính chính xác, tính khoa học, tính hiện đại của thuật ngữ. Trong khi các yếu tố thuần Việt ít có khả năng này thì yếu tố Hán - Việt đã bù đắp được một đặc trưng cần thiết để xây dựng một hệ thuật ngữ chuẩn theo tiêu chí ngữ nghĩa. 
Nhiều người cho rằng thuật ngữ quân sự tiếng Việt là hệ thống từ ngữ khó hiểu vì quá trừu tượng với nhân dân nên cần xem xét chặt chẽ để hạn chế bớt những thuật ngữ Hán - Việt kiểu này. Nhưng theo chúng tôi việc làm này cần thận trọng và phải xem xét kĩ từng trường hợp bởi đã là khoa học thì không tránh khỏi việc trừu tượng, khái quát, khó hiểu. Đây là thực tế khách quan đúng qui luật phát triển của xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà cho đến tận những năm 30 của thế kỉ XX, thuật ngữ mới ra đời. Bộ phận từ ngữ này phản ánh trình độ phát triển khoa học kĩ thuật của đất nước. Nó là cái mốc đánh dấu sự tiến bộ của tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, khoa học… 
+ Yếu tố Hán - Việt có khả năng tạo thuật ngữ có kết cấu cố định, chặt chẽ, biểu đạt khái niệm ổn định trong mọi ngữ cảnh. Đây là đặc trưng nổi bật của yếu tố Hán - Việt so với các loại yếu tố khác trong cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Khi yếu tố Hán - Việt kết hợp với yếu tố Hán - Việt hay kết hợp với yếu tố Ấn - Âu, với yếu tố thuần Việt đều tạo ra những thuật ngữ có cấu trúc hình thức và ngữ nghĩa cố định đến mức không thể thay đổi. Vì vậy, không chỉ ở những từ ghép mà ngay cả các cụm từ tự do có yếu tố Hán - Việt cũng có tính cố định, khó tách rời. Ví dụ: hiệp đồng, hiệp đồng chiến đấu, hiệp đồng chiến đấu pháo binh, hiệp đồng chiến đấu trong xe tăng, hiệp đồng chiến đấu hải quân với không quân… 
+ Giống như các yếu tố thuần Việt, yếu tố Hán - Việt cũng có khả năng cấu tạo từ rất mạnh mẽ. Từ một yếu tố ban đầu, hệ thuật ngữ có thêm hàng loạt thuật ngữ theo hệ thống, ví dụ: yếu tố chiến có thể tạo ra hàng loạt thuật ngữ ở lần cấu tạo thứ nhất: chiến tranh, chiến cục, chiến lược, chiến thuật, chiến tuyến, chiến trường, chiến hạm, chiến cơ, chiến dịch, chiến đấu, chiến sĩ, chiến binh, chiến đoàn, chiến lệ, chiến hào, chiến khu, chiến lợi phẩm, chiến lũy… Sau đó, ở lần cấu tạo thứ hai các thuật ngữ được cấu tạo theo kiểu cụm từ:
[bookmark: _Toc531535470][bookmark: _Toc531535618]+ Chiến tranh: chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, chiến tranh cục bộ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc, chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực, chiến tranh biên giới, chiến tranh cách mạng, chiến tranh cài răng, chiến tranh cân não, chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh chính quy, chiến tranh chống xâm lược, chiến tranh chớp nhoáng, chiến tranh du kích, chiến tranh đế quốc, chiến tranh giải phóng, chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh gián điệp, chiến tranh hạn chế, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hiện đại, chiến tranh hóa học, chiến tranh khí tượng, chiến tranh không tuyên bố, chiến tranh lập thể, chiến tranh liên minh, chiến tranh môi trường, chiến tranh nhân dân, chiến tranh nhân dân địa phương, chiến tranh nông dân, chiến tranh phá hoại, chiến tranh phản cách mạng, chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh sinh thái, chiến tranh sinh học, chiến tranh tâm lí, chiến tranh thế giới, chiến tranh thông thường, chiến tranh thông tin, chiến tranh thực dân, chiến tranh toàn dân, chiến tranh toàn diện, chiến tranh tổng lực, chiến tranh trên biển, chiến tranh tự vệ, chiến tranh vật lí địa cầu, chiến tranh vũ trụ, chiến tranh xâm lược.
	+ Chiến dịch: chiến dịch chủng hợp thành, chiến dịch cấp quân khu, chiến dịch chiến lược, chiến dịch chiến lược phòng ngự, chiến dịch chiến lược tiến công, chiến dịch chống đổ bộ đường không, chiến dịch đổ bộ đường biển, chiến dịch địa phương, chiến dịch đổ bộ đường không, chiến dịch độc lập, chiến dịch hải quân, chiến dịch liên quân chủng, chiến dịch phản công, chiến dịch phòng không, chiến dịch phòng ngự, chiến dịch phương diện quân, chiến dịch quân đoàn, chiến dịch quyết chiến chiến lược, chiến dịch tập đoàn quân, chiến dịch tiến công, chiến dịch tổng hợp, chiến dịch trên biển.
	+ Chiến đấu: chiến đấu ban đêm, chiến đấu độc lập.
	+ Chiến lược: chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng, chiến lược toàn cầu.
	+ Chiến thuật: chiến thuật biên phòng, chiến thuật binh chủng, chiến thuật binh chủng hợp thành, chiến thuật công binh, chiến thuật du kích, chiến thuật đặc công, chiến thuật hải quân, chiến thuật hóa học, chiến thuật không quân, chiến thuật pháo binh, chiến thuật phòng không, chiến thuật tăng thiết giáp.
	+ Chiến trường: chiến trường tác chiến, chiến trường chiến tranh.
2.1.3. Yếu tố Ấn - Âu
`- Yếu tố Ấn - Âu là yếu tố được vay mượn trực tiếp từ ngôn ngữ Ấn - Âu, chủ yếu là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga. Số lượng những thuật ngữ này không nhiều nhưng có vai trò to lớn trong việc biểu đạt chính xác tuyệt đối các khái niệm quân sự nhập ngoại đồng thời thể hiện tính hiện đại của hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Chỉ có duy nhất một cách biểu đạt hình thức ngôn ngữ thông qua phương diện ngữ âm. Mặt khác, khi vào Việt Nam do khả năng Việt hóa cao độ nên bộ phận thuật ngữ này có sức sản sinh lớn về ngữ nghĩa cũng như hình thức ngôn ngữ. Chẳng hạn: thuật ngữ E-jếc-tơ tương đương với ba cụm từ trong tiếng Việt: Thiết bị hút khói nòng pháo và buồng đạn; thiết bị làm mát trên xe tăng; thiết bị hút khói khỏi khoang chiến đấu của xe tăng, xe chiến đấu.
- Yếu tố Ấn - Âu có đặc điểm:
+ Yếu tố Ấn - Âu có sức sản sinh thuật ngữ rất cao và cũng tạo ra những loạt thuật ngữ có tính hệ thống, chẳng hạn, yếu tố bom có thể tạo ra những thuật ngữ quân sự tiếng Việt, như: bom bi, bom ba càng, bom bướm, bom cacbon, bom cháy, bom chân không, bom chìm, bom chống ngầm, bom chống tăng, bom chùm, bom có điều khiển, bom điện tử, bom điều khiển từ vệ tinh, bom điện tử, bom graphit, bom H, bom hàng không,…; yếu tố mìn là thành tố của những thuật ngữ: mìn bẫy, mìn cháy, mìn chiếu sáng, mìn chống tăng, mìn đặc biệt, mìn đè nổ, mìn định hướng, mìn hạt nhân, mìn hẹn giờ, mìn hóa học, mín vướng nổ, mìn lá, mìn nhảy, mìn phóng, mìn treo, mìn từ trường, mìn tự tạo, mìn ứng dụng,…
+ Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật trên thế giới và Việt Nam, yêu tố Ấn - Âu ngày càng được du nhập nhiều vào Việt Nam. Trước kia những thuật ngữ này được xem là khó đọc, khó viết nhưng ngày nay đó không còn là vấn đề với một quốc gia đang trên đà phát triển về mọi mặt trong đó có quân đội. Tiến lên chính qui và từng bước hiện đại là xu hướng chung của quân đội Việt Nam. Vì vậy, nhiều thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự từ lâu đã không còn là rào cản với nhân dân Việt Nam. Yếu tố Ấn - Âu mặc nhiên trở thành vốn ngôn ngữ không thể thiếu trong hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Nhiều thuật ngữ được Việt hóa cao độ, đến mức nhiều người Việt còn không nhận ra chúng là yếu tố có nguồn gốc Ấn - Âu như bom, mìn, tăng…
+ Cũng giống như yếu tố Hán - Việt, yếu tố Ấn - Âu được chia thành hai loại, loại có khả năng từ hóa để thành thuật ngữ như bom, mìn, tăng… và loại chỉ có thể là thành tố của thuật ngữ từ ghép hoặc cụm từ, như: vũ khí la de, đạn dược notron, bức xạ i ôn…	 
 Tóm lại, các yếu tố cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt xét theo nguồn gốc có ba loại lớn: thuần Việt, Hán - Việt và Ấn - Âu. Về mặt ngữ nghĩa các yếu tố thuần Việt biểu hiện sự vật hiện tượng quân sự cá thể, cụ thể nhất, yếu tố Hán - Việt biểu hiện ý nghĩa khái quát, trừu tượng hơn cả, vì vậy chúng có khả năng làm thành trung tâm ngữ nghĩa mang màu sắc khoa học của hệ thuật ngữ quân sự. Các yếu tố Ấn - Âu mặc dù có số lượng không nhiều nhưng lại là bộ phận không thể thiếu biểu hiện tính chính xác, tính hiện đại của hệ thuật ngữ. Xét về số lượng, yếu tố Hán - Việt chiếm số lượng nhiều nhất. Đây là vốn thuật ngữ cốt lõi của hệ thuật ngữ quân sự.
Về khả năng sản sinh từ ngữ, cả ba yếu tố đều có sức sản sinh cao, từ một yếu tố gốc ban đầu có thể tạo ra hàng loạt thuật ngữ từ ghép và thuật ngữ cụm từ. Điều đặc biệt là mặc dù có nguồn gốc ngoại lai nhưng yếu tố Ấn - Âu và yếu tố Hán - Việt đã được Việt hóa cao độ để trở thành tài sản vô giá của nhân dân Việt Nam trong việc biểu đạt một lĩnh vực khoa học gắn liền với quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Nghiên cứu những yếu tố cấu tạo thuật ngữ quân sự, chúng tôi đề nghị một cách quan niệm về vị trí của yếu tố có nguồn gốc ngoại lai là: không nên xem yếu tố vay mượn từ tiếng Hán và tiếng Ấn - Âu là yếu tố vay mượn. Mà xem chúng là những bộ phận không thể thiếu của tiếng Việt nói chung và thuật ngữ quân sự nói riêng.   
[bookmark: _Toc531535471][bookmark: _Toc531535619]2.2. Các mô hình cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt 
[bookmark: _Toc512927481][bookmark: _Toc531535472][bookmark: _Toc531535620]2.2.1. Thuật ngữ một yếu tố
Thuật ngữ một yếu tố có số lượng 1129/3216 đơn vị, chiếm 35%. Ví dụ: Chống, chốt, đánh, đội, hướng, làng, lính, mìn, mũ, mùa, đạn, bắn, biên, bom, máy, ná, quân, súng, tàu, thế, trận, ngòi, pháo, bãi, dải, đạn, cụm, điểm, chất, tăng, cối, chặn, chiến tranh, hạt nhân, pháo binh, không quân, máy bay, du kích, tàu chiến, tàu bia, ngư lôi, thủy lôi, hạm đội, đô đốc, bao vây, cảnh giới, cơ động, diaanx tập, diễu binh, điểm tựa, phòng ngự, phản công, đột kích,...            
2.2.1.1. Về từ loại
- Xét về mặt cấu tạo, 1129 thuật ngữ quân sự một yếu tố chia thành:
+ 33 từ đơn, chiếm 3%. Sau đó các từ đơn lại chia thành 30 thuật ngữ danh từ, chiếm 2,7%. Ví dụ: đội, hướng, làng, lính, mìn, mũ, mùa, đạn, biên, bom, máy, ná, quân, súng, ngòi, bãi, dải,...và 3 thuật ngữ động từ, chiếm 0,3%, là: chốt, đánh, bắn. 
+ 1096/1129 đơn vị là từ ghép chiếm 97%. Trong đó có:
+ 15/1129  đơn vị là từ ghép đẳng lập, chiếm 1,3%, trong đó 11thuật ngữ là danh từ. Ví dụ: bom mìn, súng đạn, bom đạn, binh lính,..., chiếm 1% và 4 thuật ngữ động từ, chiếm 0,3%. Ví dụ: co cụm, bao vây,...
+ 1081/1129 đơn vị là từ ghép chính phụ, chiếm 95,6%, trong đó 1001 thuật ngữ là danh từ, chiếm 88,6%. Ví dụ: thủy lôi, ngư lôi, tàu chiến, tàu bia, hải đoàn, hải đồ, chiến tranh, chiến tuyến, chiến khu, chiến lệ, chiến binh,... và 80 thuật ngữ là động từ, chiếm 7%. Ví dụ: cơ động, bảo đảm, tiến công, đột phá, bắn phá, đột kích,...
[bookmark: _Toc531535536][bookmark: _Toc533573138]Bảng 2.1. Từ loại của các thuật ngữ một yếu tố
	Thuật ngữ
	Từ loại
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Từ đơn
	Danh từ
	30
	33
	2,7
	3

	
	Động từ
	3
	
	0,3
	

	Từ ghép đẳng lập
	Danh từ
	11
	15
	1
	1,3

	
	Động từ
	4
	
	0,3
	

	Từ ghép chính phụ
	Danh từ
	1001
	1081
	88,6
	95,6

	
	Động từ
	80
	
	7
	

	Tổng
	1129
	100


2.2.1.2.  Về nguồn gốc 
Trong số 1129 có:
-  23 thuật ngữ có nguồn gốc thuần Việt, chiếm 2%, ví dụ: đón lõng, co cụm, vây ráp, dải bắn, đoạn bắn, bãi cạn, ...;
- 947 thuật ngữ gốc Hán - Việt, chiếm 84%, ví dụ: đại đội chỉ huy, đại đội điểm hỏa, chi viện không quân, diễn tập chiến thuật, binh đoàn chiến đấu, chỉ huy hỏa lực, bản đồ chiến lược, hỏa lực phòng không, cự li phóng, hướng tiến công, đội đặc công, hướng đột kích, mã truyền tin, phi quân sự, chiến lược, công vụ, hạm đội, phi cơ,...; 
- 15 thuật ngữ có nguồn gốc Ấn - Âu, chiếm 1,3%, ví dụ: anten, ra đa, plaupai, petrora, standart, rapira, rolan,...; 
- 98 thuật ngữ quân sự ghép lai giữa yếu tố Việt và yếu tố Hán, chiếm 8,7%, ví dụ: cụm phóng, binh lính, cấp bậc, loại ngũ, chiến lũy, chiến hào, bộ binh,....; 
- 20 thuật ngữ có nguồn gốc yếu tố Hán kết hợp với yếu tố Ấn - Âu, chiếm 1,8% , ví dụ: mìn phóng, xe tăng, mìn hãm, 
- và cuối cùng là 26 thuật ngữ có nguồn gốc từ sự ghép lai giữa yếu tố Việt và yếu tố Ấn - Âu, chiếm 2,3%, ví dụ: mìn khói, mìn nhảy, mìn treo, bom khói, bom lửa, bom bướm,... 
Dưới đây là bảng thống kê thuật ngữ quân sự tiếng Việt một yếu tố chia theo nguồn gốc:
[bookmark: _Toc531535537][bookmark: _Toc533573139]Bảng 2.2. Nguồn gốc của các thuật ngữ một yếu tố
	Thuật ngữ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Thuần Việt
	23
	2,0

	Hán - Việt
	947
	84

	Ấn - Âu
	15
	1,3

	Thuần Việt + Hán - Việt
	98
	8,7

	Hán - Việt + Ấn  - Âu
	20
	1,8

	Thuần Việt + Ấn - Âu
	26
	2,3

	Tổng số
	1129
	100
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2.2.2.1.  Về từ loại
Có 1069/3216 đơn vị thuật ngữ hai yếu tố, chiếm 33% và tất cả các thuật ngữ quân sự tiếng Việt này đều là cụm từ chính phụ. Ví dụ: cụm điểm tựa, pháo phòng không, bom hàng không, dải tiền duyên, binh đoàn phòng không, bảo đảm xăng dầu, bảo đảm pháo binh,... 
Kết quả phân tích ngữ liệu cho thấy:
- 715/1069 thuật ngữ là cụm danh từ, chiếm 67% 
- 354/1069 là cụm động từ, chiếm 33%. Có thể bảng hóa các thuật ngữ quân sự theo phạm trù từ loại như sau:
[bookmark: _Toc531535538][bookmark: _Toc533573140]Bảng 2.3. Từ loại của các thuật ngữ hai yếu tố
	Thuật ngữ
	Từ loại
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Ngữ chính phụ
	Cụm danh từ
	715
	67

	
	Cụm động từ
	354
	33

	Tổng
	1069
	100


2.2.2.2. Về nguồn gốc
Xét về mặt nguồn gốc, thuật ngữ quân sự tiếng Việt có cấu tạo hai yếu tố được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Trong 1069 thuật ngữ hai yếu tố có:
- 85/1069 thuật ngữ có nguồn gốc thuần Việt, chiếm 8,0%. Ví dụ: đánh co cụm, bắn cấp tập, bắn thia lia, đánh bọc lót, bắn cầu vồng, mũ tai béo, bẫy bàn chông, ...
- 745/1069 thuật ngữ có nguồn gốc Hán - Việt, chiếm 70%. Ví dụ: đại đội chỉ huy, đại đội điểm hỏa, chi viện không quân, diễn tập chiến thuật, binh đoàn chiến đấu, chỉ huy hỏa lực, bản đồ chiến lược, hỏa lực phòng không, cự li phóng, hướng tiến công, đội đặc công, hướng đột kích, mã truyền tin, phi quân sự, ...
- 17/ 1069 thuật ngữ quân sự tiếng Việt có nguồn gốc Ấn - Âu, chiếm 1,6%. Ví dụ: bom napan, bom lade, bom nơtơrôn, bom cácbon, bom graphit, ...
- 137/1069 thuật ngữ quân sự có nguồn gốc là sự ghép lai giữa yếu tố thuần Việt và yếu tố Hán - Việt, chiếm 12,8%. Ví dụ: cụm chiến đấu, dải tiền duyên, cụm hậu cần, cài cắm lực lượng, chiều sâu phòng ngự, chiều sâu chiến dịch, dải bảo đảm, đoạn đột phá, đòn đột kích, lưới tọa độ,...
- 35/1069 thuật ngữ quân sự tiếng Việt có cấu tạo ghép lai dựa trên các yếu tố có nguồn gốc Hán - Việt kết hợp với yếu tố Ấn - Âu, chiếm 3,3%. Ví dụ: bom phòng không, mìn định hướng, phần tử ra đa, tiểu đội ra đa, ra đa thụ động, trường ra đa, tổ hợp ra đa, ra đa tình báo, mìn hạt nhân, mìn hóa học, mìn ứng dụng, mìn tự tạo, mìn bộ binh,....
- 18/1069 thuật ngữ quân sự tiếng Việt có cấu tạo ghép lai từ yếu tố có nguồn gốc thuần Việt và yếu tố có nguồn gốc Ấn - Âu, chiếm 1,7%. Ví dụ: mìn chống đỡ, mìn chống tháo, bom bươm bướm, mìn vướng nổ, anten ngòi nổ, cụm ra đa, ra đa sóng mét,...
[bookmark: _Toc531535539][bookmark: _Toc533573141]Bảng 2.4. Nguồn gốc của các thuật ngữ 2 yếu tố
	Thuật ngữ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Thuần Việt
	85
	8,0

	Hán - Việt
	745
	70

	Ấn - Âu
	17
	1,6

	Thuần Việt + Hán - Việt
	137
	12,8

	Hán - Việt + Ấn  - Âu
	35
	3,3

	Thuần Việt + Ấn - Âu
	18
	1,7

	Tổng
	1069
	100


2.2.2.3. Về mô hình cấu tạo
Thuật ngữ quân sự tiếng Việt hai yếu tố có một mô hình duy nhất: hai yếu tố có quan hệ chính phụ là
 (
Y1
Y2
)
          Ví dụ:   chiến tranh  hạt nhân


  Một số thuật ngữ điển hình:
	Cơ động
	hỏa lực
	Đầu
	xuyên thép

	Chiếm lĩnh
	đầu cầu
	Bán kính
	sát thương

	Cụm
	pháo binh
	Bãi tập
	chiến thuật

	Dải
	tiền duyên
	
	


  Các cụm từ chính phụ thuật ngữ quân sự tiếng Việt ở trên có các yếu tố cơ động, chiếm lĩnh, cụm, dải, đầu, bán kính, bãi tập là yếu tố chính chỉ loại lớn còn các yếu tố đứng sau hỏa lực, đầu cầu, pháo binh, tiền duyên, xuyên thép, sát thương, chiến thuật là các yếu tố phụ hạn định nội dung cho yếu tố chính. 	Các thuật ngữ kiểu này là kết quả của quá trình tổ hợp các yếu tố có thể không có nội dung quân sự như cơ động, chiếm lĩnh, cụm, dải, đầu, bán kính,.. với yếu tố mang nội dung quân sự như: chiến tranh, hạt nhân, vũ khí, khí tài, lục quân, không quân, hải quân, binh đội....; cả hai yếu tố đều không mang nội dung quân sự nhưng được chuyển nghĩa để chỉ khái niệm quân sự, như: dải tiền duyên, chiếm lĩnh đầu cầu, đầu xuyên thép, đơn vị đường ống, đơn vị độc lập,... Hoặc cả hai yếu tố mang nội dung quân sự, ví dụ: chiến tranh hạt nhân, hỏa lực pháo binh, hỏa lực không quân, công sự chiến đấu, tầm bắn hỏa lực, máy bay  trinh sát... Quan hệ giữa các yếu tố là quan hệ ngữ pháp chứ không phải từ pháp. Về ý nghĩa, những thuật ngữ này không mang tính khái quát tổng hợp mà mang tính phân nghĩa cho yếu tố chính và yếu tố phụ. Theo trật tự tiếng Việt, yếu tố chính đứng trước mang trọng trách ngữ nghĩa khái quát, ý nghĩa phạm trù của cả cụm từ còn yếu tố phụ đứng sau bổ sung ý nghĩa cho yếu tố chính, phân chia phạm trù lớn, loại lớn thành những loại nhỏ. Theo trật tự Hán - Việt, yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau. 
	Các cụm từ chính phụ có tác dụng phân nghĩa nên khả năng bao phủ và định danh sự vật rất rộng lớn hơn thuật ngữ ghép đẳng lập. Hơn nữa, vì phân loại lớn thành những loại nhỏ khác nhau nên tên gọi mà thuật ngữ chính phụ biểu đạt làm cho sự vật tồn tại ở dạng cá thể, cụ thể, tức là rõ ràng, chính xác. Đặc điểm này đáp ứng được yêu cầu sử dụng thuật ngữ mang tính chính xác.. 
[bookmark: _Toc531535474][bookmark: _Toc531535622]2.2.3. Thuật ngữ ba yếu tố
2.2.3.1. Về từ loại
Xét về mặt từ loại, trong 3216 thuật ngữ quân sự tiếng Việt có 638 thuật ngữ có cấu tạo từ 3 yếu tố, chiếm 20%. Quan hệ ngữ pháp của các yếu tố là quan hệ chính phụ. Trong 638 thuật ngữ quân sự có:
+ 567/638 thuật ngữ là cụm danh từ, chiếm 89%. Ví dụ: toán trinh sát đặc nhiệm, tuyến triển khai đội hình, tuyến xuất phát xung phong, ban đặc công lữ đoàn, căn cứ chiến đấu bí mật,...
+ 71/638 thuật ngữ quân sự tiếng Việt là cụm động từ, chiếm 11%. Ví dụ: bảo đảm trang bị đặc công, chắp nối bộ gây nổ, đánh tập trung ồ ạt, huấn luyện chiến đấu phòng không, huấn luyện trắc thủ tay quay, bảo dưỡng kĩ thuật phòng không, bảo vệ vô tuyến điện tử, bố trí thế trận phòng ngự,... Dưới đây là bảng phân loại thuật ngữ quân sự ba yếu tố:
[bookmark: _Toc531535540][bookmark: _Toc533573142]Bảng 2.5. Từ loại của các thuật ngữ ba yếu tố
	Thuật ngữ
	Từ loại
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Cụm từ  chính phụ
	cụm danh từ
	567
	89

	
	cụm động từ
	71
	11

	Tổng
	638
	100


2.2.3.2. Về nguồn gốc 
Xét về mặt nguồn gốc, 638 thuật ngữ quân sự tiếng Việt có:
- 350/638 thuật ngữ quân sự ghép từ yếu tố Hán - Việt và yếu tố Hán - Việt, chiếm 55%. Ví dụ: biên đội không quân tiêm kích, bố trí thế trận phòng không, bảo dưỡng kĩ thuật phòng không, chiến dịch, chiến lược phòng ngự, chiến dịch chiến lược tiến công, chỉ lệnh đảm bảo công binh, chỉ lệnh chiến đấu công binh, ...
- 205/638 thuật ngữ quân sự có sự ghép lai từ yếu tố thuần Việt và yếu tố Hán - Việt, chiếm 32%. Ví dụ: dải tiền duyên trận địa, nhóm chiến thuật hải quân, cự li phóng gần, lần đầu phát hiện máy bay, chiều dài đội hình hành quân, chiều sâu bố trí chiến lược, cụm chiến đấu liên hoàn,...
- 62/638 thuật ngữ quân sự tiếng Việt ghép lai từ yếu tố Hán - Việt và yếu tố Ấn - Âu, chiếm 9,7%. Ví dụ: bãi mìn chống đổ bộ, bãi mìn chống tăng, mật độ tình báo ra đa, phần tử ra đa phòng không, thông tin liên lạc vi ba, trạm sửa chữa ra đa, ra đa bán chủ động, thiết bị tham số ra đa, thông tin liên lạc la de,...  
- 21/638 thuật ngữ quân sự tiếng Việt có cấu tạo là sự ghép lai hỗn hợp từ các yếu tố có nguồn gốc thuần Việt, Hán - Việt và Ấn - Âu, chiếm 3,3%. Ví dụ: bãi mìn chống đổ bộ, bãi mìn chống phi công, cụm ra đa phòng không, cụm ra đa phòng hải, bãi huấn luyện xe tăng, cụm ra đa tình báo,... Dưới đây là bảng phân loại nguồn gốc thuật ngữ quân sự ba yếu tố:
[bookmark: _Toc531535541][bookmark: _Toc533573143]            Bảng 2.6. Nguồn gốc của các thuật ngữ ba yếu tố
	Thuật ngữ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Hán - Việt + Hán - Việt
	350
	55

	Thuần Việt + Hán - Việt
	205
	32

	Hán - Việt + Ấn  - Âu
	62
	9,7

	Thuần Việt + Hán - Việt +Ấn - Âu
	21
	3,3

	Tổng
	638
	100


2.2.3.3. Về mô hình cấu tạo
Mô hình 1:  
 (
   Y1
  
Y2
Y3
)
         Ví dụ:
Phương tiện tác chiến điện tử 

Những thuật ngữ tiêu biểu:
	Quyết tâm
	tác chiến
	phòng không

	Thiết bị
	công trình
	trận địa

	Trạm
	sửa chữa
	máy bay

	Bố trí
	thế trận
	pháo binh

	Bảo đảm
	vật chất
	hải quân


Với mô hình 1, các thuật ngữ quân sự phân làm hai bậc theo hướng ở bậc 1, yếu tố thứ ba (Y3) là thành tố phụ mang ý nghĩa cụ thể về đặc điểm, phạm vi, đối tượng... bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ hai (Y2), còn yếu tố thứ hai là thành tố chính mang ý nghĩa chỉ chủng loại lớn, là kết quả phân cấp của yếu tố thứ nhất (Y1) trong cụm từ. Sau đó ở bậc 2, cả yếu tố thứ hai và yếu tố thứ ba kết hợp với nhau bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ nhất chỉ chủng loại khái quát, trừu tượng nhất, được cụ thể hóa bằng ý nghĩa loại biệt của yếu tố thứ hai kết hợp với yếu tố thứ ba theo quan hệ hạn định. Ví dụ trên cho thấy phòng không, trận địa, pháo binh, hải quân là những yếu tố phụ thứ ba chỉ ra phạm vi của  yếu tố thứ hai: tác chiến, công trình, thế trận, vật chất. Sau đó những yếu tố thứ hai và thứ ba ấy kết hợp lại làm rõ đối tượng của yếu tố thứ nhất chỉ chủng loại là: quyết tâm, thiết bị, bố trí, đảm bảo.
Mô hình 2:
 (
   Y1
  
Y2
Y3
)
Ví dụ:
Biên đội không quân tiêm kích


Các thuật ngữ tiêu biểu là: 
	Tiến công      
	đường không
	chiến lược

	Chuyên gia    
	quân sự
	đặc công

	Cọc
	 cố định
	dây vướng

	Công tác        
	kĩ thuật
	đặc công

	Bãi tập
	chiến thuật
	đặc công

	Bảo đảm        
	cửa mở
	phòng không

	Căn cứ           
	chiến đấu
	bí mật

	Ban     
	đặc công
	kĩ thuật

	Đại đội           
	đặc công
	trung đoàn


Ở mô hình 2, vẫn là cấu tạo của thuật ngữ theo quan hệ chính phụ theo hai bậc nhưng nội bộ quan hệ của các yếu tố lại khác mô hình 1. Bậc 1, yếu tố thứ hai (Y2) là thành tố phụ hạn định, cụ thể ý nghĩa chủng loại của yếu tố thứ nhất (Y1). Sau đó ở bậc hai, yếu tố thứ ba (Y3) mới hạn định một lần nữa ở phạm vi, đặc điểm cụ thể hơn, hẹp hơn loại biệt hơn cho cả cụm bao gồm yếu tố chính thứ nhất và yếu tố phụ thứ hai. Ví dụ: các yếu tố đường không, quân sự, cố định, chiến thuật, cửa mở, chiến đấu... là yếu tố phụ thứ hai hạn định ý nghĩa cho yếu tố chính chỉ chủng loại lớn. Sau đó, yếu tố thứ ba: chiến lược, phòng không, dây vướng, đặc công, kĩ thuật, trung đoàn... là thành tố phụ sau cụ thể hóa ý nghĩa của cả cụm từ bao gồm yếu tố thứ nhất và yếu tố thứ hai.
  Dưới đây là bảng thống kê mô hình cấu tạo thuật ngữ quân sự ba yếu tố:
[bookmark: _Toc531535542][bookmark: _Toc533573144]Bảng 2.7. Mô hình cấu tạo của các thuật ngữ ba yếu tố
	Mô hình cấu tạo
	Tổng số thuật ngữ
	Tỉ lệ (%)

	Mô hình 1
	371/638
	58

	Mô hình 2
	267/638
	42

	Tổng 
	638
	100


[bookmark: _Toc512927483][bookmark: _Toc531535475][bookmark: _Toc531535623]2.2.4. Thuật ngữ bốn yếu tố 
2.2.4.1.Về từ loại
Thuật ngữ quân sự 4 yếu tố gồm 165/3216 đơn vị, chiếm 5%. Trong đó:
- 110/165 thuật ngữ quân sự có cấu tạo là cụm danh từ, chiếm 66%. Ví dụ: bảng dự báo máy bay ta, bảng thực lực chiến đấu phòng không, cục chính trị quân chủng phòng không,...
- 55/165 thuật ngữ quân sự có cấu tạo là cụm động từ, chiếm 33%. Ví dụ: bảo đảm hoạt động tác chiến phòng không, bảo đảm hoạt động pháo phòng không,... Dưới đây là bảng thống kê số lượng từ loại của thuật ngữ quân sự bốn yếu tố:
[bookmark: _Toc531535543][bookmark: _Toc533573145]Bảng 2.8. Từ loại của các thuật ngữ bốn yếu tố
	Thuật ngữ
	Từ loại
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Cụm từ chính phụ
	Cụm danh từ
	110
	67

	
	Cụm động từ
	55
	33

	Tổng
	165
	100


2.2.4.2. Về nguồn gốc
Trong 165 thuật ngữ quân sự bốn yếu tố, có:
65/165 thuật ngữ có nguồn gốc Hán - Việt + Hán - Việt, chiếm 39%. Ví dụ: phân đội trinh sát hóa học phóng xạ, kế hoạch bảo đảm kĩ thuật phòng không, kế hoạch hoạt động tác chiến phòng không, khả năng bào vệ mục tiêu phòng không, hiệp đồng tác chiến phòng không,.... 
- 90/165 thuật ngữ quân sự có nguồn gốc thuần Việt + Hán - Việt, chiếm 54,5%. Ví dụ: bảo dưỡng kĩ thuật phân đoạn sớm, pháo bắn chi viện công kích, phân đội công binh vượt sông đổ bộ, phân đội xác định vụ nổ hạt nhân, trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp cao, ...
- 10/165 thuật ngữ quân sự có nguồn gốc hỗn hợp bao gồm yếu tố Việt kết hợp với yếu tố Hán - Việt và yếu tố Ấn - Âu, chiếm 6%. Ví dụ: trạm sửa chữa ra đa phòng không, thiết bị đo tham số ra đa, trạm sửa chữa ra đa phòng không, bay kiểm nghiệm trừng ra đa,.... Có thể tóm tắt số lượng thuật ngữ quân sự chia theo nguồn gốc theo bảng sau:   
[bookmark: _Toc531535544][bookmark: _Toc533573146]Bảng 2.9. Nguồn gốc của  thuật ngữ bốn yếu tố
	Thuật ngữ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Hán Việt + Hán Việt       
	65
	39

	Thuần Việt + Hán - Việt
	90
	54,5

	Hỗn hợp
	10
	6,0

	Tổng 
	165
	100


2.2.4.3. Về mô hình cấu tạo
+ Mô hình 1: 
 (
Y1
Y
2
Y3
Y4
)
Ví dụ:
Kế hoạch hoạt động tác chiến phòng không


Các ví dụ tiêu biểu:
	Gián cách
	thông báo
	tình hình
	ra đa

	Điều khiển 
	tiết diện
	ống phụt
	tên lửa

	Khả năng
	bảo vệ
	mục tiêu
	phòng không

	Phân đội 
	trực ban
	chiến đấu
	pháo binh

	Thiết bị
	kiểm tra
	bám sát
	mục tiêu


Các thuật ngữ bốn yếu tố ở mô hình 1 chia thành 3 bậc: bậc 1, yếu tố thứ tư (Y4) bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ ba (Y3), bậc 2 yếu tố thứ tư và thứ ba bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ hai (Y2), bậc 3, yếu tố thứ hai thứ ba và thứ tư bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất. Như vậy, yếu tố thứ nhất là yếu tố nguyên cấp, chỉ chủng loại lớn, mang ý nghĩa phạm trù, ý nghĩa khái quát của cả thuật ngữ, nó được ba yếu tố sau hạn định ý nghĩa theo hướng ngày càng thu hẹp phạm vi hạn định. Yếu tố thứ hai phân loại phạm trù khái quát thành những chủng loại nhỏ, là yếu tố thứ cấp, và nó được yếu tố thứ ba và thứ tư hạn định nội dung ngữ nghĩa về đặc điểm, phạm vi, đối tượng. Sự biểu đạt nội dung ý nghĩa ngữ pháp này thể hiện đúng trật tự quan hệ giữa các yếu tố trong tiếng Việt là chính trước, phụ sau. Đây là đặc điểm riêng của tiếng Việt, loại hình ngôn ngữ đơn lập có đặc điểm ngữ pháp và đặc điểm ngữ nghĩa tương ứng với nhau. Mà các cụm từ thuật ngữ chính phụ chiếm đa số vì vậy chúng sẽ tạo ra qui luật ghi nhớ ngôn ngữ rất thuận lợi cho người nghiên cứu về thuật ngữ quân sự tiếng Việt.
Những ví dụ trên cho thấy, yếu tố thứ tư: ra đa, tên lửa, phòng không, pháo binh, mục tiêu là yếu tố thứ tư bổ sung ý nghĩa về đối tượng cho yếu tố thứ ba: tình hình, ống phụt, mục tiêu, chiến đấu, bám sát; sau đó yếu tố thứ tư và thứ ba tiếp tục bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ hai: thông báo, tiết diện, bảo vệ, trực ban, kiểm tra. Cuối cùng cả ba yếu tố này cùng bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất: gián cách, điều khiển, khả năng, phân đội, thiết bị.
+ Mô hình 2:
 (
Y1
Y2
Y3
Y4
)
 Ví dụ: Tiểu đoàn hỏa lực tên lửa phòng không

    Những thuật ngữ tiêu biểu:
	Thiết bị
	kiểm tra
	bám sát
	mục tiêu

	Đội ngũ
	đảng viên
	quân chủng
	phòng không

	Cuộc
	tập kích
	hỏa lực
	pháo binh

	Đài
	trung tâm
	đo
	âm thanh

	Chỉ lệnh
	bảo đảm
	chiến đấu
	pháo binh

	Điểm
	xuất phát
	hành quân
	phòng ngự


Thuật ngữ bốn yếu tố ở mô hình 2 cũng có cơ cấu nội bộ hai bậc:
Ở bậc một yếu tố thứ tư (Y4) bổ sung ý nghĩa cho yếu thứ ba (Y3); yếu tố thứ hai (Y2) bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất. Sau đó, ở bậc hai, cả hai yếu tố thứ ba và thứ tư bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ hai và thứ ba. Mô hình này là kết quả của sự loại biệt hóa chủng loại lớn của yếu tố thứ hai cho yếu tố thứ nhất, yếu tố thứ tư cho yếu tố thứ ba. Và cuối cùng cả hai yếu tố thứ ba và thứ tư lại giới hạn phạm vi hạn định cho hai yếu tố thứ hai và thứ nhất.
Những ví dụ trên cho thấy các yếu tố thứ tư: mục tiêu, phòng không, pháo binh, âm thanh, pháo binh, phòng ngự  bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ ba: bám sát, quân chủng, hỏa lực, đo, chiến đấu, hành quân; yếu tố thứ hai: kiểm tra, đảng viên, tập kích, trung tâm, bảo đảm, xuất phát bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất: thiết bị, đội ngũ, cuộc, đài, chỉ lệnh, điểm. Và cuối cùng cả yếu tố thứ ba và thứ tư cùng bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ hai và thứ nhất. Dưới đây là bảng phân loại thuật ngữ quân sự bốn yếu tố:
[bookmark: _Toc531535545][bookmark: _Toc533573147]Bảng 2.10. Mô hình cấu tạo của các thuật ngữ bốn yếu tố
	Mô hình cấu tạo
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Mô hình 1
	105
	63,6

	Mô hình 2
	60
	36,4

	Tổng
	165
	100


[bookmark: _Toc512927484][bookmark: _Toc531535476][bookmark: _Toc531535624]2.2.5. Thuật ngữ có hư từ
Xét về mặt cấu tạo, nhiều thuật ngữ có yếu tố hư từ có số lượng yếu tố trùng với các loại thuật ngữ  chia theo số lượng ở trên và công việc phân loại thuật ngữ cũng chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn số lượng các yếu tố. Nhưng khi khảo sát thuật ngữ quân sự tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy lĩnh vực từ vựng chuyên ngành này không chỉ có cấu tạo là từ mà còn có cấu tạo của cụm từ. Và số lượng thuật ngữ này cũng đủ để xem xét thành một hệ thống con có chung đặc điểm là nội dung khái niệm quân sự chỉ có thể được diễn đạt chính xác khi có hư từ. 
 Xét về mặt chức năng, hư từ không chỉ khái niệm nhưng nó lại là yếu tố quan trọng để cấu tạo các thuật ngữ cụm từ và biểu đạt một khái niệm thuật ngữ trọn vẹn, chính xác đồng thời có giá trị phân loại đối tượng quân sự trong thực tế. Chẳng hạn: hai thuật ngữ sau sẽ có sự phân biệt về mặt ý nghĩa: tiến công máy bay (1)và tiến công bằng máy bay(2). Thuật ngữ (1) không có hư từ, tiến công là hành động tác chiến, máy bay là đối tượng tác chiến. Ở thuật (2) tiến công là hành động tác chiến còn máy bay là phương tiện tác chiến. Sở dĩ có sự thay đổi ngữ nghĩa của thuật ngữ (2) là do ý nghĩa ngữ pháp chỉ phương tiện của hư từ bằng. Và trong trường hợp thuật ngữ (2), chúng ta không thể bỏ qua yếu tố hư từ. 
Khảo sát thuật ngữ quân sự tiếng Việt, chúng tôi thu được số lượng thuật ngữ có hư từ  (215 đơn vị) lớn hơn số lượng thuật ngữ quân sự 4 yếu tố (165 đơn vị). Vì vậy, chúng tôi xem thuật ngữ quân sự có yếu tố hư từ là đối tượng rất đáng được quan tâm. Khi phân loại thuật ngữ ở bình diện cấu tạo, chúng tôi có đặt thành một mục riêng Thuật ngữ có yếu tố hư từ. 
Nếu xét trong cả hệ thống phân loại thuật ngữ theo số lượng thì đề mục nhỏ này có vẻ lạc lõng nhưng với lý do trên chúng tôi mạnh dạn xếp chúng thành một tiểu loại nằm trong hệ thống phân loại thuật ngữ theo cấu tạo nhằm thể hiện rõ tầm quan trọng của hư từ trong cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt.
Thuật ngữ quân sự có chứa yếu tố hư từ như đã nói ở trên, chiếm 215 đơn vị trong hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt là những thuật ngữ cần được xem xét trong sử dụng. Vì thuật ngữ phải có tính chính xác, tính ngắn gọn, tính khoa học và thường là không chứa các hư từ. Nhưng thực tế hoạt động quân sự lại tồn tại những thuật ngữ bắt buộc phải có hư từ. Đó là những thuật ngữ chỉ chiến thuật tác chiến trong một số lĩnh vực như pháo binh, phòng không không quân. Ví dụ: mục tiêu của xe tăng, lùi và đẩy lên nhân tạo, hỏa lực pháo đánh địch từ xa, hỏa lực đánh địch trên khu vực mép nước, hỏa lực đánh địch đã đổ bộ lên bờ, đội kiểm tra và lắp ghép tên lửa, bắn nổ trên không, cự li gặp của tên lửa, cự li tự hủy của tên lửa phòng không, diễn tập chỉ huy và cơ quan, giới hạn dưới vùng sát thương, giới hạn trên vùng sát thương, giới hạn gần vùng sát thương, giới hạn xa vùng sát thương,...  
Việc cắt bỏ các hư từ trong những thuật ngữ trên có giá trị làm cho thuật ngữ ngắn gọn, chặt chẽ, tiện dùng, nhưng lại không đảm bảo được tính chính xác về nội dung khái niệm quân sự. Chẳng hạn, ta không thể dùng thuật ngữ giới hạn vùng sát thương để thay cho các thuật ngữ giới hạn dưới vùng sát thương, giới hạn trên vùng sát thương, giới hạn gần vùng sát thương, giới hạn xa vùng sát thương, dùng thuật ngữ diễn tập chỉ huy cơ quan thay cho thuật ngữ diễn tập chỉ huy và cơ quan,...  Bởi nếu làm như vậy sẽ làm mất đi những đặc điểm cụ thể của nhiệm vụ quân sự. Với sự quan sát như vậy, chúng tôi nhận thấy các thuật ngữ có yếu tố hư từ cần phải được xem xét một cách tỉ mỉ và được đặt vào trong hệ thống các mô hình cấu tạo thuật ngữ quân sự. Dưới đây là kết quả nghiên cứu các phương diện từ loại, cấu tạo, quan hệ và nguồn gốc của các thuật ngữ có yếu tố hư từ.
2.2.5.1. Về từ loại
Xét về mặt từ loại, trong 215 thuật ngữ quân sự chứa yếu tố hư từ có:
+ 136/215 thuật ngữ là cụm danh từ, chiếm 63,2%. Ví dụ: Khu tiếp dầu trên không, máy dò âm dưới nước, mật độ mục tiêu trên không, mật độ sát thương của pháo binh, mục tiêu bảo vệ của phòng không, mục tiêu trên không, đội cảnh giới hành quân bên sườn, đài dẫn đường và chỉ thị, đài quan sát bổ trợ của pháo binh, đạn bằng cỡ, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, áp suất trên nền đất của xe, bán kính hoạt động của tàu, hiệu lực của đạn,...
+ 79/215 thuật ngữ quân sự là cụm động từ, chiếm 36,7%. Ví dụ: bảo dưỡng kĩ thuật không định kì, bảo dưỡng kĩ thuật trong cất giữ, bảo đảm bản đồ và đo đạc, bay trái phép qua biên giới, bắn nổ trên không, bắn trong hành tiến, công kích bằng bom chìm, diễn tập chỉ huy và cơ quan, đánh chặn trên không, đột kích bằng hỏa lực, hiệp đồng tác chiến hải quân với không quân, hộ tống trên biển,... Dưới đây là bảng phân loại thuật ngữ quân sự có hư từ:
[bookmark: _Toc531535546][bookmark: _Toc533573148]Bảng 2.11. Từ loại của các thuật ngữ có  yếu tố hư từ
	Thuật ngữ
	Từ loại
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Cụm từ chính phụ
	Cụm danh từ
	136
	63,2

	
	Cụm động từ
	79
	36,7

	Tổng
	215
	100


2.2.5.2. Về nguồn gốc của yếu tố cấu tạo thuật ngữ
Xét về mặt nguồn gốc, 215 thuật ngữ quân sự tiếng Việt có chứa yếu tố hư từ được chia thành:
+ 200/215 thuật ngữ quân sự có yếu tố hư từ là sự ghép lai giữa yếu tố thuần Việt và yếu tố Hán - Việt, chiếm 93%. Ví dụ: mật độ mục tiêu trên không, mật độ sát thương của pháo binh, mục tiêu bảo vệ của phòng không, mục tiêu trên không, đội cảnh giới hành quân bên sườn, đài dẫn đường và chỉ thị, đài quan sát bổ trợ của pháo binh,...
 + 15/215 thuật ngữ quân sự có chứa yếu tố hư từ được ghép lai từ nguồn gốc hỗn hợp thuần Việt + Hán - Việt + Ấn - Âu, chiếm 7%. Ví dụ: khả năng dẫn đường của ra đa, độ cao giới hạn dưới của trường ra đa, ... Dưới đây là bảng phân loại nguồn gốc của thuật ngữ quân sự có chứa yếu tố hư từ:
[bookmark: _Toc531535547][bookmark: _Toc533573149]        Bảng 2.12. Nguồn gốc của các thuật ngữ có yếu tố hư từ
	Thuật ngữ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	     Thuần Việt + Hán - Việt
	200
	93

	    Thuần Việt + Ấn - Âu+ Hán - Việt
	15
	7,0

	Tổng
	215
	100


2.2.5.3. Về mô hình cấu tạo



Mô hình 1:	
 (
Y1
Y2
Y3
Y4
)
	Ví dụ:
Mục tiêu  bảo vệ 	của	phòng không   	 

	
	Bán kính
	sát thương
	của
	đầu đạn

	Tính năng
	việt dã
	của
	pháo

	Thiết bị
	điểm hỏa
	bằng
	điện

	Cơ động
	pháo
	bằng
	sức người

	Chiều dài
	qui đối
	của
	buồng thuốc

	Chiến đấu
	tự vệ
	của
	pháo binh

	Quan sát
	bổ trợ
	của
	pháo binh

	Bán kính
	hoạt động
	của
	không gian

	Hoạt động
	chiến đấu
	trong
	xe tăng


Các thuật ngữ mô hình 1 có kết cấu quan hệ hai bậc: Ở bậc một, yếu tố hư từ bổ sung ý nghĩa cho yếu tố chính đứng sau, yếu tố thứ hai bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất. Ở bậc hai, cụm từ gồm hư từ và thành tố chính mà nó bổ sung ý nghĩa ngữ pháp bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ hai và thứ nhất. Quan hệ trong cụm từ này là quan hệ hạn định và quan hệ sở hữu, chỉ phương tiện hoặc phạm vi. Phân tích các thuật ngữ ở trên, chúng tôi nhận thấy: Ở bậc một, các yếu tố của, bằng, trong bổ sung ý nghĩa ngữ pháp chỉ sở hữu, chỉ phương tiện, chỉ phạm vi cho các thuật ngữ đứng sau: đầu đạn, pháo, điện, sức người, buồng thuốc, xe tăng...; các yếu tố: sát thương, việt dã, điểm hỏa, pháo, qui đổi bổ sung ý nghĩa cho các yếu tố thứ nhất: bán kính, tính năng, thiết bị, cơ động, chiều dài...  Ở bậc hai, cụm từ bao gồm các hư từ và yếu tố chính đứng sau hư từ bổ sung ý nghĩa cho cụm từ bao gồm yếu tố thứ nhất và yếu tố thứ hai.
 (
Y1
Y2
Y3
)	Mô hình 2:


Ví dụ:             Áp suất 	   trên		nền đất 

Một số thuật ngữ tiêu biểu:
	Cơ động
	bằng
	trực thăng

	Đặc công
	tại
	chỗ

	Dấu mình
	dưới
	cát

	Bổ nhào
	của
	máy bay

	Tín hiệu
	các
	tình huống

	Bắn rơi
	tại
	chỗ

	Cự li
	của
	tên lửa


Thuật ngữ có hư từ ở mô hình 2 cũng có quan hệ nội bộ theo hai bậc: Ở bậc một các hư từ bổ sung ý nghĩa cho các yếu tố đứng sau. Ở bậc hai, cụm từ bao gồm hư từ và yếu tố chính đứng sau bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất, yếu tố đóng vai trò là thành tố chính của cả cụm từ thuật ngữ. Quan hệ trong cụm từ là quan hệ chính phụ có ý nghĩa là ý nghĩa ngữ pháp mà hư từ biểu thị, như ý nghĩa sở hữu, ý nghĩa phương tiện, ý nghĩa vị trí không gian, ý nghĩa số lượng...
Trong những thuật ngữ trên, các yếu tố hư từ: của, tại, dưới, các, bằng sẽ bổ sung ý nghĩa trực tiếp cho các yếu tố đứng sau:  trực thăng, chỗ, cát, máy bay, tình huống, chỗ, tên lửa. Sau đó cả cụm từ bao gồm hư từ và yếu tố thứ ba sẽ bổ sung ý nghĩa về sở hữu, về phương tiện, về vị trí, về số lượng cho các yếu tố thứ nhất: cơ động, đặc công, dấu mình, bổ nhào, tín hiệu, bắn rơi, cự li.	


Mô hình 3:
 (
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
)

Ví dụ:
Máy bay         tiếp      nhiên liệu      trên         không


Một số thuật ngữ tiêu biểu:
	Bán kính
	hoạt động
	chiến thuật
	của
	máy bay

	Bề mặt
	phản xạ
	hiệu dụng
	của
	máy bay

	Chế độ
	bảo quản
	tên lửa
	ở
	binh đoàn

	Hiệp đồng
	tác chiến
	phòng không
	theo
	độ cao

	Đợt
	tác chiến
	tập trung
	của
	máy bay

	Hoạt động
	độc lập
	tác chiến
	của
	pháo binh

	Khả năng
	phát hiện
	mục tiêu
	trên
	Không

	Lượng
	tiêu thụ
	vật chất
	trong
	chiến dịch


Các thuật ngữ có hư từ mô hình 3 có số lượng 5 yếu tố quan hệ nội bộ ba bậc: Ở bậc một các hư từ bổ sung ý nghĩa trực tiếp cho các yếu tố đứng sau; yếu tố thứ ba (Y3) bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ hai (Y2). Ở bậc hai, cụm từ gồm yếu tố thứ ba và thứ hai bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất (Y1). Ở bậc ba, cụm từ  gồm yếu tố hư từ và yếu tố thứ năm (Y5) bổ sung ý nghĩa cho cụm từ gồm yếu tố thứ ba, thứ hai và thứ nhất. Như vậy, giữa yếu tố thứ nhất và thứ hai, thứ ba có quan hệ hạn định; giữa cụm từ gồm yếu tố thứ nhất, thứ hai, thứ ba và cụm từ chứa hư từ và yếu tố thứ năm có quan hệ theo ý nghĩa ngữ pháp của hư từ như sở hữu, vị trí, đi cùng.
Phân tích một số thuật ngữ trên cho thấy các yếu tố hư từ: của, ở, trên, theo bổ sung ý nghĩa trực tiếp cho các yếu tố thứ năm máy bay, binh đoàn, độ cao, chiến dịch...; các yếu tố thứ ba chiến thuật, tên lửa, mục tiêu, vật chất,... bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ hai: hoạt động, phản xạ, phát hiện, tiêu thụ,... Sau đó, các cụm từ gồm yếu tố thứ hai và thứ ba bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất: bán kính, bề mặt, khả năng, lượng,... Cuối cùng, yếu tố hư từ và yếu tố thứ năm bổ sung ý nghĩa cho cụm từ gồm yếu tố thứ ba, thứ hai và thứ nhất về ý nghĩa sở hữu, vị trí và đi cùng. 
 (
   Y3
) (
   v
à
) (
    
Y2
) (
   Y1
)Mô hình 4:	 

		 Ví dụ: 
       Diễn tập chỉ huy (và) cơ quan

Các thuật ngữ tiêu biểu:
	Công tác
	khoa học
	và
	công nghệ

	Hiệp đồng
	phòng không
	và
	không quân

	Bảo vệ
	khu vực
	và
	mục tiêu

	Kiểm tra
	chức năng
	và
	luyện tập

	Thiết bị
	quan sát
	và
	điều khiển


Các thuật ngữ có hư từ ở mô hình 4 là những thuật ngữ cũng có 4 yếu tố nhưng chúng khác với các thuật ngữ 4 yếu tố đã phân tích ở trên là có hư từ và có hai loại quan hệ: quan hệ đẳng lập và quan hệ chính phụ. Trong đó, quan hệ chính phụ vẫn đóng vai trò là quan hệ lớn nhất trong cụm thuật ngữ. Theo đó, các yếu tố cũng bổ sung ý nghĩa cho nhau theo hai bậc: Ở bậc một, yếu tố thứ hai (Y2) và thứ tư (Y4) có quan hệ đẳng lập với nhau qua yếu tố hư từ thứ ba (Y3). Ở bậc hai, cụm từ đẳng lập này cùng bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất (Y1). 
Các thuật ngữ tiêu biểu trên chỉ ra rằng các yếu tố thứ hai: khoa học, phòng không, khu vực, chức năng, quan sát và các yếu tố thứ tư: công nghệ, không quân, mục tiêu, luyện tập, điều khiển có quan hệ đẳng lập với nhau thông qua hư từ và. Cuối cùng cụm từ đẳng lập này cùng bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất: công tác, hiệp đồng, bảo vệ, kiểm tra, thiết bị.
Mô hình 5:
 (
Y1
Y2
2
Y3
Y4
Y5
Y6
)
Ví dụ:
Khả năng   phân biệt     của    ra đa  về  mục tiêu


Những thuật ngữ tiêu biểu:
	Khả năng
	phân biệt 
	của 
	ra đa
	về 
	cự li

	Khả năng
	phân biệt
	của
	ra đa
	về
	độ cao

	Khả năng 
	phân biệt
	của 
	ra đa
	về
	phương vị

	Thời gian
	chuẩn bị
	của 
	tên lửa
	để
	Phóng

	Thời gian
	lưu
	của
	mục tiêu
	trong
	vùng phóng


Thuật ngữ quân sự có yếu tố hư từ mô hình 5 gồm sáu yếu tố có quan hệ theo ba bậc: Ở bậc một, yếu tố hư từ thứ năm (Y5) bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ sáu (Y6); yếu tố hư từ thứ ba (Y3) bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ tư (Y4); yếu tố thứ hai (Y2) bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ nhất (Y1). Ở bậc hai, cụm từ gồm yếu tố thứ ba và thứ tư bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ hai và thứ nhất. Ở bậc ba, cụm từ bao gồm yếu tố thứ năm và thứ sáu bổ sung ý nghĩa cho cả cụm từ gồm yếu tố thứ nhất, yếu tố thứ hai, yếu tố thứ ba và yếu tố thứ tư. Trong cụm thuật ngữ ở mô hình này có hai hư từ và cùng với đó là hai kiếu ý nghĩa ngữ pháp xuất hiện. Yếu tố hư từ thứ ba bổ sung ý nghĩa về sở hữu cho yếu tố thứ nhất và thứ hai. Sau đó yếu tố hư từ thứ năm bổ sung ý nghĩa về phạm vi, mục đích, vị trí cho cả cụm từ  chứa yếu tố thứ tư, thứ ba, thứ hai, thứ nhất.                              
Những thuật ngữ ở trên có hư từ: về, để, trong bổ sung ý nghĩa cho các yếu tố: cự li, độ cao, phương vị, phóng, vùng phóng; yếu tố thứ ba của bổ sung ý nghĩa cho yếu tố thứ tư, sau đó cả yếu tố của và các yếu tố: ra đa, tên lửa, mục tiêu bổ sung ý nghĩa về sở hữu cho cụm từ bao gồm yếu tố thứ nhất và thứ hai: khả năng phân biệt, thời gian chuẩn bị, thời gian lưu. 
[bookmark: _Toc531535548][bookmark: _Toc533573150]Bảng 2.13. Mô hình cấu tạo của các thuật ngữ có yếu tố hư từ
	Mô hình cấu tạo
	Tổng số thuật ngữ
	Tỉ lệ (%)

	Mô hình 1
	93
	43,2

	Mô hình 2
	40
	18,6

	Mô hình 3
	55
	26

	Mô hình 4
	15
	7,0

	Mô hình 5
	12
	5,6

	Tổng
	215
	100


Ngoài ra còn nhiều thuật ngữ có yếu tố hư từ được cấu tạo hơn 6 yếu tố nhưng chúng tôi nhận thấy chúng có số lượng không đáng kể nên không nhắc đến trong luận án. Hi vọng sẽ có dịp quay trở lại.   
[bookmark: _Toc512927485]                            
[bookmark: _Toc531535477][bookmark: _Toc531535625]
Tiểu kết chương 2 
Tóm lại, ở chương 2, chúng tôi xem xét đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Cũng giống như các thuật ngữ của các ngành khoa học khác, hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt có qui chế vận hành như ngôn ngữ toàn dân đồng thời cũng có những đặc điểm riêng mang tính đặc thù. 
Đơn vị cấu tạo của thuật ngữ quân sự là những yếu cấu tạo thuật ngữ. Đó là những đơn vị có được khi phân tích thành phần cấu tạo của thuật ngữ. Chúng có thể là hình vị trong thuật ngữ là từ, ví dụ: pháo và binh  trong thuật ngữ pháo binh;  có thể là từ trong thuật ngữ cụm từ, như máy bay và cường kích trong thuật ngữ cụm từ máy bay cường kích. 
Khi xem xét thuật ngữ quân sự tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy mặt cấu tạo của thuật ngữ rất đa dạng về hình thức, cấu trúc, bao gồm thuật ngữ một yếu tố, thuật ngữ hai yếu tố, thuật ngữ ba yếu tố, thuật ngữ bốn yếu tố và thuật ngữ có yếu tố hư từ. 
Số thuật ngữ một yếu tố là 1129/3216 đơn vị, chiếm 35%. Trong đó từ ghép chính phụ có số lượng lớn nhất là 1081/1129 đơn vị, chiếm 95,6%. Xét về mặt nguồn gốc, thuật ngữ có nguồn gốc Hán - Việt có số lượng nhiều nhất 947/1129 đơn vị, chiếm 84%. Thuật ngữ cụm từ có từ hai đến bốn yếu tố và đều là thuật ngữ chính phụ, bao gồm: 
Số thuật ngữ hai yếu tố là 1069/3216 đơn vị, chiếm 33,2%. Trong đó số thuật ngữ có nguồn gốc Hán - Việt chiếm số lượng nhiều nhất 745/1069, chiếm 70%, số thuật ngữ có nguồn gốc ghép lai giữa Việt và Hán - Việt nhiều thứ hai là 137/1069 đơn vị, chiếm 12,8%. 
Số thuật ngữ ba yếu tố là 638/3216 đơn vị, chiếm 20%. Trong đó số thuật ngữ có nguồn gốc Hán - Việt có số lượng nhiều nhất 350/638 đơn vị, chiếm 55%, đứng thứ hai là thuật ngữ ghép lai giữa yếu tố Việt và Hán - Việt 205/638 đơn vị, chiếm 32%. 
Số thuật ngữ là cụm danh từ là 567/638 đơn vị, chiếm 89%. Số thuật ngữ bốn yếu tố là 165/3216 đơn vị, chiếm 5%. Trong đó nhiều nhất là thuật ngữ có sự  ghép lai giữa yếu tố Việt và yếu tố Hán - Việt: 90 thuật ngữ, chiếm 54,5%. Số thuật ngữ có hư từ là 215/3216, chiếm 6,7%. Độ dài của các thuật ngữ có hư từ không đồng đều, có thuật ngữ ba yếu tố, có thuật ngữ bốn yếu tố, có thuật ngữ năm yếu tố,... 
Kết quả phân loại chỉ ra rằng số lượng thuật ngữ có cấu tạo từ một đến ba yếu tố chiếm đại bộ phận trong thành phần thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Trong đó thuật ngữ có cấu tạo hai yếu tố chiếm số lượng nhiều nhất, số thuật ngữ một yếu tố đứng vị trí thứ hai, sau đó là thuật ngữ có cấu tạo ba yếu tố. Những thuật ngữ có sức sản sinh lớn nhất, theo chúng tôi là thuật ngữ một yếu tố. Điều này chứng tỏ thuật ngữ quân sự tiếng Việt đã tương đối đảm bảo được tính ngắn gọn, chặt chẽ về cấu trúc, một yêu cầu của thuật ngữ nói chung.
Về quan hệ giữa các yếu tố trong thuật ngữ, tuyệt đại đa số thuật ngữ quân sự tiếng Việt có quan hệ chính phụ. Xét về nguồn gốc các yếu tố của thuật ngữ quân sự rất phong phú: Thuần Việt, Hán - Việt, Ấn - Âu. Trong đó, các thuật ngữ có nguồn gốc Hán - Việt chiếm số lượng lớn nhất và quan hệ giữa các yếu tố trong thuật ngữ này cũng chủ yếu là quan hệ chính phụ. 
[bookmark: _Toc512927486]Tóm lại, xem xét thuật ngữ về mặt cấu tạo chỉ ra bản chất từ loại, quan hệ giữa các yếu tố và số lượng yếu tố nhằm mục đích lựa chọn, giải thích, sử dụng thuật ngữ chính xác, tiện dùng, ngắn gọn, theo hướng  một thuật ngữ một khái niệm nhưng cần tránh những thuật ngữ cụm từ quá dài, dài đến mức làm cho cấu trúc của chúng trở nên lỏng lẻo. 

[bookmark: _Toc531535478][bookmark: _Toc531535626][bookmark: _Toc512927487]
Chương 3
ĐỊNH DANH THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TIẾNG VIỆT
 Ở chương 2, chúng tôi đã xem xét đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Trong chương này, chúng tôi sẽ làm rõ đối tượng đang xét ở một bình diện rất sinh động, cụ thể, có liên hệ trực tiếp với sự vật hiện tượng trong thực tế khách quan chính là khả năng định danh thông qua những đặc trưng khác biệt. Đó là những lý do trực tiếp dẫn đến cách kết hợp các yếu tố cấu tạo thành thuật ngữ qua tên gọi có sự phân biệt các loại sự vật quân sự với nhau. 
[bookmark: _Toc512927488][bookmark: _Toc531535479][bookmark: _Toc531535627]3.1. Về các thuật ngữ thuộc lĩnh vực chuyên môn quân sự tiếng Việt
[bookmark: _Toc512927489][bookmark: _Toc531535480][bookmark: _Toc531535628]3.1.1. Về thuật ngữ “quân đội nhân dân Việt Nam”
Quân đội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nòng cốt của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và lãnh đạo, làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Là một quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu, có mục tiêu chiến đấu nhất quán “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”.
Quân đội nhân dân Việt Nam gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và bộ đội địa phương, có lực lượng thường trực và lực lượng dự bị, biên chế thành các quân chủng: Lục quân, Phòng không - Không quân, Hải quân, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Khi tiến hành hoạt động quân sự, mỗi quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam vừa sử dụng những thuật ngữ mang tính đặc thù vừa sử dụng những thuật ngữ dùng chung trong các quân binh chủng hợp thành. Vì vậy, có những thuật ngữ vừa ở lĩnh vực này lại vừa ở lĩnh vực khác. Ví dụ: quyết tâm chiến đấu, trinh sát, xây dựng kế hoạch tác chiến, phòng ngự, tiến công,... Dưới đây là một số  thuật ngữ thuộc các binh chủng tiêu biểu.
[bookmark: _Toc512927490][bookmark: _Toc531535481][bookmark: _Toc531535629]3.1.2. Về thuật ngữ quân sự thuộc “quân chủng lục quân”	
3.1.2.1. Thuật ngữ “binh chủng tăng thiết giáp”
Binh chủng tăng thiết giáp thuộc quân chủng phòng không có nhiệm vụ đánh phòng thủ, tiến công, thọc sâu, vu hồi, phát triển đội hình để thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Binh chủng tăng thiết giáp có sức công phá mạnh vì vậy trong nhiều trận chiến đấu được dùng để đánh chiếm đầu cầu, chiếm giữ những vị trí quan trong trong chiến thuật,chiến dịch và chiến thuật. Được trang bị pháo tự hành, xe tăng, xe thiết giáp, có sức cơ động cao, hỏa lực mạnh nên là binh chủng tăng thiết giáp luôn chiếm giữ các vị trí quan trọng và làm những nhiệm vụ khác. Thuật ngữ tăng thiết giáp có số lượng 252 đơn vị, chiếm 7,8%. Thuật ngữ binh chủng Tăng - Thiết giáp tiêu biểu là: xe tăng bắc cầu, xe tăng bơi, xe tăng chủ lực, xe tăng chuyên dụng, xe tăng hạng nặng, xe tăng hạng nhẹ, xe tăng hạng trung, xe tăng phá mìn, ...
3.1.2.2. Thuật ngữ “binh chủng pháo binh”
Binh chủng pháo binh là binh chủng hỏa lực mặt đất chủ yếu của lục quân. Trải qua quá trình chiến đấu,  từ việc hợp nhất 3 trung đội, binh chủng pháo binh đã phát triển mạnh mẽ trở thành cấp tiểu đoàn, trung đoàn và đại đoàn. Được trang bị các loại pháo, tên lửa và súng cối, binh chủng pháo binh có nhiệm vụ chế áp, tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, mặt nước, có thể chiến đấu hiệp đồng hoặc độc lập. Thuật ngữ pháo binh, theo thống kê của chúng tôi có số lượng tương đối lớn, 432 đơn vị, chiếm 13 %. Các thuật ngữ tiêu biểu là: pháo bộ binh, pháo không giật, pháo mặt đất, pháo phản lực, pháo có nòng, pháo đầu đàn, pháo đột kích, pháo lựu nòng dài,... 
3.1.2.3. Thuật ngữ “binh chủng công binh”
Binh chủng công binh là binh chủng chuyên môn của quân đội nhân dân Việt Nam, được trang bị phương tiện công binh, có chức năng bảo đảm công trình trong tác chiến và xây dựng các công trình quốc phòng, có thể trực tiếp chiến đấu. Thuật ngữ công binh có số lượng 456 đơn vị, chiếm 14%. Những thuật ngữ tiêu biểu là: bản đồ đảm bảo công trình, bản đồ công tác, bản đồ báo cáo về địch, bản đồ chuyên đề, bản đồ địa hình, xây dựng quốc phòng, ý đồ chiến lược, trang bị, thế trận, ...
3.1.2.4. Thuật ngữ “binh chủng đặc công”
Binh chủng đặc công trong Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân được huấn luyện theo phương thức đặc biệt bởi  binh chủng được giao những nhiệm vụ vô cùng quan trọng . Đặc công được trang bị những loại vũ khí phù hợp với những nhiệm vụ đặc biệt và thường dùng phương pháp tác chiến đặc biệt để tiến công những mục tiêu chủ yếu thường nằm sâu trong hậu phương và trong đội hình của đối phương. Thuật ngữ đặc công có số lượng 641 đơn vị, chiếm 19 %. Những thuật ngữ tiêu biểu: đặc công bộ, đặc công biệt động, đặc công nước, đặc công chủ lực, đặc công cơ động, đặc công địa phương, đặc công nước,  đặc công người nhái, đặc công quân khu,...
[bookmark: _Toc512927491][bookmark: _Toc531535482][bookmark: _Toc531535630]3.1.3. Về thuật ngữ quân sự thuộc “quân chủng hải quân”
3.1.3.1. Thuật ngữ “binh chủng hải quân tàu ngầm”
Binh chủng hải quân tàu ngầm là một binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam, thuộc quân chủng Hải quân được trang bị tàu ngầm, tàu nổi, ngư lôi, có nhiệm vụ tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiện thủy của đối phương. Binh chủng hải quân tàu ngầm có thể hoạt động độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác theo các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Thuật ngữ hải quân tàu ngầm có số lượng 120 đơn vị, chiếm 3,7%. Các thuật ngữ tiêu biểu là: tàu ngầm, ngư lôi, thủy lôi, thủy lôi đáy, thủy lôi kéo, thủy lôi neo, thủy lôi – ngư lôi, thủy lôi trôi, thủy lôi tự hành, tàu ngầm chống ngầm,...
3.1.3.2. Thuật ngữ “binh chủng tàu mặt nước”
 Binh chủng tàu mặt nước là binh chủng của Hải Quân được trang bị các loại tàu cơ động trên mặt nước (tàu sân bay, tàu tên lửa, tàu chống ngầm, tàu pháo - ngư lôi, tàu quét mìn, tàu đổ bộ, ...), dùng để tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với lực lượng Hải Quân, các lực lượng khác và bảo đảm tác chiến trên chiến trường biển, đất liền gần biển. Thuật ngữ tàu mặt nước có số lượng không nhiều, 35 đơn vị, chiếm 1%. Các thuật ngữ thường dùng: hạm đội, thủy đội, tuần tiễu, chuẩn đô đốc, đô đốc, hải đồ, hải đoàn, tàu, tàu bia, tàu chiến, tàu nhẹ, tàu pháo,...
3.1.3.3. Thuật ngữ “binh chủng không quân hải quân”
Lực lượng Không quân Hải quân của Quân đội nhân dân Việt Nam là một binh chủng thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam được trang bị các loại vũ khí như máy bay vận tải, máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra,...; có chức năng thực hiện các nhiệm vụ trên biển hoặc ven bờ biển, hải đảo. Thuật ngữ không quân hải quân có số lượng 350 đơn vị, chiếm 11%. Các thuật ngữ tiêu biểu là: máy bay chỉ huy, máy bay chiến lược, máy bay chiến thuật, mật độ bom, đài điều khiển rađa, lực lượng chủ lực, mạng thông báo tình báo,...
3.1.3.4. Thuật ngữ “binh chủng hải quân đánh bộ”
Hải quân đánh bộ còn được gọi là đặc công hải quân là lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ. Lực lượng này vừa tác chiến được trên biển vừa tác chiến được trên bộ. Vũ khí trang bị phù hợp khả năng tác chiến bộ binh và tác chiến hải quân. Nhiệm vụ của họ là thực hiện kỹ thuật đánh gần cũng như cách đánh các loại mục tiêu kiên cố, độc lập trong điều kiện chỉ huy thông tin hạn chế. Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là có khả năng mà các lực lượng khác không thể làm được là lấy lại những đảo do ta quản lý nhưng bị mất. Vì vậy, hải quân đánh bộ là lực lượng không thể thay thế. Thuật ngữ hải quân đánh bộ có số lượng 150 đơn vị, chiếm 4,6%. Các thuật ngữ tiêu biểu là: súng ngắn, súng tiểu liên, súng trường tấn công, súng trường tấn công dưới nước, súng máy hạng nhẹ, súng bắn tỉa, súng chống tăng, súng máy hạng nhẹ,...
[bookmark: _Toc512927492][bookmark: _Toc531535483][bookmark: _Toc531535631]3.1.4. Về thuật ngữ quân sự thuộc quân chủng phòng không - không quân
3.1.4.1. Thuật ngữ “binh chủng tên lửa phòng không”
Binh chủng tên lửa phòng không được trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không và khí tài chuyên dùng thích ứng. Binh chủng này có nhiệm vụ  tác chiến độc lập hay hợp đồng với các lực lượng phòng không; tiêu diệt khí cụ bay của đối phương ở tầm cho phép của từng loại tên lửa phòng không; bảo vệ các mục tiêu quan trọng của quốc gia, các cụm lực lượng vũ trang và các mục tiêu khác. Thuật ngữ tên lửa phòng không có số lượng 80 đơn vị, chiếm 2,5%. Các thuật ngữ tiêu biểu là: Tên lửa có cánh, tên lửa đạn đạo, tên lửa hàng không, tên lửa hàng không chiến lược, tên lửa hàng không chiến dịch-chiến lược, ...
3.1.4.2. Thuật ngữ “binh chủng pháo phòng không”
Binh chủng pháo phòng không được trang bị pháo phòng không, súng máy phòng không, khí tài trinh sát, chỉ huy phòng không. Binh chủng này có nhiệm vụ chiến đấu độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng phòng không khác; chống các cuộc tập kích đường không hoặc đổ bộ đường không của địch ở tầm thấp hoặc tầm trung; bảo vệ những trung tâm chính trị, kinh tế, cụm lực lượng vũ trang và mục tiêu quan trọng khác của quốc gia. Có thể sử dụng để diệt mục tiêu quan trọng khác của quốc gia. Thuật ngữ pháo phòng không có số lượng 35 đơn vị, chiếm 1,0%. Những thuật ngữ tiêu biểu là: Pháo binh ba thứ quân, pháo binh căn cứ, pháo binh đi cùng, pháo binh dự bị, pháo binh quân đoàn, pháo binh địa phương, pháo binh sư đoàn, pháo binh bờ biển, ...
3.1.4.3. Thuật ngữ “binh chủng rađa phòng không”
Binh chủng ra đa phòng không được trang bị các loại vũ khí là đài rađa các loại nhằm thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và thông báo tin tức về tình hình trên không; bảo đảm rađa cho tác chiến phòng không của quân chủng phòng không; quân chủng khác và lực lượng phòng không địa phương; cùng không quân quản lý vùng trời quốc gia và dẫn đường cho máy bay. Thuật ngữ rađa phòng không có số lượng 35 đơn vị, chiếm 1%. Những thuật ngữ tiêu biểu là: rađa hồng ngoại, rađa lade, rađa mạng pha, rađa thủy âm, rađa vượt đường chân trời, rađa mặt đất, rađa ngắm bắn, rađa cảnh giới, rađa hàng không, rađa hạm tàu, ... Ngoài ra, lực lượng vũ trang của Việt Nam còn có Bộ đội biên phòng và cảnh sát biển có chức năng nhiệm vụ như các quân chủng kể trên.
[bookmark: _Toc512927493][bookmark: _Toc531535484][bookmark: _Toc531535632]3.1.5. Về  thuật  ngữ “bộ đội Biên phòng”	
Bộ đội biên phòng là lực lượng quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ: làm công tác dân vận, phối hợp với các lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích trên các địa phương để làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thực hiện, duy trì các hiệp định, các điều luật quốc tế, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động vi phạm trật tự, an ninh biên giới,... Thuật ngữ bộ đội Biên phòng có số lượng 257 đơn vị, chiếm 8%. Các thuật ngữ tiêu biểu là: bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ khu vực dân cư,...
[bookmark: _Toc512927494][bookmark: _Toc531535485][bookmark: _Toc531535633]3.1.6. Về thuật ngữ “cảnh sát biển”
[bookmark: _Toc512927495]Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập ngày 27 tháng 8 năm 2013 là lực lượng chuyên trách quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển của Việt Nam và các nước có vùng biển liên quan đến Việt Nam. Nhiệm vụ hàng ngày của cảnh sát biển là giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển, bảo vệ tài nguyên biển, chống ô nhiễm môi trường trên biển, chống các hành vi vi phạm pháp luật, hợp tác quốc tế,... Thuật ngữ cảnh sát biển có số lượng 75 đơn vị, chiếm 2,3%. Các thuật ngữ tiêu biểu là: an toàn trên biển, cảnh sát biển, khu vực phòng thủ hải đảo, tuần tra trên biển, chống buôn lậu, chống hàng giả, ...


[bookmark: _Toc533573151]	Bảng 3.1. Bảng số lượng thuật ngữ chia theo các quân binh chủng

	STT
	Quân chủng
	Binh chủng
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Lục quân
	tăng thiết giáp
	252
	7,8

	
	
	pháo binh
	432
	13

	
	
	công binh
	456
	14

	
	
	đặc công
	641
	19

	2
	Hải quân
	hải quân tàu ngầm
	120
	3,7

	
	
	tàu mặt nước
	35
	1

	
	
	không quân hải quân
	350
	11

	
	
	hải quân đánh bộ 
	150
	4,6

	3
	Phòng không -không quân
	tên lửa phòng không
	80
	2,5

	
	
	pháo phòng không
	35
	1,0

	
	
	ra đa phòng không
	35
	1

	4
	Bộ đội Biên phòng
	
	257
	8

	5
	Cảnh sát biển
	
	75
	2,3



[bookmark: _Toc531535486][bookmark: _Toc531535634]3.2. Vai trò của việc định danh thuật ngữ quân sự
Định danh có vai trò vô cùng to lớn trong nhận thức quân sự bởi hệ thống tri thức quân sự được xây dựng và phát triển trên cơ sở hệ thống, tổng kết quá trình nhận thức phức tạp về đối tượng quân sự. Việc định danh thuật ngữ  là phương tiện để biểu thị, truyền đạt tri thức quân sự trong các tác phẩm quân sự. Định danh thuật ngữ quân sự ngoài việc trang bị tri thức quân sự còn làm cơ sở để tiến hành chỉnh lí thuật ngữ quân sự. Định danh thuật ngữ quân sự thực chất là vạch ra đường ranh giới để lựa chọn tên gọi phù hợp. Đó cũng là cách chỉnh lí thuật ngữ quân sự đúng đắn nhất. Ngoài ra, định danh thuật ngữ quân sự còn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh về tư tưởng chính trị để chống lại các thế lực thù địch. Chẳng hạn, trước đây, thực dân Pháp đã lợi dụng chiêu bài dùng cụm từ hoa mĩ để che đậy hành động của chúng là khai hóa văn minh. Đế quốc Mỹ cũng mượn vỏ bọc chống khủng bố, tự do dân chủ, nhân quyền để lừa bịp nhân dân Việt Nam để xâm lược và can thiệp thô bạo vào chính trị nội bộ của nước ta. Vì thế nhiệm vụ của định danh thuật ngữ quân sự là nêu lên một cách chính xác thực chất những đặc trưng bản chất được lựa chọn làm căn cứ để bác bỏ những luận điệu xảo trá của kẻ thù. Đó là nhiệm vụ quan trong trong lý luận quân sự và trong đấu tranh chính trị, tư tưởng. 
Trong những mục tiếp theo, chúng tôi tiếp thu lí thuyết định danh theo các tiêu chuẩn của V.G. Gac và các nhà nghiên cứu như Nguyễn Đức Tồn, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Quang Hùng... để chỉ ra đặc điểm định danh của thuật ngữ quân sự tiếng Việt theo các thông số: nguồn gốc tên gọi, kiểu ngữ nghĩa của tên gọi, cách thức biểu thị tên gọi.
[bookmark: _Toc531535487][bookmark: _Toc531535635][bookmark: _Toc512927497]3.3. Những khác biệt trong định danh thuật ngữ quân sự tiếng Việt
[bookmark: _Toc531535488][bookmark: _Toc531535636]3.3.1. Định danh thuật ngữ quân sự mang tính lịch sử
Cùng một đối tượng quân sự nhưng mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau có cách định danh khác nhau. Điều này thể hiện ở quan điểm chính trị của chủ thể định danh trong việc gọi tên đối tượng quân sự. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã đứng trên lập trường quan điểm của nhân dân Việt Nam để tiến hành cuộc chiến tranh chính nghĩa chống lại các thế lực thù địch. Cùng với sự phát triển của đất nước về nhiều mặt như kinh tế, chính trị, tư tưởng, tâm lí thì thói quen, nếp nghĩ của con người cũng bị kéo theo và cùng với đó là sự phát triển văn hóa, ngôn ngữ. Những quan điểm chính trị khác nhau sẽ kéo theo những hình thức ngôn ngữ cũng như nội dung biểu đạt khác nhau. Theo thống kê của Dương Kỳ Đức, cứ trong 100 thuật ngữ chỉ cùng một đối tượng thì giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Ngụy quyền Sài Gòn chỉ có 11% là trùng nhau về tên gọi, còn lại là khác nhau. Ví dụ: So sánh tên gọi thuật ngữ cũ và mới, chẳng hạn:

	 Thuật ngữ cũ
	Thuật ngữ mới

	ngụ binh ư nông
	bộ đội xây dựng kinh tế

	phục kích cận chiến
	phục kích tại chỗ

	đoản binh thắng trường trận
	thô sơ thắng hiện đại

	binh dịch
	phục vụ quân sự

	đánh công kiên
	đánh địch trong công sự vững chắc

	cận chiến
	đánh gần

	vận động chiến
	đánh vận động


 So sánh tên gọi thuật ngữ của quân đội Sài Gòn và quân đội Việt Nam:
	Thuật ngữ quân sự Ngụy
	Thuật ngữ QĐND Việt Nam

	chiêu hồi
	binh vận

	cường thám
	trinh sát chiến đấu

	thủy quân lục chiến
	bộ binh hải quân

	bãi tập
	bãi tiếp đất, bãi hạ cánh

	viễn liên
	liên lạc cự li xa


Sự khác nhau về hình thức ngôn ngữ như trên là do tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng, của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn khác biệt với hệ tư tưởng của các nước có hệ tư tưởng khác Việt Nam. Chẳng hạn, khi trắng trợn đưa quân sang xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gọi hành động đó bằng những từ ngữ mĩ miều “khai hóa văn minh”. Cũng như vậy, khi can thiệp vũ trang, đàn áp dã man phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam Việt Nam thì đế quốc Mỹ gọi là thực hiện “chính sách bình định”. Còn rất nhiều thuật ngữ mà họ sử dụng ở đây đều khác xa với quan niệm của Việt Nam như bủa lưới phóng lao,  phượng hoàng vồ mồi, chim ưng nhà trời, leo thang chiến tranh, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh,...
Sự thay đổi tên gọi thuật ngữ còn thể hiện ở những thời kì khác nhau, do sự thay đổi về mục đích, nhiệm vụ quân sự khác nhau. Ví dụ: Từ 1945 đến 1948, cán bộ lãnh đạo, đảm nhận công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam cấp chiến khu, khu và liên khu được gọi tên là chính trị ủy viên. Nhưng từ tháng 10.1948 đến nay, chính trị ủy viên được thay bằng chính ủy. 
Nếu như sự thay đổi tên gọi của các từ thông thường được dựa vảo đặc trưng có thể là bản chất, có thể là không bản chất miễn là đáp ứng được sự biệt loại trong tên gọi thì ở thuật ngữ quân sự thì tình hình không phải như vậy. Bất kì một tên gọi nào muốn thay đổi đều phải dựa vào nhu cầu của nhiệm vụ và những tiến bộ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học quân sự. Những thuật ngữ quân sự chỉ vũ khí đạn là những minh chứng hùng hồn về điều này. Bảng thống kê ngữ liệu sau đây từ tài liệu “Những cái nhất về quân sự” [47] sau đây sẽ làm rõ điều này:
	STT
	Tên thuật ngữ
	Thời gian

	1
	máy bay trực thăng
	1907

	2
	máy bay trinh sát
	1910

	3
	máy bay ném bom
	1914

	4
	máy bay cường kích
	1915

	5
	máy bay cường kích 3 cánh
	1920

	6
	máy bay tiêm kích cánh đơn
	1933

	7
	máy bay đánh chặn
	1940

	8
	máy bay chiến đấu phản lực
	1941

	9
10
	máy bay tiêm kích phản lực
máy bay ném bon phản lực xuyên lục địa
	1946

	11
	máy bay ném bom chiến lược
	1952

	12
13
14
	máy bay tiêm kích phản lực siêu âm
máy bay chiến đấu siêu tốc
máy bay cất cánh thẳng đứng
	1954

	15
	máy bay trinh sát trên biển
	1955

	16
	máy bay chiến đấu cánh cụp, cánh xòe
	1960

	17
	máy bay trực thăng vũ trang
	1965

	18
	máy bay trinh sát chiến lược
	1966

	19
	máy bay ném bom tốc độ siêu âm
	1964

	20
	máy bay cảnh báo trên không
	1975

	21
	máy bay chiến đấu tàng hình
	1978

	22
	máy bay cảnh báo sớm
	1982

	23
	máy bay trinh sát không người lái
	1995


Bảng thống kê cho thấy những phát hiện mới trong khoa học quân sự về các loại máy bay ở trên có sự phân biệt rõ ràng trong những thời gian khác nhau và được thể hiện ở yếu tố phụ. Ví dụ: cùng là máy bay nhưng nếu như máy bay trinh sát ra đời năm 1910; máy bay trinh sát trên biển ra đời 1955 thì máy bay trinh sát chiến lược ra đời năm 1966. Sự thay đổi tính năng, tác dụng nằm trong đặc trưng làm cơ sở định danh cho các tên gọi máy bay trinh sát, máy bay trinh sát trên biển, máy bay trinh sát chiến lược phải trải qua một thời gian rất dài, 36 năm. Đó là kết quả đạt được khi nghiên cứu, thử nghiệm máy bay trong tác chiến trên chiến trường của các nhà khoa học quân sự. Vì vậy, rõ ràng, các yếu tố chỉ loại có thể được sinh ra ngay từ đầu nhưng yếu tố biệt loại lại cần có thời gian và có tính ứng dụng trên chiến trường. 	
[bookmark: _Toc531535489][bookmark: _Toc531535637]3.3.2. Định danh thuật ngữ quân sự thể hiện tư duy văn hóa cộng đồng
Mỗi phương thức định danh thuật ngữ trong mỗi ngôn ngữ khác nhau đều mang những đặc điểm tương đồng và khác biệt. Tương đồng vì thuật ngữ là thành quả nghiên cứu khoa học của cả nhân loại, còn khác biệt là do những đặc điểm ngoài ngôn ngữ qui định như đặc điểm nhận thức, tư duy ngôn ngữ cộng đồng, và ngay cả đặc điểm trong lòng ngôn ngữ như các phương thức cấu tạo từ để gọi tên các sự vật hiện tượng thuộc một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt với những đặc điểm riêng có cũng thể hiện những đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Việt khác với hệ thuật ngữ quân sự của các dân tộc khác trên thế giới.
Nếu như quân đội nhà nghề, quân đội đánh thuê của các nước tư bản có vũ khí trang bị hiện đại thì quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu chỉ có những vũ khí thô sơ, lạc hậu. Nhưng chúng ta vẫn chiến thắng nhiều kẻ thù hùng mạnh nhất trên thế giới bằng nghệ thuật quân sự mang những đặc trưng riêng thể hiện tinh thần dân tộc Việt Nam. Ngay từ thời An Dương Vương, nghệ thuật ấy đã được xây dựng thông qua những kế sách đoàn kết nhân dân xây thành, đắp lũy. Trong suốt giai đoạn lịch sử lâu dài của các triều đại phong kiến đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nghệ thuật quân sự Việt Nam lại thấm đẫm tinh thần của chiến tranh nhân dân, lấy ít địch nhiều, xây dựng lực lượng từ nhỏ đến lớn, qui mô chiến tranh là toàn dân, toàn diện, vừa chiến đấu vừa xây dựng đất nước. Quan điểm chỉ đạo trong chiến tranh là chính nghĩa thắng phi nghĩa, cả quần chúng nhân dân đánh giặc, kết hợp ba thứ quân, kết tinh truyền thống và hiện đại. Đặc biệt cách đánh du kích luôn được áp dụng triệt để và đã gặt hái được không ít thắng lợi. Với tinh thần ấy, nghệ thuật quân sự Việt Nam được biểu hiện ngay trong sự kế thừa những  đặc trưng định danh thuật ngữ từ xa xưa mà ông cha để lại, như: thế, lực, trận, nghi binh, tập kích, phục kích, ngụy trang, binh đội, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh… 
Ngoài ra, thuật ngữ quân sự Việt Nam còn chứa đựng những tên gọi thể hiện đậm nét phương thức, thủ đoạn tác chiến hình thành trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, như: đánh tiêu diệt, đánh điểm diệt gọn, đánh nhanh thắng nhanh, đánh chắc tiến chắc, đánh du kích, đánh vận động, đánh lâu dài, đánh chắc thắng, chiến tranh nhân dân địa phương, bao vây, chia cắt, luồn sâu, làng xã chiến đấu, xe đạp thồ, bắn xâu táo, bắn chéo cánh xẻ, đầu ruồi, cò, chặn đầu, khóa đuôi, chọc thủng, thọc sâu, chia cắt, co cụm, địa hình, thời tiết, đồng bằng, bàn đạp, lưỡi lê, phá vây, nổi dậy, ...
Sự tri nhận, chia cắt thực tế quân sự, gọi tên sự vật hiện tượng trong lĩnh vực quân sự thường tạo ra vô vàn những thuật ngữ mới thể hiện cách tri nhận với ngoại diên bao quát rộng lớn, phổ biến gần gũi với đời sống hàng ngày. Đặc biệt, trong những năm chiến tranh, hoạt động quân sự dường như là hoạt động bao trùm lên toàn bộ đời sống nhân dân. Vì vậy, các kiến thức quân sự không chỉ bó hẹp, bí mật trong ngành quân sự mà còn mở rộng, phổ biến ra toàn xã hội. Đáng chú ý là phạm vi tri nhận của người Việt trong lĩnh vực này thường dựa trên những chất liệu đời sống quen thuộc, như những phương tiện vũ khí được sáng chế nhờ tận dụng những đồ dùng sinh hoạt, tiện lợi cho những khu vực địa hình hiểm trở bí mật, … Ví dụ: súng ngựa trời, bếp Hoàng Cầm, ná cao su, mũ tai bèo, chông tre, mũ nan, bẫy đá, gậy tầm vông, ba sẵn sàng, ba đảm đang, ba không,  hầm chữ A… So sánh những thuật ngữ này với những thuật ngữ chỉ vũ khí đạn được tạo ra từ phương Tây như máy bay siêu âm, tên lửa đất đối không, máy bay chiến đấu, máy bay tiêm kích, máy bay trinh sát, máy bay ném bom, máy bay đánh chặn, tàu ngầm tấn công, tàu ngầm dải ngư lôi, tàu ngầm săn ngầm, tàu ngầm vận tải, ... chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt rõ ràng về phương thức định danh. 
Cách định danh vũ khí của người Việt dựa vào sự quan sát trực quan những đặc trưng bên ngoài thông qua cách chuyển nghĩa ẩn dụ, hoán dụ, chủ yếu dựa trên sự giống nhau về hình thức như súng ngựa trời, mũ tai bèo, hầm chữ A,...; về chất liệu như ná cao su, bẫy đá, chông tre, gậy tầm vông,... ; theo tên người sáng chế như bếp Hoàng Cầm, hoặc dựa trên phương thức lấy cái cụ thể để thay cái trừu tượng như ba đảm đang, ba sẵn sàng, ba không,... Trong khi đó, những thuật ngữ là kết quả đặt tên của thành tựu khoa học công nghệ quân sự phương Tây lại chủ yếu chú trọng đến đặc điểm tiến bộ của các loại vũ khí hủy diệt là tính năng, tác dụng. Cùng là một loại máy bay nhưng mỗi loại có một sự khác nhau ở đặc trưng tiến bộ khoa học bên trong , ví dụ: tính năng của máy bay tiêm kích khác với máy bay vận tải và máy bay trinh sát,...; tương tự  tính năng của tàu ngầm vận tải cũng khác với tàu ngầm dải ngư lôi và tàu ngầm săn ngầm,...
Cũng thể hiện sự chia cắt thế giới theo cách riêng của mình, thuật ngữ quân sự có những cách định danh các cấp bậc quân hàm bằng những tên gọi không trùng khít với hệ thống tên gọi này của người Anh. Chẳng hạn, bảng định danh quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam có những tên gọi:
	quân hàm
cấp tướng
	quân hàm
cấp tá
	quân hàm
cấp úy
	quân nhân
chuyên nghiệp
	quân hàm
cấp tướng
hải quân

	Đại tướng
Thượng tướng
Trung tướng
Thiếu tướng

	Đại tá
Thượng tá
Trung tá
Thiếu tá
	Đại úy Thượng úy
Trung úy Thiếu úy

	Thượng tá chuyên nghiệp
Trung tá chuyên nghiệp
Thiếu tá chuyên nghiệp      
 Đại úy chuyên nghiệp
Thượng úy chuyên ghiệp
Trung úy chuyên nghiệp
Thiếu úy chuyên nghiệp
	Đô đốc
Phó đô đốc
 Chuẩn đô đốc


Trong khi, bảng quân hàm sĩ quan quân đội Hoàng gia Anh  lại là:          
	quân hàm
cấp tướng
	quân hàm
cấp tá
	quân hàm
cấp úy
	quân hàm
cấp tướng
hải quân
	quân hàm hạ sĩ quan

	Thống chế
Đại tướng
Trung tướng
Thiếu tướng
Chuẩn tướng
	Đại tá
Trung tá
Thiếu tá
	Đại úy
Trung úy 
Thiếu úy

	Đô đốc
Phó đô đốc
Chuẩn đô đốc
	Thượng sĩ
Trung sĩ
Hạ sĩ
Binh nhất
Binh nhì


Cách qui định cấp bậc quân hàm giữa hai nước có sự khác biệt về số lượng và ngữ nghĩa. Cấp tướng trong tiếng Anh có bậc Thống chế, bậc quân hàm trên cấp tướng, bậc chuẩn tướng, bậc quân hàm trên đại tá, dưới thiếu tướng trong tiếng Việt. Ngược lại, tiếng Việt không có bậc thống chế và chuẩn tướng nhưng lại có bậc thượng tướng. Ở cấp tá, tiếng Anh chỉ có ba bậc là đại tá, trung tá, thiếu tá, cấp úy là đại úy, trung úy, thiếu úy trong khi hai cấp này trong tiếng Việt có thêm bậc thượng tá, thượng úy. Sự khác nhau như vậy xuất phát từ lịch sử chiến tranh và xu hướng vay mượn của hai quốc gia dân tộc. Thuật ngữ trong tiếng Anh chủ yếu được hình thành từ ngôn ngữ Ấn-Âu, trong khi tiếng Việt lại có nguồn gốc từ tiếng Hán.
Hoặc, lực lượng vũ trang của Việt Nam gồm: Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân. Trong khi đó lực lượng vũ trang của Liên Xô gồm 5 bộ phận: Lục quân, Hải quân, Không quân, OGPU (Lực lượng tên lửa chiến lược sau đổi tên thành: Lực lượng Phòng không và Các đơn vị thuộc lực lượng dân quân quốc gia toàn liên bang) và Cận vệ 
Do khả năng cơ cấu hiện thực có phần khác biệt nên rất nhiều thuật ngữ quân sự có ở Việt Nam nhưng không có ở nước ngoài. Ví dụ: Chiến trường B, bom ba càng, bếp Hoàng Cầm, Bằng tổ quốc ghi công, áo trấn thủ, ba sẵn sàng, ba đảm đang,…. Trong khi đó bom bay có ở Đức, máy bay chiến lược, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương có ở Mỹ, pháo binh thứ nhất, biên giới chiến lược có ở Trung Quốc… nhưng không có ở Việt Nam.
Một trong những thuật ngữ  thể hiện sâu sắc tính sáng tạo vượt bậc của quân dân Việt Nam để giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là vũ khí chế tạo và vũ khí tự tạo. Trong kháng chiến chống Pháp, người Pháp đánh giá trình độ công nghệ của người Việt là “ở thời kì tiền sử tiến hóa công nghệ”[2, 400]. So sánh tương quan lực lượng, trình độ khoa học công nghệ và trang bị vũ khí, ta kém người Pháp gần ba thế kỷ. Vì vậy, chính phủ Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “tuần lễ vàng” nhằm thực hiện mục tiêu quan trọng nhất là tất cả vì quốc phòng. Hưởng ứng phong trào tìm nguồn vũ khí của chính phủ, nhân dân Việt Nam một mặt mua vũ khí của quân Tưởng, quân Nhật, mặt khác tích cực vận dụng sáng tạo để cải tiến, chế tạo và tự tạo vũ khí trang thiết bị quân sự. Để có đủ vũ khí, lực lượng các bộ nghiên cứu vũ khí đạn bằng trí thông minh sáng tạo, bằng những đôi bàn tay vàng, đã chế tạo được những vũ khí phức tạp trên cơ sở nghiên cứu các loại vũ khí phương Tây. Các thuật ngữ súng không giật, súng đạn bazôca, súng cối và đạn cối 51mm, đạn chống tăng AT,... ra đời trong kháng chiến chống Pháp; các thuật ngữ máy ngắm pháo cao xạ 90mm để bắn trực tiếp, súng tiểu liên bắn đạn K50, đạn chống tăng AT, rađa SON bắt mục tiêu bay thấp, ngòi nổ chậm hóa học MI.8, thủy lôi HAT2, súng cối 120mm, súng bắn phát một, súng cối 160mm, bom phóng HBS, đạn ĐKF2, lựu đạn nửa nụ xòe, thiết bị phóng rà phá thủy lôi, khí tài chống khí tài trinh sát điện tử, mìn định hướng, lựu đạn phóng, súng đại liên, vũ khí phá rào, lựu đạn mảnh ghép, mìn lõm, súng trung liên Việt Nam, thủ pháo mảnh dùng cho bộ đội đặc công, ngòi chống máy bay lên thẳng, mìn nam châm,... ra đời trong kháng chiến chống Mỹ. Những vũ khí này được chế tạo trên cơ sở nghiên cứu tình hình ta và địch, nghiên cứu địa hình, thời tiết Việt Nam và đặc biệt là nghiên cứu về những hạn chế từ vũ khí sản xuất hàng loạt, vũ khí công nghệ cao của đối phương. 
Ưu điểm của các loại vũ khí Việt Nam chế tạo là có tính năng, tác dụng phù hợp với nghệ thuật đánh du kích, đánh nhanh thắng nhanh, đánh chắc, tiến chắc, kết hợp ba thứ quân và nghệ thuật hiệp đồng quân binh chủng. Cách chế tạo cơ bản là hạn chế đến mức thấp nhất về trọng lượng và cấu trúc phức tạp bên ngoài để tiện di chuyển. Bên cạnh đó là khai thác các tính năng, tác dụng phù hợp với từng trận đánh cụ thể. Sáng kiến này được gọi là “trí năng hóa”. Chẳng hạn: giảm nhẹ trọng lượng của súng cối 160mm từ 560kg xuống còn 300 đến 350kg; cải tiến máy ngắm pháo cao xạ 90mm để bắn mục tiêu trên không về tốc độ bắn hiệu quả, cải tiến đạn cối 82mm của Trung Quốc để bắn với súng cối 81mm của Pháp, Mỹ,.... Như vậy, những tên gọi không khác nhau trong thuật ngữ của Việt Nam và các nước phương Tây cũng như của Liên Xô và Trung Quốc nhưng những cải tiến về tính năng, tác dụng, đặc điểm hình dáng, đặc điểm trọng lượng được thể hiện ở yếu tố phụ lại là những đặc trưng thể hiện trí tuệ anh hùng Việt Nam trong chiến tranh vệ quốc. 
Bên cạnh vũ khí chế tạo, quân dân Việt Nam còn sáng tạo ra những vũ khí tự tạo. Đây là loại vũ khí chỉ có ở Việt Nam. Tùy theo khả năng và điều kiện của từng địa phương, bất kỳ người dân nào cũng đều có thể nghĩ ra và làm ra những loại vũ khí tự tạo cho riêng mình để đánh giặc phù hợp, lâu dài. Cách sản xuất các loại vũ khí cũng thô sơ, đơn giản, không cầu kì về hình thức. Vì vậy, các loại vũ khí cũng đa dạng khác nhau, có loại được cải biên từ công cụ sản xuất như các loại mìn, ngòi nổ, thủy lôi,...; có loại được khai thác từ vũ khí của cha ông như cung, nỏ, chông, tên,... Những loại vũ khí này đã làm quân đội Pháp phải thú nhận: “một cố gắng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu kĩ thuật, một quyết tâm rõ rệt, đã bắt chước hoặc áp dụng có sửa đổi số lớn những vũ khí nhẹ cổ điển, hầu như lúc nào cũng có nhiều sáng chế và đạt được một số công trình hoàn thiện” [dẫn theo 2, 403].
[bookmark: _Toc531535490][bookmark: _Toc531535638]3.4. Đặc điểm định danh của thuật ngữ quân sự tiếng Việt
[bookmark: _Toc531535491][bookmark: _Toc531535639]3.4.1. Kiểu ngữ nghĩa của định danh thuật ngữ quân sự tiếng Việt
Xét theo kiểu ngữ nghĩa, đặc điểm định danh của thuật ngữ quân sự tiếng Việt chia làm hai kiểu: kiểu biểu thị ý nghĩa trực tiếp và kiểu biểu hiện ý nghĩa gián tiếp. Theo kiểu gián tiếp, các thuật ngữ vốn là những từ ngữ thông thường trong đời sống biểu thị những sự vật, hiện tượng đời thường rộng lớn được chuyển vào lĩnh vực quân sự để biểu thị khái niệm chuyên môn quân sự. Khi có sự chuyển đổi về lĩnh vực hoạt động, các từ ngữ ấy thường có sự biến đổi ngữ nghĩa từ rộng sang hẹp. Theo thống kê của chúng tôi có 192 thuật ngữ kiểu này, chiếm 6% trong tổng số 3216 thuật ngữ khảo sát. Loại thuật ngữ này không chỉ chuyển nghĩa để thành thuật ngữ quân sự quân sự mà còn trở thành yếu tố cấu tạo thuật ngữ quân sự và chúng thường là thành tố chính, đứng trước, các yếu tố phụ loại biệt mang đặc trưng quân sự đứng sau. Ví dụ: kế hoạch tiến công, mục đích phòng thủ, bãi mìn, dải tiền duyên phòng ngự, bản đồ hành quân... 
Còn lại 94% thuật ngữ quân sự tiếng Việt là những đơn vị định danh theo kiểu trực tiếp. Các thuật ngữ kiểu này chỉ những đặc trưng, tính chất, sự vật, hiện tượng trong ngành quân sự. Chúng bao gồm 2 loại, loại thứ nhất có hình thức ngắn gọn có cấu trúc của từ đơn hay từ ghép. Ví dụ: bom, mìn, súng, tăng, đạn, chiến tranh, tên lửa, tàu ngầm, hạt nhân, ... Đây là những thuật ngữ nền tảng của ngành khoa học quân sự. Loại thứ hai có hình thức đa yếu tố, có cấu trúc từ hai yếu tố trở lên, chúng có thể là từ ghép hoặc cụm từ. Ví dụ: máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, không quân chiến dịch, không quân chiến thuật, súng phóng lựu, bom hàng không, chiến tranh lạnh, súng giảm thanh,... 
[bookmark: _Toc531535492][bookmark: _Toc531535640]3.4.2. Cách thức biểu thị trong định danh thuật ngữ quân sự tiếng Việt
Để định danh, thuật ngữ quân sự cũng tuân theo những qui luật gọi tên trong ngôn ngữ. Đó là cách định danh được qui loại thành những phương thức, những mô hình, những phạm vi, tính chất bên trong của sự vật hiện tượng. Qui luật này cũng dựa trên lý thuyết nghiên cứu sự sắp xếp của các đặc điểm trong nội bộ sự vật theo các khung qui mẫu và theo những đặc tính riêng của ngành quân sự. Nghiên cứu về các khung ngữ nghĩa phổ biến, Ch. J.Fllmore nhận xét: “Khung (frame) bộ các từ mà mỗi từ trong đó biểu thị một phần nhất định hay một bình diện của một chỉnh thể khái niệm hoặc hành động nào đó. Nói cách khác, nội dung của một đơn vị từ vựng này hay khác của khung sẽ không thể hiểu được nếu như không biết cấu trúc nội tại của khung nói chung. Bên trong tập hợp từ thuộc về một khung có thể tách ra những tập hợp nhỏ tạo thành các hệ hình, những sự phân loại và các kiểu cấu trúc khác. Song sự miêu tả ngữ nghĩa của chúng ta chỉ có thể tiến hành được với điều kiện chi tiết hóa sơ bộ sơ đồ khái niệm làm cơ sở cho khung” [dẫn theo 29,189]
Như vậy, mọi sự định danh trong ngôn ngữ nói chung và định danh trong lĩnh vực quân sự nói riêng đều tuân theo những qui luật vận hành nhất định của ngôn ngữ. Công việc của các nhà nghiên cứu là gọi tên, phân loại và sắp xếp chúng vào những trật tự có lý do nhằm nắm bắt và sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau. Những kết quả nghiên cứu ấy cũng khẳng định từ ngữ nói chung, thuật ngữ quân sự nói riêng luôn có cách gọi tên theo những cách thức, những con đường nào đó. Trong mục này, chúng tôi định danh thuật ngữ theo quan điểm của tác giả Nguyễn Đức Tồn [67, 215], theo cách thức biểu thị của thuật ngữ, dựa trên ba tiêu chí: hình thái bên trong của chúng (theo dấu hiệu đặc trưng được sử dụng làm cơ sở cho việc định danh); mối liên hệ giữa các cấu trúc bên ngoài với ý nghĩa của từ (theo tính có lí do của tên gọi); tính chất hòa kết thành một khối hay có thể tách biệt ra được thành các phần trong tên gọi.
[bookmark: _Toc531535493][bookmark: _Toc531535641]3.4.2.1. Tính chất hòa kết hay tách biệt của thành phần tên gọi
Tính chất hòa kết thành một khối hay có thể tách biệt thành các phần trong tên gọi (chúng tôi muốn nói đến tiêu chí này trước bởi nó liên quan đến đặc điểm loại hình của tiếng Việt) dùng làm cơ sở khoa học cho việc định danh ngữ nghĩa của thuật ngữ chỉ ra hình thức ngữ âm, tức vỏ vật chất âm thanh của từ. Áp dụng tiêu chí này vào luận giải đặc điểm định danh trong thuật ngữ quân sự, chúng tôi nhận thấy tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, tính phân tích của nó thể hiện rõ ràng trong đặc trưng ngữ nghĩa của từ dùng làm tên gọi cho đối tượng trong thực tế khách quan. Vì vậy, thuật ngữ quân sự cũng có đặc trưng định danh theo tính chất phân tích tức là có thể tách biệt được ra thành các phần trong tên gọi là các yếu tố cấu tạo từ, đơn vị nhỏ nhất có nghĩa dùng để cấu tạo thuật ngữ. Tính phân tiết trong tiếng Việt cũng cho phép thuật ngữ quân sự có thể tách, ghép yếu tố cấu tạo từ thành những tên gọi có hình thức từ ghép hay cụm từ. Ví dụ: chúng ta có thể tách yếu tố chiến trong chiến tranh, kết hợp nó với các yếu tố khác như tuyến, hào, địa, cuộc, đấu… để tạo thành các thuật ngữ chiến tuyến, chiến hào, chiến trường, chiến địa, chiến cuộc, chiến đấu…  
[bookmark: _Toc531535494][bookmark: _Toc531535642]3.4.2.2. Tiêu chí có lí do hay không có lí do của tên gọi 
Trong định danh thuật ngữ quân sự, chúng tôi nhận thấy sự vật hiện tượng luôn có hai mặt nội dung và hình thức. Nội dung là phần bản chất, phần khái quát từ vô vàn những sự vật hiện tượng cụ thể trong thế giới khách quan. Hình thức là phần bên ngoài là những biểu hiện mà con người có thể tri giác được thông qua các giác quan. Đặc điểm này cho thấy sự phù hợp giữa tính có lí do trong tên gọi với hình thức ngôn ngữ ở các thuật ngữ từ ghép, cụm từ, những đơn vị chiếm số lượng lớn trong hệ thuật ngữ quân sự. So sánh các tên gọi thuật ngữ là từ đơn với các tên gọi thuật ngữ là từ ghép hoặc cụm từ, chúng ta sẽ thấy tính có lý do trong tên gọi ở từ ghép và cụm từ rõ ràng hơn. Vì phần giải thích, hạn định ngữ nghĩa thường nằm ở những thành tố phụ, ghép vào thành tố chính. Và cách định danh thuật ngữ không thể hoàn hảo nếu không có mối quan hệ qua lại giữa hình thức và nội dung. Nội dung là cái được biểu hiện, hình thức là cái biểu hiện. Nội dung giữ vai trò quyết định bên trong và sự biến đổi của nội dung sẽ kéo theo sự biến đổi của hình thức. Còn hình thức có giá trị độc lập với nội dung nhưng cũng có sự tác động trở lại nội dung làm nội dung thay đổi cho phù hợp. Nội dung và hình thức không tách rời nhau mà có sự qua lại biện chứng. Không có hình thức nào lại không biểu đạt nội dung cũng như nội dung không thể tồn tại bên ngoài hình thức. Trong ngôn ngữ một nội dung có thể được biểu đạt bằng nhiều hình thức, ngược lại một hình thức có thể bao hàm nhiều nội dung. Đa số thuật ngữ quân sự có sự tương ứng một - một giữa một nội dung và một hình thức. Quan hệ giữa nội dung và hình thức cho phép hệ thuật ngữ lựa chọn những thuật ngữ từ ghép và cụm từ để định danh sự vật, hiện tượng vì hình thức càng nhiều yếu tố thì nội dung càng cụ thể, cá thể. Tức là sự phù hợp giữa nội dung và hình thức sẽ tạo ra các thuật ngữ có tính chính xác về khái niệm. Đây là một biểu hiện điển hình của ngữ pháp ngữ nghĩa tiếng Việt. Tính có lí do trong tên gọi thuật ngữ còn biểu hiện ở chỗ khi có một thuật ngữ ra đời, các nhà khoa học quân sự thường tìm cách đặt tên cho nó. Đó có thể là tên gọi dựa trên tên gọi của người phát minh, đó có thể là đặc điểm của sự vật vừa tìm ra, đó có thể là những thuật ngữ được vay mượn, được chuyển dạng từ ngôn ngữ Ấn - Âu,...
[bookmark: _Toc531535495][bookmark: _Toc531535643] 3.4.2.3. Những đặc trưng bên trong được chọn làm cơ sở định danh
Hình thái bên trong của từ tức là toàn bộ những đặc trưng được lấy làm cơ sở định danh. Đây là những đặc trưng bản chất, là cốt lõi của sự vật hiện tượng. Chúng được khái quát hóa từ vô vàn những sự vật hiện tượng trong lĩnh vực quân sự, trải qua thời gian, không gian, gắn chặt với sự phát triển của khoa học quân sự. Hình thái bên trong của thuật ngữ luôn có sự tương ứng giữa yếu tố chính và các yếu tố phụ. Yếu tố chính tương đương với đặc trưng chỉ loại lớn (vì thuật ngữ quân sự tiếng Việt có kiểu từ ghép chính phụ là chủ yếu), như hoạt động, con người, vũ khí,... các đặc trưng chỉ tính chất, đặc điểm phân bố trong các yếu tố phụ. Mỗi yếu tố phụ sẽ tương đương với một đặc trưng, chẳng hạn: pháo binh địa phương có yếu tố chính là pháo binh chỉ ra tên của các phân đội, binh đội, còn yếu tố phụ địa phương  chỉ ra đặc trưng về phạm vi hoạt động của các phân đội pháo binh là trong biên chế của bộ đội địa phương. Hoặc một ví dụ khác: vũ khí hạt nhân chiến lược có ba yếu tố tổ hợp lại với nhau. Yếu tố chính vũ khĩ chỉ phương tiện kĩ thuật hoặc tổ hợp các phương tiện kĩ thuật dùng sinh lực và phá hủy phương tiện vật chất, tiêu diệt đối phương. Yếu tố phụ thứ nhất hạt nhân chỉ ra tính năng tác dụng của vũ khí là có khả năng hủy diệt lớn, tiêu diệt mục tiêu dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng được giải phóng trong các phản ứng phân chia hạt nhân và phản ứng tổng hợp hạt nhân không điều khiển. Yếu tố phụ thứ hai chiến lược chỉ ra phạm vi, chức năng nhiệm vụ của vũ khí hạt nhân là tiêu diệt các mục tiêu chiến lược của đối phương bao gồm tên lửa chiến lược, tên lửa đường đạn, tên lửa chống tên lửa... Như vậy, đặc trưng bên trong được lấy làm cơ sở định danh thuật ngữ vũ khí hạt nhân chiến lược sẽ có mô hình khái quát là: A+ X. Trong đó, A là yếu tố đầu tiên biểu hiện những phạm vi trong lĩnh vực quân sự. A chỉ ra đặc trưng chỉ loại lớn sự vật, mang tính khái quát nhất, qui định sự kết hợp của nó với các yếu tố phụ đứng sau. Còn X là những yếu tố đứng sau cụ thể hóa, chia A thành những loại nhỏ hơn có sự đối lập về đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, thời gian, tính năng tác dụng... Ví dụ: Yếu tố chính vũ khí có thể tạo ra 61 thuật ngữ quân sự chia theo các đặc trưng được lựa chọn làm cơ sở định danh: tính năng tác dụng, theo phạm vi sử dụng, theo tiêu chuẩn kĩ thuật, theo cơ số người sử... 
Nghiên cứu những đặc trưng lấy làm cơ sở định danh của các thuật ngữ chúng ta cũng thấy được một điểm khác biệt của thuật ngữ quân sự là ngoài khả năng tổ hợp từ theo qui luật ngôn ngữ, chúng còn có một sự chi phối khác, quan trọng hơn dẫn đến sự ra đời của thuật ngữ là thực tế phát triển khoa học quân sự. Vì nếu không có những thành tựu chế tạo ra hạt nhân với khả năng hủy diệt lớn thì sẽ không có vũ khí hạt nhân, cho dù trước đó chúng ta đã có hàng loạt các loại vũ khí khác như vũ khí lạnh, vũ khí nóng.... Theo thống kê của chúng tôi, phần lớn là các thuật ngữ có sự tương ứng 1-1 giữa một hình thức ngôn ngữ và một mô hình đặc trưng bên trong. Và mỗi một yếu tố phụ sẽ tương ứng với một đặc trưng trong cấu trúc định danh. 
Trong chương này, chúng tôi đi sâu phân tích những mô hình định danh thuật ngữ quân sự, xem đó là cơ sở để chỉnh lí và xây dựng thuật ngữ.
Tổng hợp lý thuyết của các nhà nghiên cứu, ứng dụng vào kết quả khảo sát, chúng tôi xác định được các phạm trù đặc trưng ngữ nghĩa tiêu biểu làm cơ sở định danh của thuật ngữ quân sự sau đây: (1). Thuật ngữ chỉ hành động quân sự; (2). Thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài quân sự; (3). Thuật ngữ chỉ con người quân đội; (4). Thuật ngữ chỉ phương thức, thủ đoạn tác chiến; (5). Thuật ngữ chỉ không gian tác chiến; (6). Thuật ngữ chỉ lĩnh vực khoa học quân sự; (7). Thuật ngữ chỉ công tác chỉ huy; (8). Thuật ngữ chỉ lực lượng quân sự	 
Dưới đây, chúng tôi sẽ tập trung phân tích lý do đặt tên của thuật ngữ quân sự tiếng Việt qua việc phân tích đặc trưng được lựa chọn làm cơ sở định danh của các phạm trù thuật ngữ tiêu biểu nêu trên.
Các đơn vị thuật ngữ đang xét ở trên, nếu theo tiêu chuẩn về cấu tạo thì mỗi thuật ngữ sẽ có số lượng các yếu tố khác nhau, có thuật ngữ có một yếu tố là từ đơn, có thuật ngữ có một yếu tố là từ ghép, có thuật ngữ có từ hai yếu tố trở lên là từ ghép hoặc cụm từ. Các đơn vị thuật ngữ là từ đơn sẽ định danh thuật ngữ theo kiểu nguyên cấp, các đơn vị thuật ngữ là từ ghép và cụm từ định danh thuật ngữ theo kiểu thứ cấp, tức là do các thuật ngữ nguyên cấp kết hợp với các yếu tố khác tạo thành. Để thuận lợi cho việc định danh thuật ngữ, chúng tôi lựa chọn những thuật ngữ định danh theo kiểu thứ cấp, có đặc điểm loại hình của ngôn ngữ phân tích tính, có quan hệ chính phụ: chính trước, phụ sau, theo trật tự thuần Việt và một số thuật ngữ có trật tự các yếu tố có quan hệ chính phụ: phụ trước, chính sau, theo trật tự tiếng Hán. Các thuật ngữ được lựa chọn khảo sát cũng tạo thành những hệ thống con có số lượng từ 3 thuật ngữ trở lên. Với cách lựa chọn như vậy, chúng tôi sẽ khảo sát mô hình đặc trưng định danh của 2352 thuật ngữ quân sự chia theo Mô hình định danh khái quát: A + X (trong đó A là yếu tố chỉ loại lớn, X là yếu tố thể hiện đặc trưng được lựa chọn làm cơ sở định danh)
[bookmark: _Toc531535496][bookmark: _Toc531535644]3.5. Các mô hình định danh thuật ngữ quân sự tiếng Việt 
Từ mô hình khái quát A + X ở trên, chúng tôi triển khai trong 2352 thuật ngữ  đã giới hạn đặc điểm ở trên và thu được kết quả là: 
[bookmark: _Toc531535497][bookmark: _Toc531535645]3.5.1. Thuật ngữ chỉ hành động quân sự
Mô hình khái quát: Hành động quân sự + đặc trưng biệt loại 
383 thuật ngữ quân sự định danh hành động quân sự có các mô hình cụ thể:
1. Hành động quân sự + đối tượng, ví dụ: bảo dưỡng kĩ thuật, bảo dưỡng vũ khí, bảo dưỡng cán bộ, bảo dưỡng kho xưởng, bảo dưỡng trang thiết bị,...
2. Hành động quân sự + phạm vi, ví dụ: bảo dưỡng kĩ thuật trong cất giữ, bảo dưỡng khí tài trong chiến đấu, bảo dưỡng kho tàng sau chiến tranh,...
3. Hành động quân sự + phân loại, ví dụ: bảo dưỡng kĩ thuật cấp 1, bảo dưỡng kĩ thuật cấp 2, bảo dưỡng kĩ thuật định kì, ...
4. Hành động quân sự + mục đích, ví dụ: bắn thử, bắn cản, bắn chặn, bắn kiểm nghiệm, bắn gián tiếp, bắn trực tiếp, bắn ứng dụng,...
5. Hành động quân sự + đặc điểm, ví dụ: bắn cấp tập, bắn cầu vồng, bắn phát một, bắn tỉa, bắn liên thanh, ...  
6. Hành động quân sự + phương tiện, ví dụ: chi viện bằng hóa học, chi viện bằng hỏa lực pháo binh, chi viện bằng máy bay.
7. Hành động quân sự + chức năng, nhiệm vụ, ví dụ: chi viện dự báo, chi viện nghiệp vụ, chi viện sơ bộ, chi viện phòng chống vũ khí hủy diệt lớn.
8. Hành động quân sự + thời gian, ví dụ: huyến luyện ban đêm.
Trong  các mô hình định danh thuật ngữ chỉ hành động quân sự trên, các hành động quân sự nằm ở yếu tố chính, yếu tố đứng đầu. Các hành động này có thể mang tính chuyên môn quân sự như: trinh sát, tiến công, tập kích, phòng ngự, phòng thủ, chi viện, đổ bộ, đánh,..., có thể xuất phát từ hoạt động đời sống như: bảo dưỡng, bảo đảm, chế áp, chống, chuẩn bị, dẫn đường, diễn tập, hiệp đồng, huấn luyện, liên lạc,... Tính chất chỉ loại phạm trù lớn của các thuật ngữ này qui định và mở rộng những đặc trưng bên trong làm cơ sở định danh của các yếu tố phụ mang những đặc trưng về phạm vi, đối tượng, phương tiện, chức năng, nhiệm vụ, thời gian, mục đích, đặc điểm, tính năng tác dụng,... Sự phân biệt ở thuật ngữ không chỉ thể hiện ở các loại hành động với nhau mà còn thể hiện ở ngay trong một loại hành động. Ví dụ, ở cùng một hành động trinh sát nhưng đặc trưng phạm vi được thể hiện ở các yếu tố khác nhau như chiến dịch, chiến thuật, chiến lược trong các thuật ngữ: trinh sát chiến thuật, trinh sát chiến dịch và trinh sát chiến lược. Cũng trong cùng một hành động trinh sát nhưng do các yếu tố phụ khác nhau nên đặc trưng chức năng, nhiệm vụ cũng được thể hiện khác nhau trong các thuật ngữ: trinh sát trên biển, trinh sát ánh sáng mờ, trinh sát kĩ thuật, trinh sát chụp ảnh hàng không,...
Số lượng các thuật ngữ chỉ hành động quân sự gồm 383 đơn vị nhưng số lượng thuật ngữ chỉ hành động quân sự được biệt loại bằng chức năng, nhiệm vụ chiếm 138/ 383= 47,8%. Con số này chứng tỏ đặc trưng chức năng, nhiệm vụ có tần số xuất hiện nhiều nhất trong lĩnh vực thuật ngữ chỉ hành động quân sự. Điều này rất phù hợp với yêu cầu đặt ra của Đảng và Nhà nước với quân đội là thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân. Những chức năng, nhiệm vụ mà các thuật ngữ trên thể hiện chính là những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bền vững, lâu dài của quân đội.
[bookmark: _Toc531535498][bookmark: _Toc531535646]3.5.2. Thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài quân sự
Mô hình khái quát: Vũ khí, khí tài + đặc trưng biệt loại 
534 thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài có các mô hình cụ thể sau:
1. Vũ khí, khí tài + phạm vi, ví dụ: thiết bị pháo binh, thiết bị không quân, thiết bị đặc công, thiết bị công binh, tên lửa chiến dịch, ...
2. Vũ khí, khí tài + khả năng cơ động, ví dụ: vũ khí mang vác, vũ khí tự hành, vũ khí cơ động, vũ khí cố định, ...
3. Vũ khí, khí tài + tính năng, tác dụng , ví dụ:  vũ khí chống tăng, vũ khí chống ngầm, vũ khí chống tên lửa, tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, ...
4. Vũ khí, khí tài + đặc điểm, ví dụ: súng lục, súng ngắn, súng dài, súng trường, súng liên thanh, súng tự động, súng giảm thanh, ...
Thuật ngữ chỉ vũ khí đạn chiếm số lượng tương đối nhiều, 534/3216 đơn vị. Phương thức định danh của các thuật ngữ này là các yếu tố chính chỉ loại vũ khí như bom, mìn, tăng, pháo, xe, thuốc, chất, ngòi, hỏa lực, tên lửa, súng, lựu đạn… kết hợp với các yếu tố phụ chỉ đặc điểm về tính năng, tác dụng, chức năng, nhiệm vụ,... của các loại vũ khí như lao, phóng, hủy diệt, phòng hóa,.... Đây là những thuật ngữ mang đặc trưng quân sự nhất bởi những tên gọi này thuộc về các đối tượng chỉ có trong lĩnh vực quân sự.
Trong các từ ngữ này, yếu tố phụ lại là đặc trưng riêng của từng loại vũ khí, nó cũng là dấu ấn thể hiện sự tiến bộ của khoa học không chỉ ở Việt Nam mà còn là ở cả thế giới. Chúng ta đều biết khi các nhà khoa học quân sự nghiên cứu và tìm ra một loại vũ khí, thì cùng với nó là những phát minh khoa học tiên tiên, những đặc điểm hiện đại phù hợp với yêu cầu thực tế. Khi ấy, có một tên gọi thuật ngữ ra đời tại nơi nó được sản xuất rồi dần dần tên gọi đó đi vào ngôn ngữ và vượt qua mọi biên giới quốc gia để trở thành tài sản chung của cả nhân loại, trong đó có Việt Nam. Yếu tố phụ này cũng chứa đựng đặc trưng dùng để phân biệt các loại vũ khí đang xét và phân biệt các loại vũ khí nhỏ với nhau. Chẳng hạn, cùng là một loại pháo nhưng có loại pháo dùng trang bị cho đối tượng bộ binh, có loại dùng để trang bị cho không quân, có loại trang bị cho hải quân. Ví dụ: pháo phòng không, pháo phòng hải, pháo cầu vồng,...
Trong các thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài quân sự thì những thuật ngữ chỉ bom, mìn, đạn thường có yếu tố phụ được chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ, chẳng hạn: bom thư, bom bướm, bom chùm, đạn lõm, đạn lồi, đạn ghém, đạn chùm, đạn hoa cải, mìn muỗi, mìn ống, mìn khói, mìn lõm, mìn lá, ...
[bookmark: _Toc531535499][bookmark: _Toc531535647]3.5.3. Thuật ngữ chỉ con người trong quân đội 
Mô hình khái quát: Con người quân đội + đặc trưng biệt loại 
118 thuật ngữ chỉ con người có các mô hình cụ thể:
1. Con người quân đội + chức năng, nhiệm vụ, ví dụ: bộ đội hóa học, bộ đội chuyên môn, bộ đội binh chủng hợp thành,...
2. Con người quân đội + cấp bậc quân hàm, ví dụ: tiểu đội trưởng, tiểu đội phó, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, tiểu táo,	 đại tướng,...
Con người trong quân đội là lực lượng vô cùng quan trọng, lực lượng này chiếm 118/3216 đơn vị. Đó là những người nắm giữ các chức vụ từ sĩ quan cao cấp, sĩ quan chỉ huy, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên… Họ là những người được nhà nước, quân đội phong quân hàm, thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong phạm vi thuộc quyền. Điểm nổi bật của các thuật ngữ này là chỉ có thuật ngữ thuộc từ loại danh từ và công thức định danh gồm các danh từ chỉ lực lượng, các danh từ chỉ người, các danh từ chỉ nhóm người kết hợp với các yếu tố phụ chỉ chức năng, nhiệm vụ và cấp bậc quân hàm. Trong đó, yếu tố chính và yếu tố phụ đều mang đặc trưng của chuyên môn quân sự thể hiện tính pháp lý, tính qui định của quân đội, được ghi trong điều lệnh quân đội nhân dân Việt Nam. Riêng các yếu tố chỉ cấp bậc quân hàm như trung úy, đại úy, thiếu tá, trung tá,... không chỉ định danh bậc quân hàm do quân đội Việt Nam qui định mà còn chỉ ra con người mang bậc quân hàm ấy.
 Ví dụ: 1. Anh ấy được phong quân hàm đại úy  
	  2. Hôm nay đại úy có đi họp không?
Điểm đặc biệt trong các đặc trưng làm cơ sở  định danh con người quân đội còn có sự qui định của luật sĩ quan, có sự phân cấp giữa cán bộ cấp cao và cấp thấp, có hàm chứa tính chỉ huy và sự tuân thủ mệnh lệnh, quân nhân cấp dưới phải tuân lệnh quân nhân cấp trên và mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới cũng được qui định rõ ràng trong điều lệnh quân đội. Tuy vậy, xét trong hệ thống các thuật ngữ quân sự chỉ con người quân đội thì đặc trưng chức năng, nhiệm vụ  lại có giá trị phân biệt nghĩa giữa các thuật ngữ quân sự.
Đặc điểm rất quan trọng của con người quân đội nhân dân Việt Nam là một mặt có sự phân chia rạch về chức năng, nhiệm vụ trong từng quân binh chủng, mặt khác lại có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các quân nhân trong các binh chủng, quân chủng với nhau. Người ta gọi việc làm đó là thực hiện nhiệm vụ của quân binh chủng hợp thành. Sự kết hợp này thể hiện tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, cấp dưới luôn luôn phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Bởi khi kết hợp như vậy, tất cả bộ đội phải thể hiện ý chí thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho một chỉ huy hoàn thành nhiệm vụ. 
[bookmark: _Toc531535500][bookmark: _Toc531535648]3.5.4. Thuật ngữ chỉ phương thức, thủ đoạn chiến đấu 
Mô hình khái quát: Phương thức, thủ đoạn + đặc trưng biệt loại 
344 thuật ngữ quân sự có các mô hình cụ thể sau:
1. Phương thức, thủ đoạn chiến đấu + đối tượng, ví dụ cơ động máy bay, cơ động tàu, cơ động hỏa lực, cơ động lực lượng, bố trí lực lượng, ...
2. Phương thức, thủ đoạn chiến đấu + phạm vi, ví dụ: phòng ngự bờ biển, phòng ngự trận địa, phòng ngự hải đảo, phòng ngự chiến dịch, ...
3. Phương thức, thủ đoạn chiến đấu + đặc điểm, ví dụ: tập bài nhanh, tập bài khung, tập bài nhóm, chỉ huy vượt cấp, chỉ huy động viên,...
4. Phương thức, thủ đoạn chiến đấu + phương tiện, ví dụ: trinh sát vô tuyến điện, trinh sát quang học, trinh sát truyền hình, trinh sát la de,...
5. Phương thức, thủ đoạn chiến đấu + chức năng, nhiệm vụ, ví dụ: chiến dịch chiến cục, chiến dịch chiến lược, chiến dịch độc lập,...
Số lượng thuật ngữ quân sự chỉ phương thức, thủ đoạn tác chiến trong tiếng Việt chiếm 344/3216 đơn vị. Chúng là những thuật ngữ thể hiện nghệ thuật quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong suốt một thời kì dài dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã tích lũy được một kho báu kinh nghiệm về chiến thuật quân sự vì vậy, thói quen tìm tòi cách đánh đã ăn sâu vào tâm trí những người chỉ huy, tạo thành những phản xạ rất tự nhiên trong đời sống quân đội. Và việc sử dụng những thuật ngữ này trong sách vở cũng như trong đời sống quân nhân trở nên thường trực trong mọi tình huống kể cả lúc vui đùa cũng như khi bí mật, nghiêm túc. Về cơ bản, những thuật ngữ này gồm các yếu tố chính chỉ loại phương thức, thủ đoạn như  bố trí, chiến thuật, chiến dịch,... kết hợp với các yếu tố phụ chỉ ra đặc trưng đặc thù quân sự thể hiện nghệ thuật quân sự trong chiến đấu. Đó là những thủ đoạn tác chiến cụ thể, do cơ quan nào tiến hành, chức năng nhiệm vụ của cơ quan đó thuộc phạm vi nào, yêu cầu của hoạt động là gì… 
[bookmark: _Toc531535501][bookmark: _Toc531535649]3.5.5. Thuật ngữ chỉ không gian tác chiến 
Mô hình khái quát: Không gian tác chiến + đặc trưng biệt loại	
228 thuật ngữ quân sự có các mô hình sau:
1. Không gian tác chiến + chức năng, nhiệm vụ, ví dụ: bệnh viện dã chiến, bệnh viện khu vực, bệnh viện dự bị động viên, bệnh viện chuyên khoa quân sự,...
2. Không gian tác chiến + đặc điểm, ví dụ: vùng giáp ranh, vùng chết, vùng nhiễm xạ, vùng nhiễm trùng, vùng da báo, vùng duyên hải, ..... 
Như tên gọi của các thuật ngữ, bộ phận từ ngữ này chỉ ra không gian tác chiến, không gian thực hiện nhiệm vụ quân sự khi chiến tranh cũng như  chuẩn bị chiến tranh, hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh hàng loạt những thuật ngữ có chứa các từ ngữ mang tính quân sự như khu đóng quân, khu vực chiến tranh, khu vực tập kết xe tăng… là những thuật ngữ chỉ không gian trùng với không gian trong sinh hoạt đời thường, ví dụ: khu vực vượt sông, khu vực xuất phát vượt sông, khu neo đậu tàu, điểm dân cư, khoảng sáng gầm xe…
Phương thức định danh của các thuật ngữ kiểu này là sự tổ hợp giữa yếu tố chính chỉ không gian được quân đội qui định về hành chính, không gian này có thể trùng hoặc không trùng với không gian hành chính thông thường, như khu vực, điểm, dải, vùng, trạm, tuyến, hầm,... và yếu tố phụ chỉ ra đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của khu vực quân sự với công tác quân đội nói chung. Sự khác biệt lớn nhất của các đặc trưng được chọn làm cơ sở định danh trong các thuật ngữ này không chỉ ở không gian phù hợp để thực hiện nhiệm vụ quân sự mà là đặc điểm của không gian tác chiến. Bởi đặc điểm không gian tác chiếc là yêu cầu quan trọng để thể bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp với các nhiệm vụ chính trị trung tâm. Những thuật ngữ chỉ không gian tác chiến trong quân đội nhân dân Việt Nam gắn liền với nghệ thuật đánh giặc ở mọi địa hình, mọi nơi, mọi chỗ có thể. Không gian ấy thể hiện nghệ thuật chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, nghệ thuật đánh du kích trong suốt lịch sử trường kì dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
[bookmark: _Toc531535502][bookmark: _Toc531535650]3.5.6. Thuật ngữ chỉ lĩnh vực khoa học quân sự
Mô hình khái quát: Khoa học quân sự + đặc trưng biệt loại 
205 thuật ngữ quân sự có các mô hình cụ thể sau:
1. Khoa học quân sự + đối tượng, ví dụ: ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa, bố trí mìn, bố trí lực lượng, ...
2. Khoa học quân sự  + phạm vi, ví dụ: bố trí thế trận phòng không, bố trí chiến lược, bố trí chiến thuật, bố trí lực lượng không quân,...
3. Khoa học quân sự  + đặc điểm, ví dụ: chất cháy, chất diệt trùng, chất đầu độc, chất độc da cam, chất độc hóa học, chất độc kích thích,...
4. Khoa học quân sự  + chức năng, nhiệm vụ, ví dụ: chiến dịch chống đổ bộ đường không, chiến dịch chiến lược tiến công,...
Để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước, khoa học quân sự phải luôn cập nhật những thành tựu khoa học của các chuyên ngành khác trong nước và quốc tế. Chính vì vậy mà hệ thống từ ngữ định danh trong lĩnh vực này vô cùng phong phú đa dạng. Ngoài những tên gọi thể hiện sự sáng tạo của của quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu trong nghệ thuật quân sự đánh nhanh, thắng nhanh; đánh chắc, tiến chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp,... như: bố trí chiến dịch, bố trí lực lượng, huấn luyện chuyên ngành, phòng thủ tích cực, công tác phản gián, hiệp đồng tác chiến, phản ứng nhanh,..., thuật ngữ khoa học quân sự còn chứa đựng rất nhiều những thuật ngữ thuộc chuyên ngành vật lí, hóa học,... như: chất, lượng, độ giãn cách, bức xạ, cường độ, ánh sáng, độ chênh, động cơ, phản lực,... Những thuật ngữ này tồn tại nhiều trong lĩnh vực công binh, pháo binh, phòng không không quân,...
[bookmark: _Toc531535503][bookmark: _Toc531535651]3.5.7. Thuật ngữ quân sự chỉ công tác chỉ huy
Mô hình khái quát: Công tác chỉ huy + đặc trưng biệt loại 
191 thuật ngữ quân sự có các mô hình cụ thể sau:
1. Công tác chỉ huy + đối tượng, ví dụ: chỉ huy bộ đội, chỉ huy hỏa lực, chỉ huy pháo binh,...	
2. Công tác chỉ huy + chức năng, nhiệm vụ, ví dụ: chỉ lệnh dự báo, chỉ lệnh hậu cần, chỉ lệnh huấn luyện, chỉ lệnh tác chiến phòng không, ...
4. Công tác chỉ huy + đặc điểm, ví dụ: chỉ huy vượt cấp, chỉ huy bay, chỉ huy vượt sông, chỉ huy tập trung.....
Một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến chiến thắng của quân đội là bản lĩnh, ý định chiến đấu, khả năng quản lý của người chỉ huy. Chính vì vậy mà tên gọi thuật ngữ của lĩnh vực này chủ yếu thể hiện ở các yếu tố chính như: chỉ huy, chỉ lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh, công tác, công văn, văn bản, quyết định, điều động,... Còn các yếu tố phụ sẽ có một số lượng vô cùng phong phú và tỉ lệ thuận với phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của công tác chỉ huy. Ví dụ:  chỉ huy bay, chỉ huy bộ đội, chỉ huy chiến dịch, chỉ huy chiến đấu không quân, chỉ huy chiến đấu pháo binh, chỉ huy chiến đấutăng thiết giáp, chỉ huy chiến đấu tên lửa, chỉ huy tập trung, chỉ huy vượt cấp,...
[bookmark: _Toc531535504][bookmark: _Toc531535652]3.5.8. Thuật ngữ chỉ lực lượng quân sự
Mô hình khái quát: Lực lượng quân sự + đặc trưng biệt loại 
349 thuật ngữ quân sự có các mô hình cụ thể:
1. Lực lượng quân sự + phạm vi, ví dụ: hậu cần quân khu, hậu cần khu vực, hậu cần tại chỗ, hậu cần quân sự địa phương, ...
2. Lực lượng quân sự + đặc điểm, ví dụ: đơn vị biên chế thiếu, đơn vị có khung thường trực, đơn vị không có khung thường trực, đơn vị độc lập, ...
3. Lực lượng quân sự + chức năng, nhiệm vụ, ví dụ: phân đội chỉ huy, phân đội hỏa lực, phân đội khói, phân đội lửa, phân đội tiêu tẩy, ...
Lực lượng quân sự bao gồm các tổ chức vũ trang và bán vũ trang được tổ chức theo nguyên tắc “tam tam chế” [2, 483] (về cơ bản là ba đơn vị cấp dưới tạo thành một đơn vị cấp trên). Hệ thống các đơn vị quân đội được tổ chức là: tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, đại đoàn. Ngoài ra còn có các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân du kích. Bộ đội chủ lực chia thành các quân chủng, binh chủng và những đơn vị bảo đảm hậu cần. Mỗi binh chủng có những đơn vị thuộc quyền. Để phân biệt các đơn vị cấp trên và cấp dưới, những đơn vị thuộc quyền và những đơn vị phối thuộc, thuật ngữ quân sự sẽ có cách định danh theo mô hình kết hợp yếu tố chính chỉ loại đơn vị như tiểu đội, trung đội, phân đội, tiểu đoàn, trung đoàn,... và các yếu tố phụ chỉ phạm vi hoạt động, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, như công binh, pháo binh, hỏa lực, tiêu tẩy, phòng ngự, tiến công, .... Các yếu tố chính chỉ đơn vị biểu thị đặc trưng làm cơ sở định danh mang tính quân sự nhất, vì cả thời chiến và thời bình, khung biên chế của các đơn vị đều gần như không thay đổi. Các yếu tố phụ phân biệt tên gọi thay đổi đặc trưng theo hai hướng, một là nhờ vào sự chuyển nghĩa từ phạm vi rộng đời thường sang phạm vi hẹp quân sự, ví dụ: công binh cầu phà, công binh sân bay, bộ đội vận tải, bộ đội xăng dầu,.. ; hai là dựa trên sự thay đổi về nhiệm vụ quân sự, ví dụ: bộ đội kinh tế, quân nhân dự nhiệm, quân nhân dự bị, quân đội  kiểu mới, quân đội hiện đại, ... 
[bookmark: _Toc531535549][bookmark: _Toc533573152]Bảng 3.2. Bảng số lượng mô hình định danh thuật ngữ quân sự tiếng Việt
	STT
	Đặc trưng được lựa chọn làm cơ sở định danh
	Số lượng
	Tỉ lệ%

	1
	Thuật ngữ chỉ hành động quân sự
	383/2352
	16,3

	
	Hành động + Đối tượng
	78/383
	20,4

	
	Hành động + Phạm vi
	76/383
	20

	
	Hành động + Phân loại
	13/383
	3,4

	
	Hành động + Mục đích
	12/383
	3,0

	
	Hành động + Đặc điểm
	3/383
	0,9

	
	Hành động + Phương tiện
	17/383
	4,4

	
	Hành động + Chức năng nhiệm vụ
	184/383
	49

	2

	Thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài
	534/2352
	22,7

	
	Vũ khí, khí tài + Phạm vi
	34/534
	6,4

	
	Vũ khí, khí tài + Khả năng cơ động
	9/534
	1,7

	
	Vũ khí, khí tài + Tính năng, tác dụng
	292/534
	54,4

	
	Vũ khí, khí tài + Đặc điểm
	199/534
	37,0

	3
	Thuật ngữ chỉ con người quân đội
	118/2352
	5

	
	Con người quân đội + Chức năng, nhiệm vụ
	108/118
	91,5

	
	Con người quân đội + Cấp bậc quân hàm
	10/118
	8,5

	4
	Thuật ngữ chỉ phương thức, thủ đoạn chiến đấu
	344/2352
	14,6

	
	Phương thức, thủ đoạn + Đối tượng
	73/344
	21

	
	Phương thức, thủ đoạn + Phạm vi
	100/344
	29

	
	Phương thức, thủ đoạn + Đặc điểm
	94/344
	27,3

	
	Phương thức, thủ đoạn + Phương tiện
	20/344
	5,8

	
	Phương thức, thủ đoạn+Chức năng, nhiệm vụ
	57/344
	16,6

	5
	Thuật ngữ chỉ không gian tác chiến
	228/2352
	9,7

	
	Không gian tác chiến + Chức năng, nhiệm vụ
	153/228
	67

	
	Không gian tác chiến + Đặc điểm
	75/228
	32,9

	6
	Thuật ngữ chỉ lĩnh vực khoa học quân sự
	205/2352
	8,7

	
	Khoa học quân sự + Đối tượng
	29/205
	14

	
	Khoa học quân sự + Phạm vi
	20/205
	9,8

	
	Khoa học quân sự + Đặc điểm
	53/205
	26

	
	Khoa học quân sự + Chức năng, nhiệm vụ
	103/205
	50,2

	7
	Thuật ngữ chỉ công tác chỉ huy
	191/2352
	8

	
	Công tác chỉ huy + Đối tượng
	4/191
	2,0

	
	Công tác chỉ huy + Chức năng, nhiệm vụ
	102/191
	53,4

	
	Công tác chỉ huy + Đặc điểm
	85/191
	44,4

	8
	Thuật ngữ chỉ lực lượng quân sự
	349/2352
	14

	
	Lực lượng quân sự + Phạm vi
	5/349
	1,4

	
	Lực lượng quân sự + Đặc điểm
	12/349
	3,4

	
	Lực lượng quân sự + Chức năng, nhiệm vụ
	332/349
	95

	Tổng
	2352
	100


[bookmark: _Toc512927499][bookmark: _Toc531535505][bookmark: _Toc531535653]3.6. Nhận xét về phương thức định danh thuật ngữ quân sự tiếng Việt
[bookmark: _Toc512927500][bookmark: _Toc531535506][bookmark: _Toc531535654]3.6.1. Qui loại các sự vật hiện tượng điển hình
Số lượng thuật ngữ có quan hệ chính phụ chiếm tỉ lệ chủ yếu nên việc lựa chọn đặc trưng định danh của thuật ngữ cũng chủ yếu được triển khai theo hướng qui sự vật về loại lớn để chỉ ra những đặc điểm khái quát, chỉ giống loại. Đây là cách định danh trực tiếp trong nội hàm khái niệm thuật ngữ quân sự. Ưu điểm của cách định danh này là sắp xếp các hệ thống con các thuật ngữ có cùng bộ phận chỉ loại ban đầu thành những trường từ vựng ngữ nghĩa như chúng tôi vừa phân tích ở trên là: Thuật ngữ chỉ hành động quân sự, thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài; thuật ngữ chỉ con người trong quân đội; thuật ngữ chỉ phương thức tác chiến, thuật ngữ chỉ hoạt động công tác đảm bảo, thuật ngữ chỉ vị trí không gian tác chiến. Xét về vị trí, các yếu tố đầu tiên sẽ định ra từ loại cho thuật ngữ. Yếu tố này có đặc điểm không khác biệt so với từ thường. Về chức năng, nó đảm bảo cho thuật ngữ có đặc trưng ngữ pháp và ngữ nghĩa của một phạm trù từ loại. Các yếu tố thứ hai và thứ ba không tạo thành một loạt đồng nhất về mức độ quan trọng hay không quan trọng trong việc phân biệt các sự vật, hiện tượng quân sự cụ thể mà tùy từng hoàn cảnh sử dụng khác nhau mà có sự phân biệt khác nhau. Chẳng hạn, trong thuật ngữ chỉ hoạt động quân sự, yếu tố chức năng nhiệm vụ là quan trọng nhất, chiếm số lượng lớn nhất. Bởi nó tạo ra sự phân biệt của một sự vật trong loạt sự vật. 
[bookmark: _Toc512927501][bookmark: _Toc531535507][bookmark: _Toc531535655]	3.6.2. Cụ thể hóa đặc điểm của sự vật hiện tượng trong lĩnh vực quân sự
	Nếu yếu tố đầu tiên của thuật ngữ chỉ loại lớn thì những yếu tố sau lại chia loại lớn thành những loại nhỏ, phân biệt loại nhỏ với loại lớn và phân biệt các loại nhỏ với nhau. Chức năng này nằm ở yếu tố phụ trong thuật ngữ. Các yếu tố này không chỉ chia nhỏ các loạt sự vật lớn mà còn giúp cho thuật ngữ có đặc trưng quân sự. Trong nhiều trường hợp, một từ hoặc cụm từ nào đó chưa thể trở thành thuật ngữ quân sự được vì những yếu tố có mặt trong đơn vị ấy chưa có yếu tố phụ chỉ loại nhỏ thể hiện đặc trưng quân sự. Ví dụ: nguyên tắc chưa thể là thuật ngữ quân sự nếu không có sự tham gia của yếu tố phụ sau, như chiến đấu hoặc chiến đấu pháo binh để trở thành thuật ngữ quân sự nguyên tắc chiến đấu, nguyên tắc chiến đấu pháo binh. Trong cấu tạo thuật ngữ, sự tham gia của số lượng yếu tố càng nhiều thì nét nghĩa cụ thể càng cao. Ví dụ: nguyên tắc chiến đấu là những nguyên tắc chung, cơ bản của nghệ thuật quân sự, như: tập trung nỗ lực, tạo ưu thế sức mạnh bí mật, bất ngờ hiệp đồng phát huy nhân tố chính trị, tinh thần..., còn nguyên tắc chiến đấu pháo binh lại là qui định cơ bản để chỉ đạo hoạt động tác chiến của pháo binh, bao gồm tập trung trên hướng chủ yếu, vào thời cơ và nhiệm vụ quan trọng, hiệp đồng chặt chẽ chủ động, liên tục chi viện cho bộ binh, xe tăng trong tác chiến, cơ động hỏa lực và cơ động pháo kịp thời... 
	Nói cách khác, những đặc trưng loại biệt nằm ở các yếu tố phụ nhưng nó lại quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của thuật ngữ, chẳng hạn kế hoạch là yếu tố chính trong hàng loạt thuật ngữ kế hoạch tác chiến, kế hoạch không quân, kế hoạch pháo binh, kế hoạch hải quân,... Nhưng nếu không có các đặc trưng biệt loại nằm ở yếu tố phụ sau như tác chiến, không quân, pháo binh, hải quân,... thì những từ ngữ trên không phải là thuật ngữ quân sự nữa, nó chỉ là một từ thường được sử dụng trong mọi lĩnh vực đời sống, chẳng hạn kế hoạch tài chính, kế hoạch học tập, kế hoạch phát triển đô thị,... Như vậy, nếu xét về mặt ngữ pháp thì kế hoạch là yếu tố chính trong các thuật ngữ quân sự kể trên nhưng xét về mặt ngữ nghĩa thì những yếu tố phụ mới quyết định tính chất quân sự của thuật ngữ. Và cũng chính những đặc trưng loại biệt ở yếu tố phụ tạo nên tính có lí do trong thuật ngữ quân sự. Đồng thời thể hiện đặc điểm định danh thuật ngữ ở bước thứ hai sau bước định danh võ đoán qui ước ngữ nghĩa của các vỏ âm thanh do con người đặt ra.
Dưới đây là bảng tổng kết tần số xuất hiện của các đặc trưng được lựa chọn làm cơ sở định danh thuật ngữ quân sự tiếng Việt: 
[bookmark: _Toc531535550][bookmark: _Toc533573153]Bảng 3.3. Bảng tổng kết tần số xuất hiện của các đặc trưng được lựa chọn làm cơ sở định danh thuật ngữ quân sự tiếng Việt
	TT
	Đặc trưng định danh
	Tần xuất
	Tỉ lệ %

	1
	Đối tượng
	184/2352
	7,8

	2
	Phạm vi
	235/2352
	10

	3
	Đặc điểm
	521/2352
	22

	4
	Chức năng, nhiệm vụ
	1039/2352
	44

	5
	Phương tiện
	37/2352
	1,57

	6
	Không gian
	8/2352
	0,34

	7
	Tính năng, tác dụng
	292/2352
	12,4

	8
	Phân loại
	13/2352
	0,6

	9
	Cấp bậc quân hàm
	10/2352
	0,42

	10
	Khả năng cơ động
	9/2352
	0,4

	Tổng
	2352
	100


[bookmark: _Toc512927502]Nhìn vào bảng tổng kết tần số xuất hiện của các đặc trưng biệt loại của thuật ngữ quân sự, chúng ta thấy tất cả những đặc trưng này đều phù hợp với việc định danh các đối tượng chuyên môn quân sự. Trong số đó có hai đặc trưng có số lượng vượt trội là chức năng, nhiệm vụ và tính năng, tác dụng. Tần số xuất hiện của đặc trưng chức năng, nhiệm vụ ở lĩnh vực thuật ngữ con người quân đội là 108/118 đơn vị, chiếm 91,5%, còn số lần xuất hiện của đặc trưng tính năng, tác dụng trong lĩnh vực thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài là 292/534 đơn vị, chiếm 54,4%. Đây là những đặc trưng bản chất nhất, điển hình nhất khi tri nhận về các đối tượng quân sự của người Việt. Những đặc trưng loại biệt khác cũng xoay quanh hai đối tượng là con người và vũ khí nhưng đây là hai đặc trưng trực tiếp nhất thể hiện cốt lõi trung tâm của cuộc chiến tranh. Bởi chiến tranh thắng hay thua, tại sao có chiến tranh là xuất phát từ con người, phục vụ mục đích của con người và cũng nhằm giải phóng con người ra khỏi sự tàn khốc do chính con người tạo ra. Và phương tiện bạo lực cho chiến tranh của con người là vũ khí. Con người càng phát triển, càng có tư duy sắc sảo thì vũ khí càng hiện đại. Một mặt, nó là bằng chứng để thể hiện khả năng quân sự của một quốc gia dân tộc, mặt khác nó thể hiện sự phát triển của khoa học quân sự Việt Nam. Cùng với sự thay đổi về chiến thuật, chiến lược cho phù hợp với tính chất quyết liệt của cuộc chiến tranh, chức năng, nhiệm vụ và tính năng, tác dụng của người và vũ khí cũng thay đổi nhang chóng cho xứng tầm giữa lực lượng, vũ khí với thực tế quân sự. 
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                                               Tiểu kết chương 3
[bookmark: _Toc512927503]Ở chương 3, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 2352 thuật ngữ quân sự là từ ghép, cụm từ theo đặc điểm định danh và xác định được kết quả là: Thuật ngữ chỉ hành động quân sự có số lượng 383/2352 đơn vị, chiếm 16,3%. Thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài có số lượng 534/2352 đơn vị, chiếm 22,7%. Thuật ngữ chỉ con người trong quân đội có số lượng 118/2352 đơn vị, chiếm 5%. Thuật ngữ chỉ phương thức, thủ đoạn có số lượng 344/2352 đơn vị, chiếm 14,6%. Thuật ngữ chỉ không gian, thời gian có số lượng 228/2352 đơn vị, chiếm  9,7%. Thuật ngữ chỉ khoa học quân sự có số lượng 205/2352 đơn vị, chiếm 8,7%. Thuật ngữ chỉ công tác chỉ huy có số lượng 191/2352 đơn vị, chiếm 8,1%. Thuật ngữ chỉ lực lượng quân sự có số lượng 349/2352 đơn vị, chiếm 14,8%. So sánh tỉ lệ các phạm vi định danh sẽ dễ dàng nhận thấy những thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài có số lượng lớn nhất 534 thuật ngữ, tiếp theo là các thuật ngữ chỉ hành động quân sự 383 thuật ngữ, xếp thứ ba là các thuật ngữ chỉ lực lượng quân sự 349 thuật ngữ, xếp thứ tư là các thuật ngữ chỉ phương thức, thủ đoạn quân sự 344 thuật ngữ... Có 10 đặc trưng khu biệt được lựa chọn làm cơ sở định danh là: đặc điểm; phạm vi; chức năng, nhiệm vụ; tính năng, tác dụng; thời gian, không gian; phương tiện, phân loại, cấp bậc quân hàm, khả năng cơ động; đối tượng. Trong số các đặc trưng trên, tần số xuất hiện phổ biến là chức năng, nhiệm vụ: 1039/2352 lần, chiếm 44%. Xếp thứ hai là đặc điểm: 521/2352 lần, chiếm 22%. Xếp thứ ba là tính năng, tác dụng: 292/2352, chiếm 12,4%. Xếp thứ tư là phạm vi 235/2352 lần, chiếm 10%. Xét về mặt nội dung biểu đạt, thuật ngữ quân sự tiếng Việt có hai loại. Loại định danh theo kiểu nguyên cấp có số lượng 192/3216 đơn vị chiếm 6%. Đây là nhóm thuật ngữ cơ bản nền tảng của thuật ngữ quân sự. Loại định danh theo kiểu thứ cấp là những thuật ngữ còn lại, chiếm 94%. Cuối cùng, thuật ngữ quân sự tiếng Việt là có tính lịch sử trong quá trình phát triển khoa học quân sự và thể hiện tư duy văn hóa cộng đồng, nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam
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SỬ DỤNG THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TIẾNG VIỆT
Sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp là vấn đề cấp thiết hiện nay trước yêu cầu thống nhất, hệ thống, chính qui và hiện đại hóa quân đội. Mà việc sử dụng thuật ngữ hiện nay đang tồn tại không ít những bất cập, như vấn đề sử dụng thuật ngữ quân sự đồng biểu vật, sử dụng thuật ngữ quân sự có yếu tố hư từ, sử dụng thuật ngữ quân sự theo yêu cầu chung của thuật ngữ quốc tế... Đứng trước thực trạng của việc sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt, tìm hiểu những đặc trưng cơ bản của chúng và xem xét dưới ánh sáng của hệ thống lý thuyết chung về thuật ngữ khoa học kĩ thuật, chúng tôi nhận thấy rất cần thiết phải đưa ra những đề nghị về việc chuẩn hóa thuật ngữ quân sự tiếng Việt trên những phương diện cụ thể. Và trước tiên, chúng tôi bước đầu tổng kết về thực trạng sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt hiện nay.
[bookmark: _Toc512927505][bookmark: _Toc531535510][bookmark: _Toc531535658]4.1. Thực trạng sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt hiện nay
[bookmark: _Toc531535511][bookmark: _Toc531535659][bookmark: _Toc512927506]4.1.1. Chưa thống nhất trong sử dụng thuật ngữ quân sự vay mượn 	
[bookmark: _Toc531535512][bookmark: _Toc531535660]Ở mục này, chúng tôi chú ý đến những thuật ngữ quân sự vay mượn từ hai nguồn Ấn – Âu và Hán - Việt. Trong đó những thuật ngữ Hán – Việt  chiếm một số lượng lớn trong thành phần của hệ thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Lớp từ ngữ này cũng có nhiều ưu điểm, đó là có khả năng biểu đạt những khái niệm quân sự trừu tượng, khái quát, trang trọng. Hơn nữa, chúng còn có khả năng sản sinh từ ngữ rất lớn, tạo thành những trường từ vựng về ngữ pháp và ngữ nghĩa phù hợp với qui luật vân hành ngôn ngữ của tiếng Việt. Tuy vậy, vì quá trừu tượng nên nhiều thuật ngữ có nội dung khái niệm khó hiểu, trật tự sắp xếp ngược ngữ pháp so với tiếng Việt, xa lạ với người sử dụng. Ví dụ: so sánh giữa các thuật: phi trường – sân bay; chiến lệ - dẫn chứng chiến đấu; doanh cụ - dụng cụ doanh trại; thông tin hữu tuyến – thông tin có dây; trận địa chiến – đánh trận địa; hỏa tiễn – tên lửa; xạ thuật – thuật phóng; vận động chiến – đánh vận động; ... Đối với các thuật ngữ vay mượn từ nguồn gốc Ấn – Âu, khi vay mượn chúng ta có nhiều cách Việt hóa. Một là phiên âm, hai là giữ nguyên dạng, ba là dịch nghĩa. Tuy vậy, phương án giữ nguyên dạng không tồn tại nhiều vì nếu giữ nguyên dạng thì thuật ngữ quân sự vẫn là tài sản của người bản ngữ chứ chưa phải là thuật ngữ tiếng Việt. Còn việc phiên âm thì thiếu thống nhất do cách đọc của từng người.
Ngoài ra, khi vay mượn thuật ngữ cần chú ý đến hiện tượng chưa thống nhất trong sử dụng trật tự từ. Trong tiếng Việt, trật tự từ là một trong những phương thức ngữ pháp quan trọng làm thay đổi ý nghĩa ngữ pháp và ý nghĩa từ vựng của từ. Vì vậy, khi sử dụng thuật ngữ quân sự, cần căn cứ vào trật tự các yếu tố trong từ, cụm từ để xác định ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp của chúng. Trong thành phần của thuật ngữ quân sự vay mượn có những thuật ngữ cấu tạo bằng những yếu tố hoàn toàn giống nhau nhưng có trật tự từ khác nhau, chẳng hạn, so sánh các thuật ngữ: (1) hỏa lực mật tập -  (4) mật tập hỏa lực; (2) hỏa lực tập trung - (5) tập trung hỏa lực; (3) trận địa phòng ngự - (6) phòng ngự trận địa. Các thuật ngữ (1) và (4); (2) và (5); (3) và (6) thường tạo thành từng cặp có trật tự từ trái ngược nhau. Cả 3 cặp thuật ngữ trên đều là những cụm từ cấu tạo theo kiểu ghép chính phụ. Nhưng về mặt ngữ nghĩa, đây là những thuật ngữ biểu thị các khái niệm quân sự khác nhau, chẳng hạn, phân tích cặp thuật ngữ (1) hỏa lực mật tập và (4) mật tập hỏa lực, chúng ta sẽ thấy: Hỏa lực mật tập là một dạng hỏa lực pháo binh được tiến hành đồng thời bằng tất cả hay phần lớn pháo binh của binh đoàn binh chủng hợp thành nhằm sát thương chắc chắn các mục tiêu quan trọng của đối phương trong thời gian ngắn nhất. Để tiến hành hỏa lực mật tập người thực hiện phải xác định được khu vực hỏa lực mật tập và đặt tên cho khu vực đó theo qui ước. Nếu khu vực mục tiêu hẹp thì các cụm hỏa lực có thể bắn chồng vào khu trung tâm, nếu mục tiêu rộng thì có thể phân chia khu vực theo qui ước cho từng cụm pháo. Hỏa lực mật tập được phân biệt với các loại hỏa lực khác như: hỏa lực tập trung, hỏa lực tập trung lần lượt, hỏa lực cấp tập, hỏa lực màn đạn, hỏa lực chặn, hỏa lực đơn lẻ… Mật tập hỏa lực là một trong những phương thức tác chiến được coi là nguyên tắc sử dụng hỏa lực pháo binh, bí mật, bất ngờ tập trung tất cả hay phần lớn các binh đội cối, pháo và các loại hỏa lực khác nhằm sát thương chắc chắn mục tiêu trong thời gian ngắn nhất. Mật tập hỏa lực được phân biệt với các nguyên tắc khác trong sử dụng pháo binh như: cơ động hỏa lực, tập trung hỏa lực,… Mật tập hỏa lực thường được thực hiện ở qui mô binh đoàn hay liên binh đoàn binh chủng hợp thành. Trong tiến công, mật tập hỏa lực được sử dụng ở hướng đột kích chủ yếu. Trong phòng ngự, mật tập hỏa lực được dùng để tiêu diệt đối phương khi chúng xung phong trước tiền duyên phòng ngự. Như vậy, đây là hai thuật ngữ khác nhau, thuật ngữ (1) chỉ kết quả do hành động tạo nên, thuật ngữ (4) chỉ cách thức hành động. Khi sử dụng cần phân biệt các cặp thuật ngữ kiểu này với nhau đồng thời còn cần phân biệt chúng với những trường hợp đảo trật tự từ trong các thuật ngữ gốc Hán, chẳng hạn: cao điểm - điểm cao; quân số - số quân; giao thông hào - hào giao thông; cao xạ pháo - pháo cao xạ... Với các cặp thuật ngữ này, thuật ngữ đứng trước có cấu tạo theo trật tự tiếng Hán, phụ trước, chính sau; thuật ngữ đứng sau có cấu tạo theo trật tự tiếng Việt, chính trước, phụ sau. Đây không phải là những thuật ngữ khác nhau về ngữ pháp và ngữ nghĩa mà chỉ là những tên gọi đồng nghĩa của cùng một khái niệm. Ngoài những trường hợp trên còn có rất nhiều những thuật ngữ mà khi ta thay đổi trật tự từ thì bản thân nó không còn là thuật ngữ nữa. Ví dụ: cơ động hỏa lực, cơ động chiến lược, cơ động chiến dịch, cơ động chiến thuật, cơ động binh lực, phòng ngự cơ động, chiến dịch phòng ngự…là thuật ngữ nhưng nếu trật tự từ thay đổi hỏa lực cơ động, chiến lược cơ động, chiến dịch cơ động, chiến thuật cơ động, binh lực cơ động… thì chúng không còn là thuật ngữ nữa.
[bookmark: _Toc531535513][bookmark: _Toc531535661][bookmark: _Toc512927508]4.1.2. Chưa thống nhất trong sử dụng thuật ngữ có hư từ thuật ngữ quá dài dòng
4.1.2.1. Những thuật ngữ có hư từ
Việc xuất hiện hư từ trong thuật ngữ thường tạo ra sự dài dòng về hình thức nhưng trong thực tế sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt, chúng tôi đã thống kê được một số lượng không nhỏ 215 đơn vị, chiếm 6,7%. Vì có hư từ nên hình thức cấu trúc của thuật ngữ sẽ dài hơn, đồng thời nhiều thuật ngữ cũng không cần thiết phải có yếu tố này. Vì vậy, để đảm bảo tính ngắn gọn, rất cần thiết phải nghiên cứu kĩ lưỡng từng trường hợp. Chẳng hạn, so sánh các cặp thuật ngữ: yểm hộ bằng không quân và yểm hộ không quân; Đảm bảo bên sườn và nơi tiếp giáp và đảm bảo bên sườn nơi tiếp giáp... Yểm hộ bằng không quân chỉ hoạt động tác chiến được thực hiện bằng lực lượng không quân. Yểm hộ không quân chỉ hoạt động tác chiến yểm hộ lấy không quân làm đối tượng. Như vậy, yểm hộ không quân sẽ tương đương với thuật ngữ yểm hộ cho không quân. Đảm bảo bên sườn và nơi tiếp giáp và đảm bảo bên sườn nơi tiếp giáp cũng có sự khác xa nhau về nghĩa. Thuật ngữ 1 có hai nơi cần đảm bảo là bên sườn và nơi tiếp giáp, nhưng nếu bỏ và đi thì thuật ngữ 2 chỉ có một nơi cần bảo vệ là bên sườn nơi tiếp giáp. Nếu dùng dấu phẩy để thay thế cho từ và thì cũng không mang lại giá trị gì cho việc thay đổi hình thức của thuật ngữ vì và và dấu phẩy đều có giá trị liên kết như nhau. Hơn nữa khi thay dấu phẩy vào từ và thì thuật ngữ sẽ có quan hệ lỏng lẻo hơn. Như vậy, với hai thuật ngữ trên và nhiều thuật ngữ có hiện tượng tương tự như vậy ta không thể thay thế hoặc cắt bỏ từ và trong cấu trúc của nó. Ngược lại, nhiều thuật ngữ có thể bỏ được hư từ trong cấu trúc mà vẫn đảm bảo nội dung ngữ nghĩa. Ví dụ: độ cao của địa hình - độ cao địa hình; đổ bộ bằng đường biển - đổ bộ đường biển; công sự để phòng tránh - công sự phòng tránh…
Tóm lại, việc lược bỏ hay không lược bỏ hư từ trong thành phần cấu tạo thuật ngữ có được thực hiện hay không phải căn cứ vào vai trò của nó trong mối quan hệ với các thành tố trong thuật ngữ. Khi hư từ đảm bảo sự chặt chẽ về cấu trúc và phản ánh chính xác nội dung khái niệm thì không thể lược bỏ chúng. Ngược lại, hư từ cần được lược bỏ khi dùng chúng mà không có tác dụng gì cho định danh khái niệm và làm cho cấu trúc dài dòng, thiếu chặt chẽ. 
[bookmark: _Toc531535514][bookmark: _Toc531535662]4.1.2.2. Những thuật ngữ quá dài dòng
[bookmark: _Toc531535515][bookmark: _Toc531535663]Số lượng thuật ngữ quá dài chiếm 42 đơn vị bằng 1,3%. Có những thuật ngữ dài đến hơn 5 yếu tố, ví dụ: hộ tống bằng  hỏa lực pháo binh và không quân cho bộ đội tiến công trong tung thâm; cơ chế lãnh đạo của Đáng cộng sản Việt Nam đối với quân đội nhân dân Việt Nam; công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam; phong trào hòa bình của nhân dân thế giới chống chiến tranh; ... Những thuật ngữ nhiều yếu tố làm cho thuật ngữ có cấu trúc ngữ pháp lỏng lẻo, mơ hồ về nghĩa, khó nắm bắt được ý định của cấp dưới khi báo cáo và ý định của cấp trên khi giao nhiệm vụ.
[bookmark: _Toc531535516][bookmark: _Toc531535664]4.1.3. Chưa thống nhất trong sử dụng thuật ngữ gần nghĩa, đồng nghĩa đa nghĩa và thuật ngữ nhiều tên gọi 
4.1.3.1. Những thuật ngữ có yếu tố gần nghĩa, đồng nghĩa
- Yếu tố gần nghĩa là những yếu tố cấu tạo thuật ngữ có những nét nghĩa giống nhau, nhưng cũng có những nét nghĩa khác biệt dễ thấy, dễ nhận diện. Những thuật ngữ này không nhiều, theo thống kê của chúng tôi những thuật ngữ này có số lượng 45 đơn vị, chiếm 1,4%. Ví dụ: dự bị, hậu bị; hiệp đồng, hợp đồng… Trong lực lượng hậu bị và lực lượng dự bị thì hậu bị và dự bị đều có điểm chung giống nhau là chỉ một cái gì đó được chuẩn bị sẵn chưa dùng đến. Nhưng nét khác nhau là: dự bị thiên về chỉ lực lượng vốn đã sẵn có trong tổ chức biên chế của một đơn vị và đã nằm trong một đội hình chiến đấu nhất định ở phía trước nhưng chưa thực hiện nhiệm vụ tác chiến. Lực lượng này sẽ được sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ nảy sinh, nhiệm vụ tiếp theo trong quá trình chiến đấu, chiến dịch hoặc chiến tranh. Hậu bị thiên về chỉ lực lượng không nằm trong biên chế của quân thường trực mà chỉ là lực lượng, là nguồn bổ sung cho quân thường trực. Trong lĩnh vực khác, hậu bị cũng mang nét nghĩa như vậy. Ví dụ: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực và là đội hậu bị đáng tin cậy của Đảng (Điều 44, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam). Với cách hiểu như vậy, lực lượng hậu bị và lực lượng dự bị là hai thuật ngữ khác nhau. Hiệp đồng và hợp đồng cũng tương tự như vậy. Giữa chúng có điểm chung là chỉ sự phối hợp, thống nhất hành động của nhiều lực lượng. Nhưng điểm khác là: hiệp đồng thiên về chỉ sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp trong hành động giữa các lực lượng, các đơn vị các binh chủng trong một quân chủng hoặc giữa các quân chủng. Còn hợp đồng thiên về sự giao ước thỏa thuận hành động giữa các lực lượng, các đơn vị, các bên theo qui định chung, cơ cấu chung. Trong một số lĩnh vực, hợp đồng cũng mang nét nghĩa như vậy, ví dụ: hợp đồng kinh tế, hợp đồng thuê nhà… Vì vậy, để tạo sự thống nhất, thuật ngữ quân sự nên dùng các thuật ngữ: hiệp đồng tác chiến, hiệp đồng chiến dịch, hiệp đồng chiến lược, tác chiến hiệp đồng, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, kế hoặch hiệp đồng….
[bookmark: _Toc531535517][bookmark: _Toc531535665]- Những thuật ngữ đồng nghĩa cũng tồn tại với số lượng đáng kể trong tổng số thuật ngữ thống kê, 57 đơn vị, chiếm 1,8%. Ví dụ: căn cứ xuất phát – bàn đạp – căn cứ đầu cầu – đầu cầu; khống chế trên không – làm chủ trên không; khu vực hậu cần kĩ thuật – khu vực hậu phương; luyện tập nhóm – tập bài khung; mạng khống chế - mạng đo đạc; ... Thuật ngữ đồng nghĩa tạo ra sự lúng túng khi lựa chọn của người sử dụng, bởi chúng không giống như từ thường là có tính sắc thái, tính biểu cảm. Sử dụng từ thông thường trong ngữ cảnh chủ yếu dựa vào sắc thái nghĩa của từ nhưng với thuật ngữ thì nét nghĩa này không tồn tại vì vậy đây là một rào cản rất lớn cho người sử dụng. Chẳng hạn: hai thuật ngữ mật độ vật cản và mật độ chiến thuật; mật độ mìn và mật độ kĩ thuật,... Trong nhiều văn bản quân sự, hai thuật ngữ này được xem như đồng nghĩa với nhau, vì vậy lựa chọn thuật ngữ nào đòi hỏi sự hiểu biết chính xác khái niệm quân sự trong từng trường hợp cụ thể.
[bookmark: _Toc531535518][bookmark: _Toc531535666]4.1.3.2. Những thuật ngữ đa nghĩa
[bookmark: _Toc531535519][bookmark: _Toc531535667]Thuật ngữ đa nghĩa có số lượng 68 đơn vị, chiếm 2,1% trong tổng số thuật ngữ thống kê. Ví dụ: địa bàn, hậu cần nhân dân, chiến sĩ, bảo đảm kĩ thuật, lực lượng cơ động, lực lượng dự bị, đại úy, đại tá, đại tướng,... Đây là những thuật ngữ quân sự nhiều nghĩa, chủ yếu là hai nghĩa. Trong đó, số thuật ngữ hai nghĩa chiếm số lượng lớn nhất là thuật ngữ chỉ cấp bậc quân hàm, như thiếu úy, thiếu tá, thiếu tướng,... Chúng vừa chỉ cấp bậc quân hàm, vừa chỉ người mang cấp bậc quân hàm ấy. Hiện tượng thuật ngữ đa nghĩa thường làm cho tính chính xác, tính đơn nghĩa trong thuật ngữ bị vi phạm, gây lúng túng cho người sử dụng.
[bookmark: _Toc531535520][bookmark: _Toc531535668]4.1.3.3. Những thuật ngữ nhiều tên gọi
Hệ thuật ngữ quân sự cũng tồn tại hiện tượng một đối tượng quân sự được biểu thị bằng nhiều tên gọi khác nhau. Điều này khiến cho thuật ngữ thiếu đi tính thống nhất, tính hệ thống. Cứ 1100 thuật ngữ thì có 20% thuật ngữ cùng tên gọi [48, 79]. Ví dụ: mở màn trận chiến đấu - bắt đầu trận chiến đấu - mở đầu trận chiến đấu - khai chiến - khởi chiến; khả năng quốc phòng - sức mạnh quốc phòng; đảm bảo tác chiến - đảm bảo hành động tác chiến,... Theo thống kê của chúng tôi, thuật ngữ nhiều tên gọi có 87 đơn vị, chiếm 2,7%.
Rất dễ nhận thấy các trường hợp tên gọi trên có số lượng các thành tố trong tên gọi như nhau, dễ nhận diện. Nhưng cũng có trường hợp các tên gọi có số lượng thành tố khác nhau rất khó nhận diện dẫn đến hiểu lầm là hai tên gọi như cách đánh và phương pháp tác chiến. Cả hai thuật ngữ này đều được giải thích là tổng thể cách đánh, biện pháp, thủ đoạn sử dụng lực lượng đánh địch để thực hiện nhiệm vụ tác chiến chiến tranh. Nhưng số lượng thành tố trong cấu tạo khác nhau nên đã đặt ra cho người làm công tác thuật ngữ không ít khó khăn. Để lựa chọn được một thuật ngữ chính xác là vấn đề cần được nghiên cứu thấu đáo.
 Ngoài ra còn có những thuật ngữ gọi tên một đối tượng nhưng lại không tương đương về nghĩa. Ví dụ: lãnh đạo thông tin liên lạc - chỉ đạo thông tin liên lạc - điều khiển thông tin liên lạc. Sự khác nhau về nghĩa của ba thuật ngữ này thể hiện ở sự khác nhau của ba từ lãnh đạo - chỉ đạo - điều khiển. Trong tiếng Việt, nghĩa của hai từ lãnh đạo, chỉ đạo khác với từ điều khiển. Lãnh đạo, chỉ đạo là công việc của cấp trên, của người chỉ huy còn điều khiển là công việc của người trực tiếp thực hiện. Trong trường hợp này, tên gọi điều khiển thông tin liên lạc dễ được chấp nhận là thuật ngữ.
[bookmark: _Toc531535521][bookmark: _Toc531535669]4.1.4. Những tồn tại trong dịch thuật thuật ngữ quân sự
4.1.4.1. Không nắm vững nội dung của thuật ngữ
Nguyên nhân chính dẫn đến những lỗi sai trong việc dịch thuật thuật ngữ là do không nắm vững, không hiểu rõ nội dung của thuật ngữ. Ví dụ: thuật ngữ trong tiếng Nga: phương diện quân đã được dịch là mặt trận, tiền tuyến, trận tuyến, chiến tuyến, phương diện quân, chính diện. Thuật ngữ diễn tập đã được dịch là tập trận, thao trường, huấn luyện, thao diễn. Để dịch đúng các thuật ngữ này, trước hết người dịch phải hiểu được nội dung của nó, sau đó phải căn cứ vào nội dung ấy để tìm thuật ngữ tương đương trong thứ tiếng mình cần dịch ra. Chẳng hạn, các thuật ngữ trên sẽ được hiểu: 
- diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất nhằm rèn luyện cho người chỉ huy, cho các cơ quan đơn vị, cho các ngành về việc chuẩn bị và thực hành tác chiến, chuẩn bị và thực hành động viên, sử dụng trang bị, vũ khí, bảo đảm hoạt động tác chiến.... sát với thực tế chiến đấu. Theo qui mô, có: diễn tập huấn luyện, diễn tập động viên, diễn tập kiểm tra, diễn tập thực nghiệm, diễn tập nghiên cứu; 
- phương diện quân là liên binh đoàn chiến dịch-chiến lược dùng để tác chiến trên một hướng chiến lược hoặc một số hướng chiến dịch của chiến trường trên bộ; đơn vị tổ chức lớn nhất, có trong quân đội các nước như Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. Phương diện quân không có biên chế cố định. Thành phần chiến đấu của phương diện quân được xác định tùy theo yêu cầu và tính chất nhiệm vụ, chiến trường và nhiều điều kiện khác. Có thể có từ 3 đến 9 tập đoàn quân binh chủng hợp thành, 1 đến 2 tập đoàn không quân, 1 tập đoàn phòng không và 1 đến 3 tập đoàn xe tăng cùng một số quân đoàn cơ giới, kị binh và nhiều binh đoàn, binh đội các quân chủng, binh chủng, ... 
4.1.4.2. Không phân biệt thuật ngữ tương đương
Thuật ngữ tương đương là những vỏ âm thanh chuyển dịch giữa hai ngôn ngữ có sự chính xác về nội hàm khái niệm. Có nhiều quan niệm khác nhau về việc dịch thuật thuật ngữ tương đương. Có quan niệm trong dịch thuật: dịch nguyên ý và dịch nguyên bản. Đối với thuật ngữ quân sự, muốn giải quyết được vấn đề thuật ngữ tương đương, trước hết phải xác định được vị trí của thuật ngữ trong hệ thống ngữ nghĩa. Phải đặt thuật ngữ trong mối quan hệ với các thuật ngữ khác. Ví dụ, khi dịch thuật ngữ ЧАСТЬ của tiếng Nga sang tiếng Việt, từ trước đến nay người ta thường dịch là đơn vị, nhưng nếu dịch như vậy thì sẽ lẫn với các thuật ngữ khác như: ФОРМИРОВАНИЕ - ВОЙСК vì chúng cũng được dịch là đơn vị. Song, nếu đối chiếu nội dung của các thuật ngữ trên ta thấy ЧАСТЬ có nghĩa chỉ một đơn vị lớn hơn phân đội là ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ và nhỏ hơn một đơn vị gọi là СОЕДИНЕНИЕ (binh đoàn). Như vậy, sau khi tìm hiểu, đối chiếu nội dung thuật ngữ ta sẽ có một hệ thống các thuật ngữ chỉ đơn vị trong hai thứ tiếng tương đương như sau: ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: phân đội (tiểu đội -> tiểu đoàn); ЧАСТЬ: binh đội (đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng của quân chủng, binh chủng của Liên Xô trước đây); СОЕДИНЕНИЕ: binh đoàn (sư đoàn, lữ đoàn); ОБЪЕДИНЕНИЕ: liên binh đoàn (quân đoàn, quân khu); ФОРМИРОВАНИЕ: đơn vị (để tính toán, cung cấp)
Một vấn đề quan trọng nữa trong phiên dịch là phải chú ý tới việc xác định các đơn vị cùng chức năng, tức là xác định sự tương ứng về hiệu quả giao tiếp của nguyên bản với lời dịch. Ví dụ, trong nhật lệnh của lực lượng vũ trang Liên Xô có một tập hợp có nghĩa là: các binh sĩ và các thủy thủ, các hạ sĩ quan, các chuẩn úy, các phó ủy và phó ủy hải quân, các sĩ quan, các tướng và đô đốc của lực lượng vũ trang Liên Xô. Nếu xét về mặt chức năng biểu đạt, ta thấy tập hợp từ trên mang nội dung: chỉ lực lượng vũ trang Liên Xô từ cấp thấp là binh sĩ đến cấp cao là tướng lĩnh, vì thế xét tương đồng về chức năng ta có thể dịch là: Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang Liên Xô. 
4.1.4.3. Không phân biệt các thuật ngữ gần nghĩa
Trong thực tế dịch thuật, có nhiều trường hợp người dịch không phân biệt được sự khác nhau giữa những khái niệm, giữa những từ gần nghĩa, dẫn đến việc dùng thiếu chính xác. Ví dụ: mục đích, mục tiêu; quy định, quy tắc, quy chế; nhiệm vụ, trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận; ...
Chẳng hạn, khi nói đến khả năng chiến đấu và sức chiến đấu người ta thường hay hiểu một cách chung chung: việc gì đấy, cái gì đấy mà một đơn vị có thể làm được. Nhưng thực ra hai thuật ngữ có sự khác nhau về nội hàm khái niệm: Khả năng chiến đấu (KNCĐ) là khối lượng nhiệm vụ chiến đấu mà từng đơn vị lực lượng vũ trang có thể thực hiện được trong khoảng thời gian, không gian nhất định theo tình hình cụ thể. KNCĐ phụ thuộc vào cơ cấu biên chế tổ chức, số lượng người, trình độ huấn luyện chiến đấu, trình độ giác ngộ chính trị và trạng thái tinh thần của bộ đội, số lượng và tình trạng vũ khí, phươmg tiện kĩ thuật, năng lực chỉ huy và các mặt bảo đảm. KNCĐ chịu sự tác động của các yếu tố về đối phương, điều kiện địa hình, khí tượng - thủy văn,... Sức chiến đấu (SCĐ) là khả năng của từng đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ tác chiến được giao. SCĐ phụ thuộc vào mức độ biên chế, số lượng, chất lượng trang bị vũ khí, bản lĩnh chiến đấu và tinh thần chiến đấu, mức độ tổn thất và khả năng bổ sung (khôi phục), tính chất và mức độ căng thẳng của tác chiến, khả năng bảo đảm hậu cần, kĩ thuật, khả năng chỉ huy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng chiến đấu của bộ đội... Như vậy, để tránh sự nhầm lẫn giữa các thuật ngữ gần nghĩa, người phiên dịch phải nắm vững nội dung của từng thuật ngữ, thấy được cái chung và cái khác biệt giữa chúng để có cách dịch chính xác.
4.1.4.4. Vấn đề sử dụng từ ngữ
Lựa chọn thuật ngữ quân sự trong giao tiếp trong thực tế thường thể hiện ở thói quen của người sử dụng. Thói quen có hai loại: thói quen của cá nhân và thói quen mang tính xã hội. Ở đây ta chỉ nói đến thói quen mang tính xã hội, đó là thói quen của hàng loạt người ở một giai đoạn lịch sử nhất định. Chẳng hạn, ngày nay người Việt quen nói máy bay, xe tăng ... nhưng cách đây năm sáu mươi năm về trước, các từ đó  lại là tàu bay, tàu bò... Xét về cấu tạo và ý nghĩa cùa từ thì cách nói tàu bay, tàu bò chính xác hơn, có tính hệ thống hơn máy bay, xe tăng, vì các tên gọi đó thuộc loại phương tiện chiến tranh hoặc giao thông, như: tàu thủy, tàu hỏa, tàu ngầm, tàu chiến, tàu lượn, tàu bay, tàu bò... Người phiên dịch thuật ngữ, ngoài việc có kiến thức thuật ngữ, còn cần có khả năng thông hiểu thói quen sử dụng từ ngữ của người bản ngữ. 
[bookmark: _Toc531535522][bookmark: _Toc531535670]4.1.5. Những vấn đề còn tồn tại trong từ điển thuật ngữ quân sự
Thuật ngữ quân sự hiện nay có các loại: Từ điển bách khoa quân sự, Từ điển giải thích thuật ngữ quân sự, Từ điển đối chiếu song ngữ và đa ngữ. Các loại từ điển này được biên tập mới nhất là năm 2007. Số lượng thuật ngữ quân sự trong các từ điển không nhiều và chưa cập nhật hết những thuật ngữ nảy sinh trong khoa học quân sự. Các mục từ trong từ điển mới chỉ dừng lại ở việc định nghĩa khái niệm chứ chưa hướng dẫn, giải thích cách dùng, chưa đưa ra ví dụ cụ thể. Mặt khác cách sắp xếp các nét nghĩa trong khái niệm thuật ngữ chưa thật khoa học. Gần như các từ điển quân sự được biên tập từ sự nghiên cứu của các chuyên gia quân sự mà ít có sự kết hợp giữa nhà chuyên môn với nhà ngôn ngữ. Vì vậy rất cần thiết phải có sự chỉnh lí, bổ sung cả về chất lượng và số lượng thuật ngữ quân sự tiếng Việt trong các từ điển.
[bookmark: _Toc512927509][bookmark: _Toc531535523][bookmark: _Toc531535671]4.2. Một số đề xuất về việc sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt	
[bookmark: _Toc531535524][bookmark: _Toc531535672]Như trên đã thống kê, số lượng các thuật ngữ còn tồn tại những vấn đề chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của thuật ngữ quân sự như tính chính xác, tính khoa học, tính quốc tế không nhiều (có số lượng ở trên). Tuy nhiên, đó cũng là số thuật ngữ cần hướng tới việc sử dụng sao cho chính xác, hiệu quả. Bởi khoa học quân sự đòi hỏi phải có sự chính xác gần như tuyệt đối trong sử dụng nếu không sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của quân nhân, liên quan đến chất lượng thực hiện các chỉ lệnh, các mật lệnh cũng như những nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị quân đội. Dưới đây là một số đề xuất khi sử dụng thuật ngữ quân sự.
[bookmark: _Toc512927512][bookmark: _Toc531535525][bookmark: _Toc531535673]4.2.1. Sử dụng thuật ngữ vay mượn 
Để lớp thuật ngữ này sự chính xác, trong sáng, dễ hiểu, gần gũi với người dùng thì nhất thiết phải Việt hóa các yếu tố vay mượn, trong đó chủ yếu là các thuật ngữ Hán - Việt. Có nhiều cách để Việt hóa, nhưng về cơ bản có những cách sau đây: Thứ nhất là thay thế những thuật ngữ Hán - Việt khó hiểu bằng những thuật ngữ quân sự thuần Việt. Ví dụ: dùng tên lửa, vùng biển, vùng trời, máy bay, sân bay... thay cho hỏa tiễn, hải phận, không phận, phi cơ, phi trường... Thứ hai là thay thế một vài yếu tố Hán để thuật ngữ dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ. Ví dụ: thay đổi xạ thuật thành thuật phóng, chiến hạm thành tàu chiến, tuần dương hạm thành tàu tuần dương, vận động chiến thành đánh vận động, hạm đội nổi  thành tàu mặt nước,... Thứ ba là thay đổi trật tự các thành tố trong thuật ngữ quân sự Hán - Việt thành trật tự của thuật ngữ quân sự thuần Việt. Ví dụ: chỉ huy sở thành sở chỉ huy; giao thông hào thành hào giao thông; chướng ngại vật thành vật chướng ngại;...
Tóm lại, vay mượn là hiện tượng tất yếu của ngôn ngữ bởi không có một quốc gia, dân tộc nào có thể phát triển được nếu chỉ nhờ đến thành tựu của đơn ngữ luận. Hơn nữa Việt Nam và Trung Quốc lại có mối quan hệ đặc biệt trong lịch sử. Khi vay mượn, người Việt đã Việt hóa các từ ngữ gốc Hán cho phù hợp với đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt để sử dụng chúng cho những mục đích giao tiếp quân sự nhất định. Kết quả là một số lượng lớn từ ngữ gốc Hán đã ra nhập vào đội quân ngôn ngữ tiếng Việt và trở thành một phần không thể thiếu trong kho từ vựng tiếng Việt nói chung và hệ thuật ngữ quân sự nói riêng. Và khi sử dụng thuật ngữ quân sự Hán - Việt, chúng ta cần có cách nhìn đúng đắn. Cụ thể: Thứ nhất, phải đảm bảo tính trong sáng, gắn gọn, dễ hiểu của tiếng Việt. Thứ hai, phải làm cho vốn từ tiếng Việt trở nên phong phú nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. Thứ ba, phải đảm bảo tính hệ thống và chú ý đến khả năng sản sinh từ mới của các yếu tố vay mượn. Cuối cùng là tránh cách vay mượn gượng ép, không cần thiết, tránh hiện tượng quá tải khi những từ vay mượn đã trở thành quen thuộc. 
Với các thuật ngữ có nguồn gốc Ấn – Âu này cần có cách xem xét sử dụng cho phù hợp. Trong các cách Việt hóa thuật ngữ Ấn – Âu như phiên âm, dịch nghĩa, giữ nguyên dạng thì dịch nghĩa luôn được đề cao bởi phiên âm sẽ khó có cách đọc thống nhất của người sử dụng. Nếu giữ nguyên dạng thì coi như thuật ngữ chưa được mang ra sử dụng mà vẫn còn nằm trong kho từ vựng ở đất nước là cha đẻ của thuật ngữ ấy.
[bookmark: _Toc512927514][bookmark: _Toc531535526][bookmark: _Toc531535674]4.2.2. Sử dụng thuật ngữ có hư từ và thuật ngữ quá dài dòng
[bookmark: _Toc531535527][bookmark: _Toc531535675]- Đối với thuật ngữ có hư từ cần xử lý một cách linh hoạt nhằm mục đích vừa đảm bảo tính chính xác cho cho việc biểu đạt nội dung khái niệm vừa đảm bảo tính chặt chẽ về cấu trúc. Đây là nhu cầu cấp thiết của công việc sử dụng, chỉnh lý thuật ngữ trong từ điển cũng như trong sử dụng. Bởi những thuật ngữ có hư từ nhiều khi làm mất tính cố định về ngữ nghĩa và cấu trúc của thuật ngữ gây ra những khó khăn nhất định trong việc chỉ huy, điều khiển các hoạt động quân sự như điều lệnh, điều lệ, mệnh lệnh, chỉ thị, chỉ lệnh,... 
- Đối với thuật ngữ quá dài dòng, cách sử dụng tối ưu nhất là thay thế các thuật ngữ đó bằng những thuật ngữ ngắn gọn hơn. Ví dụ: thay thế hộ tống bằng hỏa lực không quân cho bộ đội tiến công trong tung thâm và hộ tống bằng hỏa lực pháo binh cho bộ đội tiến công trong tung thâm bằng thuật ngữ hộ tống bằng hỏa lực không quân và hộ tống bằng hỏa lực pháo binh; thay trạm sửa chữa trang thiết bị khí tài phòng hóa bằng trạm sửa chữa khí tài phòng hóa; thay trận đánh lớn quyết định bằng trận then chốt...
[bookmark: _Toc531535528][bookmark: _Toc531535676]4.2.3. Sử dụng thuật ngữ gần nghĩa, đồng nghĩa, đa nghĩa và thuật ngữ nhiều tên gọi 
[bookmark: _Toc531535529][bookmark: _Toc531535677]- Đối với những thuật ngữ gần nghĩa, cách xử lí tối ưu là cần nắm vững nội dung khái niệm và cấu trúc ngữ pháp của từng thuật ngữ trong những ngữ cảnh cụ thể để sử dụng một cách chính xác trong giao tiếp quân sự.
- Đối với thững thuật ngữ đồng nghĩa, để chuẩn hóa thuật cần loại bỏ bớt những thuật ngữ đồng nghĩa, sao cho giữ lại một thuật ngữ duy nhất trong dãy các thuật ngữ đó. Ví dụ: trong các thuật ngữ lần phát hỏa phòng không, lần bắn phòng không chỉ giữ lại thuật ngữ  lần bắn phòng không. 
- Đối với thuật ngữ đa nghĩa, cách xử lí tốt nhất là thay thế các thuật ngữ còn gây tranh cãi trong nội dung khái niệm. Ví dụ: binh chủng có hai nghĩa: 1. Chỉ lực lượng là bộ phận hợp thành quân chủng thuộc biên chế phân cấp của quân chủng có vũ khí, khí tài kĩ thuật đặc trưng, có cách tổ chức, huấn luyện, đảm bảo và phương thức tác chiến riêng; 2. Chỉ đơn vị chuyên môn độc lập ngoài quân chủng, có biên chế tổ chức riêng của quân đội nhân dân Việt Nam, như binh chủng hóa học, binh chủng pháo binh, binh chủng tăng thiết giáp, binh chủng thông tin. Với nghĩa thứ nhất, đang có xu hướng dùng thuật ngữ lực lượng; còn nghĩa thứ hai dành riêng cho thuật ngữ binh chủng. Riêng trường hợp các thuật ngữ chỉ cấp bậc quân hàm thì hoàn cảnh ngôn ngữ sẽ là thước đo tốt nhất cho việc sử dụng các thuật ngữ này. Vì vậy, theo chúng tôi đây là những trường hợp không cần băn khoăn nhiều về đặc điểm đa nghĩa của chúng.
- Đối với thuật ngữ nhiều tên gọi, cần xác định có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thuật ngữ có nhiều tên gọi. Thứ nhất là do xu hướng vay mượn, thứ hai là do thói quen sử dụng của con người. Rất nhiều thuật ngữ vay mượn cùng song song tồn tại với thuật ngữ Việt hóa, như: không phận - vùng trời; hải phận - vùng biển; phi trường - sân bay. Trong trường hợp này, các thuật ngữ vùng trời, vùng biển, sân bay dễ được chấp nhận là thuật ngữ. Bởi chúng có thể thay thế hoàn toàn các thuật ngữ gốc Hán, mặt khác chúng có thể tham gia vào loạt cấu tạo các thuật ngữ kiểu: vùng biển, vùng trời, vùng núi, vùng cao…
Khi thuật ngữ tham gia vào hoạt động một số thuật ngữ có nhiều tên gọi ra đời nhưng vẫn không thể thay thế được thuật ngữ ban đầu vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức của người sử dụng. Ví dụ: trận chiến đấu tao ngộ, sau một thời gian đã được thay thế bằng các thuật ngữ trận chiến đấu gặp gỡ, trận chiến đấu chạm trán, trận chiến đấu gặp địch. Nhưng cho đến nay thuật ngữ trận chiến đấu tao ngộ vẫn được sử dụng nhiều trong các văn bản quân sự. Những tên gọi khác như không quân, hải quân thì lại không thể thay thế được bằng quân trời, quân biển hay lính trời, lính biển. Vì những cấu tạo dạng này không phù hợp với thói quen của người Việt Nam. Tóm lại, để xử lý vấn đề thuật ngữ nhiều tên gọi cần phải đảm bảo tính ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, tiện dùng. Phải tôn trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong xây dựng thuật ngữ. Đồng thời tôn trọng tính khách quan của các qui luật ngôn ngữ, trong đó có hiện tượng vay mượn. Cần hiểu và chấp nhận sự xuất hiện của yếu tố vay mượn trong thuật ngữ khi tiếng Việt không có khả năng biểu đạt chính xác nội dung khái niệm.
[bookmark: _Toc512927515][bookmark: _Toc531535530][bookmark: _Toc531535678]4.2.4. Sử dụng thuật ngữ quân sự trong dịch thuật 
Dịch thuật thuật ngữ quân sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển khoa học quân sự vì vậy nếu không nắm chắc đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp của thuật ngữ thì sẽ khó lòng thực hiện tốt công việc này. Công tác dịch thuật hiện nay đang ngày càng được hoàn thiện, nhưng từ góc độ sử dụng, người phiên dịch cần phải nắm vững những vấn đề chủ yếu sau: Thứ nhất, thấy được sự khác biệt trong sử dụng thuật ngữ quân sự với từ ngữ thông thường. Bởi không phải tất cả các từ ngữ được dùng trong văn bản quân sự đều là thuật ngữ. Chẳng hạn, theo thống kê của Dương Kỳ Đức, trong một văn kiện chiến đấu binh chủng hợp thành của lực lượng vũ trang Liên Xô chỉ có 34% là thuật ngữ quân sự, còn lại 66% là từ ngữ thông thường và thuật ngữ của các ngành khoa học khác [dẫn theo 49]. Tần số sử dụng của từ ngữ thông thường và thuật ngữ quân sự trong các loại văn bản quân sự cũng có sự khác nhau. Ví dụ: Chỉ lệnh về bảo đảm an toàn của đơn vị thường có những từ ngữ, thuật ngữ như: mục đích, yêu cầu, nội dung, tổ chức lực lượng, thời gian, chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra, công tác bảo đảm ... Trong văn bản Quyết định lại có nhiều từ ngữ: căn cứ, đề nghị, yêu cầu, tổ chức biên chế, điều 1, điều 2, ... trách nhiệm, thi hành, thủ trưởng, đồng chí,... Khi phiên dịch quân sự, người phiên dịch cần chú ý tới những đặc điểm này. Thứ hai, thấy được sự hình thành của thuật ngữ quân sự diễn ra tự nhiên trong lịch sử. Chẳng hạn, có những thuật ngữ đã được hình thành từ cách đây mấy thế kỉ, ví dụ: thế, thế trận, tài thao lược, mưu kế, kế sách, địch, kẻ địch, binh dịch, binh khí, binh thư yếu lược, binh pháp, đội (đơn vị tổ chức cơ sở của quân đội thời Hồ, Hậu Lê, Nguyễn), lính vệ (lính chính quy thời Nguyễn), doanh (đơn vị tổ chức cao nhất của quân đội một số triều đại phong kiến Việt Nam)... Nhưng cũng có những thuật ngữ chỉ mới xuất hiện trong vòng vài ba mươi năm trở lại đây, như: pháo đài huyện, khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), tác chiến điện tử, vũ khí công nghệ cao, vũ khí thông minh, chiến tranh nhân dân địa phương ... Thứ ba, thấy được sự khác biệt của thuật ngữ quân sự tiếng Việt do đặc điểm loại hình ngôn ngữ tạo ra. Bởi ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp thường được diễn đạt bằng trật tự từ và hư từ... chứ không được diễn đạt bằng sự biến đổi hình thái của từ như ngôn ngữ biến hình. Sự khác nhau về loại hình đã tạo ra sự khác nhau về cấu tạo thuật ngữ. Chẳng hạn, thuật ngữ special /weapons /System (đặc biệt/vũ khí/hệ thống) có trật tự cấu tạo các yếu tố không giống thuật ngữ hệ thống vũ khí đặc biệt trong tiếng Việt. Thứ tư, phải nhận thấy việc sử dụng thuật ngữ quân sự còn có hiện tượng thiếu tính thống nhất. Đó là dùng nhiều thuật ngữ có hình thức ngôn ngữ khác nhau nhưng cùng để biểu thị một đối tượng: trong một văn bản, một thuật ngữ lúc đầu được viết là trận tập kích hóa học nhưng sau đó lại viết là cuộc tập kích hóa học, đòn tập kích hóa học hoặc cuộc tiến công bằng vũ khí hóa học...  Tương tự cách đánh, được sử dụng với nhiều tên gọi phương pháp tác chiến, phương thức tác chiến; nhận dạng mục tiêu và nhận biết mục tiêu hay máy bay lên thẳng và máy bay trực thăng... Nội dung thuật ngữ: tập kích có lúc là đánh bất ngờ, có người lại hiểu là cách đánh tập trung. Trong "Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam - 1996", tập kích được hiểu là một hình thức chiến thuật, lợi dụng sơ hở của đối phương và các điều kiện có lợi khác, bất ngờ tiến công tiêu diệt (sát thương đối phương). Thứ năm, biết đối chiếu thuật ngữ quân sự tiếng Việt với thuật ngữ vay mượn. Đối chiếu thuật ngữ là đặt các tên gọi đối tượng quân sự cạnh nhau để so sánh, đối chiếu nhằm tìm ra những tương đồng và khác biệt về mặt nội dung khái niệm, mặt sử dụng từ ngữ và mặt cấu tạo thuật ngữ.
Về mặt nội dung khái niệm: Khi đối chiếu nội dung khái niệm thuật ngữ quân sự, ta thường gặp một số trường hợp chủ yếu là giống nhau hoàn toàn về nội dung khái niệm, ví dụ, các thuật ngữ lục quân, hải quân, không quân của Việt Nam và Trung Quốc cơ bản là giống nhau. Chúng đều được xem là một trong những quân chủng của Quân đội, do Bộ Tổng tham mưu chỉ huy chung. Lục quân thực hiện nhiệm vụ tác chiến chủ yếu ở phần lục địa (trên mặt đất). Hải quân thực hiện tác chiến trên chiến trường biển và đại dương. Không quân thực hiện tác chiến trên không, đánh các mục tiêu mặt đất, mặt nước và làm các nhiệm vụ khác như trinh sát, vận tải... Như thế, nội dung các thuật ngữ trên của Việt Nam với nội dung thuật ngữ của thứ tiếng được mang ra so sánh là tương ứng, là phù hợp. Nhưng cũng có những thuật ngữ chỉ giống nhau về nội dung cơ bản nhưng khác nhau về nội dung cụ thể. Ví dụ: Khái niệm chiến tranh cục bộ của Việt Nam và Trung Quốc có điểm giống nhau cơ bản: Là một cuộc chiến tranh diễn ra trong một không gian, thời gian nhất định, thường do chủ nghĩa đế quốc tiến hành nhằm khuất phục, thôn tính các nước đã giành được độc lập, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc... Nhưng khái niệm chiến tranh cục bộ của Trung Quốc còn chỉ rõ: đây là cuộc chiến tranh được tiến hành dưới nhiều hình thức, thủ đoạn đa dạng, từ hoạt động phá hoại, khủng bố đến hình thức cao là chiến tranh liên quốc gia. Giới hạn giữa chiến lược, chiến dịch, chiến thuật không rõ ràng, có sự gắn bó chặt chẽ với nhau nhưng không làm phá vỡ chiến lược cơ bản lâu dài mà vẫn đạt được mục tiêu chính trị. Có thể tập trung sức mạnh, phương tiện, vũ khí hiện đại, kĩ thuật cao vào thời điểm quyết định để đạt được mục tiêu chiến lược. Những nội dung này không có trong khái niệm chiến tranh cục bộ của Việt Nam.
Về mặt từ vựng của thuật ngữ:
+ Một thuật ngữ quân sự của tiếng nước ngoài tương đương với một số thuật ngữ quân sự của tiếng Việt (hoặc tiếng Hán). Ví dụ:	
 So sánh thuật ngữ quân sự tiếng Anh với tiếng Việt: Combat - Trận đánh, trận chiến đấu, trận; Arm - Vũ khí, quân chủng; Artillery - Pháo, pháo binh; Missile - Đạn, tên lửa, hỏa tiễn,... Nhìn vào ví dụ ta thấy một hình thức ngôn ngữ của tiếng Anh tương đương với nhiều hình thức ngôn ngữ trong tiếng Việt. Vì vậy, nếu các từ này đồng nghĩa, thì người phiên dịch phải nghiên cứu, lựa chọn lấy một thuật ngữ được dùng phổ biến nhất, đảm bảo được các yêu cầu của thuật ngữ trong tiếng Việt để đối chiếu. Nếu các thuật ngữ trong các ví dụ trên của tiếng Việt có sự khác nhau về nội dung khái niệm thì người phiên dịch phải nghiên cứu, lựa chọn lấy một thuật ngữ có nội dung khái niệm sát với tiếng Anh nhất để làm thuật ngữ đối chiếu.
+ Một số thuật ngữ quân sự của tiếng nước ngoài tương đương với một thuật ngữ quân sự của tiếng Việt. Ví dụ: Campaign, Movement - Chiến dịch; Strength, Power, force - Lực lượng; Match, Battle, fight,  Struggle - Trận; Smround, Enckcle - Bao vây,... Trường hợp này dẫn đến hai khả năng. Khả năng thứ nhất, các thuật ngữ trong các ví dụ trên của tiếng Anh là đồng nghĩa. Nếu như vậy thì ngườỉ phiên dịch phải nghiên cứu, lựa chọn lấy một thuật ngữ được dùng phổ biến nhất, đảm bảo được yêu cầu của thuật ngữ trong tiếng Anh để làm thuật ngữ đối chiếu. Khả năng thứ hai là các thuật ngữ trong những ví dụ trên của tiếng Anh ít nhiều có sự khác nhau về nội dung khái niệm. Nếu như vậy người phiên dịch phải nghiên cứu, lựa chọn lấy một thuật ngữ có nội dung khái niệm sát với tiếng Việt nhất để làm thuật ngữ đối chiếu.
+ Giữa thuật ngữ quân sự nước ngoài và thuật ngữ quân sự tiếng Việt có sự giống nhau về hình thức ngôn ngữ nhưng nội dung khái niệm có những nét khác nhau. Hoặc ngược lại, giống nhau về nội dung khái niệm nhưng khác nhau về hình thức ngôn ngữ. Điều này được thể hiện chủ yếu trong đối chiếu thuật ngữ tiếng Hán với thuật ngữ tiếng Việt. Trước hết là những thuật ngữ giống nhau về hình thức ngôn ngữ nhưng nội dung khái niệm có nét khác nhau. Ví dụ: hình thức ngôn ngữ của thuật ngữ trung đội trong tiếng Việt và tiếng Hán giống nhau nhưng nội dung khái niệm lại khác nhau, trung đội trong tiếng Việt chỉ đơn vị của một binh chủng tương đương với bài trong tiếng Hán, nhưng lại tương đương với đại đội trong tiếng Việt.
+ Những thuật ngữ quân sự tiếng nước ngoài có mà tiếng Việt chưa có.
Trong trường hợp này, người phiên dịch có được thuận lợi là qua vỏ từ ngữ của thuật ngữ có thể đoán nhận được phần nào nội dung khái niệm với những thuật ngữ quân sự tiếng Hán. Nhưng đối với thuật ngữ quân sự tiếng tiếng Anh chẳng hạn, thì không thể nhận biết được bằng cách đó mà phải nắm vững nội dung khái niệm của thuật ngữ thì mới có thể xây dựng được thuật ngữ mới theo đúng yêu cầu.Ví dụ: Trong quân đội Mỹ có Thuật ngữ Special Forces (SF) - chỉ một lực lượng vũ trang do Mỹ thành lập và trực tiếp chỉ huy để tác chiến du kích nhằm chống lại các cuộc nổi dậy vũ trang (được dịch sang tiếng Việt là Lực lượng đặc biệt). Hoặc thuật ngữ smart weapons - chỉ loại vũ khí có hệ thống thiết bị nhận biết địa hình, nhớ được tọa độ và đặc điểm mục tiêu, tự động tìm, chọn và diệt mục tiêu, có khả năng linh hoạt thay đổi phương án đánh... được dịch sang tiếng Việt là vũ khí thông minh hay vũ khí tinh khôn. Trong tiếng Anh có thuật ngữ Rapid Reaction Force - chỉ lực lượng cơ động của một nước hoặc một liên minh quân sự được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, dùng để giải quyết các nhiệm vụ khẩn cấp (được dịch sang tiếng Việt là lực lượng phản ứng nhanh.
Về mặt cấu tạo thuật ngữ: Thuật ngữ quân sự trong các thứ tiếng thường do các danh từ, động từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ biểu thị. Đối với tiếng Anh, ngôn ngữ biến đổi hình thái, những từ loại này đều có một hình thái cụ thể, dễ nhận diện. Ví dụ, động từ defense (phòng ngự) chuyển sang danh từ có hình thái là defence; động từ fire (bắn) chuyển sang danh từ là firing; động từ observe (quan sát) chuyển sang danh từ là observation,... Trong khi, tiếng Việt không có những dấu hiệu hình thức để nhận diện các đơn vị này. 
Từ điển thuật ngữ quân sự của các nước ít xuất hiện thuật ngữ quân sự là động từ. Điều này cũng cần được quan tâm chú ý. Đối với tiếng Việt và tiếng Hán, việc phân biệt những từ loại này khá phức tạp, thông thường người ta phải căn cứ vào vị trí và chức năng của chúng trong những kết hợp ngôn ngữ cụ thể. Ví dụ: Ở tiếng Việt, tiến công là một động từ trong câu: Ta tiến công quân địch. Nhưng tiến công lại là danh từ trong câu: Sự tiến công của địch đã bị tiểu đoàn 3 đánh bại. Xét về trật tự của các thành tố cấu tạo nên cụm danh từ làm thuật ngữ quân sự, trong tiếng Việt, thành tố biểu thị nội dung chính (C) hầu hết là 'đứng trước, thành tố phụ (P) đứng sau. Ví dụ: Chiến dịch (c) / không quân (p). Trong tiếng Hán thì ngược lại, hầu hết thành tố phụ (cho danh từ) đứng trước, thanh tố chính đứng sau. Ví dụ: Không quân (p) / chiến dịch(c)
Tóm lại, để sử dụng tốt thuật ngữ quân sự, người phiên dịch phải hiểu được hoàn cảnh công tác, cơ sở lí luận về ta, về địch, về địa hình, thời tiết. Đặc biệt phải tránh lối dịch chữ sang chữ, mà phải xác định cho được thuật ngữ tương đương bằng cách đối chiếu nội dung, xác định yếu tố cùng chức năng; đồng thời phải thận trọng khi dùng các thuật ngữ gần nghĩa và cũng cần phải tôn trọng thói quen trong sử dụng thuật ngữ. Để làm tốt được những điều đó, người phiên dịch phải có một trình độ chuyên môn về quân sự, vững vàng về ngoại ngữ và am hiểu về tiếng Việt.
[bookmark: _Toc531535531][bookmark: _Toc531535679]4.2.5. Chỉnh lý từ điển thuật ngữ quân sự tiếng Việt 
Khi chỉnh lý thuật ngữ quân sự tiếng Việt trong từ điển ngoài việc chú ý đến những yêu cầu mà chúng tôi trình bày ở trên cần chú ý đến những hoạt động của thuật ngữ trong giao tiếp quân sự. Bởi một hệ thống từ ngữ chỉ đóng khung tĩnh tại trong lĩnh vực chuyên môn, phản ánh những khái niệm đặc thù quân sự thì sẽ không phát huy hết các sở trường, sở đoản của mình. Cũng giống như các hệ thống từ ngữ khác, thuật ngữ quân sự là sản phẩm của sự phát triển kinh tế, chính trị, ngoại giao, trong đó có khoa học quân sự. Những ảnh hưởng về điều kiện xã hội, nhất là những hoàn cảnh lịch sử trong chiến tranh vệ quốc với một nghệ thuật quân sự đặc biệt, với một lực lượng quân sự đặc biệt, với cả một nền văn hóa đậm đà bẳn sắc dân tộc trong chiến đấu, những thuật ngữ quân sự không chỉ tiếp thu một số lượng lớn các thuật ngữ, các từ ngữ thông thường làm thuật ngữ mà còn cung cấp một số lượng lớn các thuật ngữ quân sự cho ngôn ngữ toàn dân. Có lẽ ít dân tộc nào mà tinh thần dân tộc lại phản ánh sâu sắc trong hệ thuật ngữ quân sự như dân tộc Việt Nam. Vì vậy, trong lúc “cả nước một lòng, toàn dân là lính”, thì thuật ngữ quân sự cũng theo đó mà đi vào đời thường như một lẽ tự nhiên. Và khi thuật ngữ quân sự đi vào hoạt động, chúng sẽ có thêm những nét nghĩa mới cho  hình thức ngôn ngữ vốn chỉ quen dùng trong lĩnh vực quân sự. Vì vậy, theo chúng tôi, công việc chỉnh lý, bổ sung thuật ngữ cho từ điển vẫn còn phải tiếp tục tiến hành. Bên cạnh việc chỉnh lý hình thức ngôn ngữ cũng như nội dung khái niệm quân sự để thuật ngữ chính xác, khoa học, tiện dùng thì việc xem xét nét nghĩa của thuật ngữ trong hoạt động cũng cần được chú ý. 
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Tiểu kết chương 4
Ở chương 4, chúng tôi xem xét thực trạng sử dụng thuật ngữ quân sự tiếng Việt hiện nay ở các mặt hoạt động quân sự, trong từ điển, trong dịch thuật, trong đối chiếu thuật ngữ quân sự. Kết quả khảo sát cho thấy khi được sử dụng, thuật ngữ quân sự vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất cập như chưa thống nhất trong sử dụng thuật ngữ tương tự, thuật ngữ đồng nghĩa, thuật ngữ vay mượn, thuật ngữ có hư từ, đặc biệt khi đối chiếu và dịch thuật vẫn chưa có sự xem xét kĩ lưỡng những vấn đề về ngữ nghĩa. Vì vậy, việc phân tích đặc điểm ngữ nghĩa của thuật ngữ là căn cứ quan trọng dẫn đến quyết định lựa chọn sử dụng thuật ngữ nào trong những thuật ngữ có hư từ, thuật ngữ có yếu tố tương tự, thuật ngữ vay mượn hay thuật ngữ đồng nghĩa. Và chúng ta cũng chỉ nên sử dụng thuật ngữ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp quân sự chứ không nên băn khoăn quá nhiều về việc nên lựa chọn thuật ngữ thuần Việt hay thuật ngữ có nguồn gốc Hán. Nói cách khác, đứng trước thực trạng sử dụng thuật ngữ hiện nay cần sử dụng thuật ngữ quân sự theo những tiêu chuẩn của thuật ngữ nói chung và tiêu chuẩn của thuật ngữ quân sự nói riêng. Sự hài hòa giữa hai yêu cầu này rất cần thiết với người sử dụng thuật ngữ. Đồng thời cần căn cứ vào ngữ nghĩa và cấu tạo của từng thuật ngữ trong những trường hợp cụ thể để chuẩn hóa và sử dụng thuật ngữ cho phù hợp. Tất nhiên, việc hướng tới những chuẩn chung của Việt Nam và thế giới là xu hướng lý tưởng nhưng cũng không vì thế mà không xem xét đến những ảnh hưởng của hoạt động quân sự cho cách đặt và chỉnh lý thuật ngữ quân sự. Những phân tích ở chương 4 cũng cho thấy đại bộ phận thuật ngữ quân sự tiếng Việt ngày càng được sử dụng phù hợp với những tiêu chuẩn của thuật ngữ nói chung và thuật ngữ quân sự nói riêng. Việc chỉ ra một trong số ít những trường hợp thuật ngữ sử dụng chưa thật hợp lý chỉ nhằm hướng đến mục đích lý tưởng là làm sao cho bộ phận từ vựng này thật sự trong sáng khi thực hiện chức năng làm phương tiện ngôn ngữ diễn đạt tri thức khoa học đảm bảo xứng tầm với sự phát triển của quân đội ngày càng chính qui, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. 
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KẾT LUẬN 
Khảo sát 3216 thuật ngữ quân sự trên các đặc điểm cấu tạo, định danh và cách sử dụng, kết quả thu được cụ thể: Về mặt cấu tạo, thuật ngữ quân sự có các kiểu thuật ngữ một yếu tố, hai yếu tố, ba yếu tố, bốn yếu tố và thuật ngữ có yếu tố hư từ. Số thuật ngữ một yếu tố là 1129/3216, chiếm 35%. Số thuật ngữ hai yếu tố là 1069/3216, chiếm 33,2%. Số thuật ngữ ba yếu tố là 638/3216, chiếm 20%. Số thuật ngữ bốn yếu tố là 165/3216, chiếm 5%. Kết quả phân loại chỉ ra rằng số lượng thuật ngữ có cấu tạo từ một đến ba yếu tố chiếm đại bộ phận trong thành phần thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Trong đó thuật ngữ có cấu tạo hai yếu tố chiếm số lượng nhiều nhất, số thuật ngữ một yếu tố đứng vị trí thứ hai, sau đó là thuật ngữ có cấu tạo ba yếu tố. Điều này chứng tỏ thuật ngữ quân sự tiếng Việt đã tương đối đảm bảo được tính ngắn gọn, chặt chẽ về cấu trúc, một yêu cầu của thuật ngữ nói chung.
Trong thành phần của hệ thuật ngữ quan sự tiếng Việt có số lượng đáng kể (215 đơn vị) các thuật ngữ có yếu tố hư từ. Và những thuật ngữ này xuất hiện chủ yếu trong lĩnh vực phòng không - không quân, pháo binh. Đây là điểm riêng biệt của thuật ngữ quân sự tiếng Việt bởi thông thường hư từ không có ý nghĩa từ vựng và khi một cụm từ có hư từ thì quan hệ ngữ pháp của chúng rất lỏng lẻo không phù hợp với yêu cầu thể hiện khái niệm trong thuật ngữ. Nhưng với các thuật ngữ quân sự, hư từ lại trở nên hữu ích khi phân biệt tính cá thể, cụ thể của các sự vật quân sự được định danh. Thiếu nó, thuật ngữ quân sự không thể chuyển tải đầy đủ thông tin quân sự cần diễn đạt, nhất là những thông tin về phương tiện, mục đích, phạm vi,... Vì vậy, khi tìm hiểu lĩnh vực cấu tạo của thuật ngữ quân sự tiếng Việt, chúng tôi có dành một số trang nhất định để miêu tả 215 thuật ngữ quân sự có yếu tố hư từ và xếp nó vào một loại thuật ngữ chia theo cấu tạo cùng với những loại thuật ngữ một yếu tố, hai yếu tố, ba yếu tố và bốn yếu tố. Nhìn bề ngoài cách phân loại như vậy sẽ làm cho kiểu thuật ngữ này trở nên lạc lõng, không cùng hệ thống. Nhưng như trên đã trình bày, cách phân loại này nhằm mục đích đề cao vai trò quan trọng không thể thiếu của hư từ trong cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Về quan hệ giữa các yếu tố trong thuật ngữ, tuyệt đại đa số thuật ngữ quân sự tiếng Việt có quan hệ chính phụ. Trong số 3216 thuật ngữ thống kê có 1096 thuật ngữ là từ ghép và chỉ có 15/1096 đơn vị là từ ghép có quan hệ đẳng lập. Ví dụ: co cụm, bao vây, bom mìn, súng đạn, bom đạn, binh lính,... Còn lại 1081/1096 đơn vị từ ghép có quan hệ chính phụ. 100%, các thuật ngữ cụm từ từ hai đến bốn yếu tố có quan hệ chính phụ. Với các thuật ngữ một yếu tố, số lượng thuật ngữ là từ đơn rất ít: 33/1129, chiếm 3%. Còn lại 1096/1129 là từ ghép, chiếm 97%. Thuật ngữ quân sự sử dụng từ loại danh từ, cụm danh từ là phạm trù chính để gọi tên các sự vật hiện tượng trong lĩnh vực quân sự. Đây là đặc điểm rất phù hợp với định danh thuật ngữ ở phương diện hệ thống. Về mặt định danh, có 8 phạm trù định danh theo các mô hình được xác định ở những thuật ngữ thứ cấp là: Thuật ngữ chỉ hành động quân sự; Thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài quân sự; Thuật ngữ chỉ con người quân đội; Thuật ngữ chỉ phương thức, thủ đoạn chiến đấu; Thuật ngữ chỉ không gian tác chiến; Thuật ngữ chỉ lĩnh vực khoa học quân sự; Thuật ngữ chỉ công tác chỉ huy; Thuật ngữ chỉ lực lượng quân sự. Các đặc trưng được lựa chọn làm cơ sở định danh tạo thành hình thái bên trong của thuật ngữ có số lượng lớn là: thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài có số lượng lớn nhất 534 đơn vị, tiếp theo là các thuật ngữ chỉ hành động quân sự 383 đơn vị, xếp thứ ba là các thuật ngữ chỉ lực lượng quân sự 349 đơn vị, xếp thứ tư là các thuật ngữ chỉ phương thức, thủ đoạn quân sự 344 đơn vị... Có 10 đặc trưng khu biệt được lựa chọn làm cơ sở định danh và các đặc trưng có tần số xuất hiện phổ biến là chức năng, nhiệm vụ: 1067/2352 lần, chiếm 45,3%. Xếp thứ hai là đặc trưng đặc điểm: 475/2352 lần, chiếm 20% . Xếp thứ ba là phạm vi và tính năng, tác dụng: 263/2352, chiếm11%. Xếp thứ tư là đối tượng: 196/2352 lần, chiếm 8,3%. Trong số những đặc trưng được lựa chọn làm cơ sở định danh, chức năng, nhiệm vụ của con người quân đội và tính năng, tác dụng của các loại vũ khí được lựa chọn với tần xuất cao nhất. Điều này tồn tại như một đặc tính hiển nhiên đánh giá hai đối tượng cốt lõi của quân đội: người và súng, những nhân tố tạo nên sức mạnh của quân đội trong một quốc gia. Sự phân biệt sức mạnh quân đội cũng phụ thuộc vào hai yếu tố này. Vì vậy, những kết quả thống kê của chúng tôi sẽ là gợi mở hữu ích cho công tác tham mưu, chỉ huy cho từng đơn vị, từng phạm vi nghiên cứu khoa học quân sự. Chẳng hạn, để đánh giá sức mạnh hỏa lực của quân đội Nga, nhà nghiên cứu quân sự sẽ tìm kiếm những khác biệt trong sáng chế về tính năng, tác dụng của các loại tên lửa S2, S3, S4. Hoặc các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam sẽ phát huy được sở trường, sở đoản gì khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nếu một binh chủng trong quân chủng lục quân thực hiện một chức năng, nhiệm vụ nào đó nhiều lần và thu được thắng lợi lớn thì câu hỏi đặt ra là đó có phải là sở trường của binh chủng đó hay không và nếu phân công chức năng, nhiệm vụ khác thì liệu đơn vị này có khả năng hoàn thành xuất sắc như truyền thống của đơn vị? Trả lời được câu hỏi đó, các nhà quân sự sẽ có căn cứ để xem xét giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân trong quân đội.
Xét về mặt nội dung biểu đạt, thuật ngữ quân sự tiếng Việt có hai loại. Loại định danh theo kiểu nguyên cấp có số lượng 192/3216 đơn vị chiếm 6%. Loại định danh theo kiểu thứ cấp là những thuật ngữ còn lại, chiếm 94%.
[bookmark: _Toc512927520]Công việc khảo sát thuật ngữ quân sự tiếng Việt ở trên nhằm đến một mục đích cuối cùng là chuẩn hóa và sử dụng chúng phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Ở chương 4, chúng tôi đã đưa ra những yêu cầu sử dụng thuật ngữ cụ thể như: sử dụng thuật ngữ đồng biểu vật, sử dụng thuật ngữ quá dài dòng, sử dụng thuật ngữ có yếu tố hư từ, sử dụng những hình thức thuật ngữ tương tự. Những đặc trưng về cấu tạo, về định danh và ngữ nghĩa của thuật ngữ quân sự ở trên có giá trị thiết thực cho việc sử dụng thuật ngữ quân mềm dẻo, linh hoạt. Chúng tôi hi vọng những nghiên cứu bước đầu của mình sẽ làm phong phú hơn hệ thống lý luận về thuật ngữ quân sự tiếng Việt, một lĩnh vực chưa được nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống. Đồng thời hệ thống ngữ liệu trong luận án cũng góp phần bổ sung vào kết quả nghiên cứu các hệ thuật ngữ khoa học chuyên ngành ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay.
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1. Thuật ngữ chỉ hành động quân sự
- Bảo dưỡng + đối tượng, gồm 5 thuật ngữ:  bảo dưỡng kĩ thuật, bảo dưỡng vũ khí, bảo dưỡng cán bộ, bảo dưỡng kho xưởng, bảo dưỡng trang thiết bị,...
- Bảo dưỡng + phạm vi, gồm  4 thuật ngữ: bảo dưỡng kĩ thuật trong cất giữ, bảo dưỡng khí tài trong chiến đấu, bảo dưỡng kho tàng sau chiến tranh,...
- Bảo dưỡng + phân loại, gồm 8 thuật ngữ: bảo dưỡng kĩ thuật cấp 1, bảo dưỡng kĩ thuật cấp 2, bảo dưỡng kĩ thuật định kì, bảo dưỡng kĩ thuật không định kì, bảo dưỡng kĩ thuật phân đoạn, bảo dưỡng kĩ thuật sớm, bảo dưỡng kĩ thuật thường xuyên, bảo dưỡng kĩ thuật vượt cấp.
- Bảo đảm + phạm vi, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là bảo đảm doanh trại, bảo đảm công binh, bảo đảm khí tượng – thủy văn, bảo đảm hằng hải,...
- Bảo đảm + đối tượng, gồm 40 thuật ngữ, tiêu biểu là bảo đảm dẫn đường, bảo đảm đường sá, bảo đảm kĩ thuật thường xuyên, ..
- Bắn + mục đích, gồm 12 thuật ngữ, tiêu biểu là bắn thử, bắn cản, bắn chặn, bắn kiểm nghiệm, bắn gián tiếp, bắn trực tiếp, bắn ứng dụng,...
- Bắn + đặc điểm, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là bắn cấp tập, bắn cầu vồng, bắn phát một, bắn tỉa, bắn liên thanh, ... 
- Bắn + đối tượng, gồm 10 thuật ngữ, tiêu biểu là bắn pháo, bắn máy bay, bắn địch đổ bộ, bắn lô cốt,....
- Bắn + phạm vi, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là bắn nổ trên không bắn trong hành tiến, bắn lúc khai hỏa, bắn trong giao thông hào,...
- Cảnh giới + phạm vi, gồm 6 thuật ngữ: cảnh giới trên biển, cảnh giới trên không, cảnh giới trong phòng ngự, cảnh giới chiến đấu, cảnh giới hành quân, cảnh giới trú quân, 
- Cảnh giới + đối tượng, gồm 3 thuật ngữ: cảnh giới ra đa, cảnh giới tên lửa, cảnh giới quân đổ bộ.
 - Chế áp + đặc điểm, gồm 3 thuật ngữ: chế áp cứng, chế áp mềm, chế áp thủy âm.
- Chế áp + đối tượng, gồm 3 thuật ngữ: chế áp vô tuyến điện.chế áp điện tử, chế áp hỏa lực.
- Chi viện + phạm vi, gồm 6 thuật ngữ: chi viện hỏa lực không quân, chi lực hỏa lực pháo binh, chi viện hỏa lực hải quân, chi viện hỏa lực bộ binh, chi viện hậu cần, chi viện ngành.
- Chi viện + phương tiện, gồm 3 thuật ngữ: chi viện bằng hóa học, chi viện bằng hỏa lực pháo binh, chi viện bằng máy bay.
- Chi viện + đối tượng, gồm 3 thuật ngữ: chi viện hỏa lực, chi viện pháo, chi viện vũ khí.
- Chi viện + chức năng, nhiệm vụ, gồm 4 thuật ngữ: chi viện dự báo, chi viện nghiệp vụ, chi viện sơ bộ, chi viện phòng chống vũ khí hủy diệt lớn.
- Chỉ huy + phạm vi, gồm 4 thuật ngữ: chỉ huy chiến dịch, chỉ huy chiến đấu pháo binh, chỉ huy chiến đấu phòng không, chỉ huy chiến đấu tăng thiết giáp.
- Chỉ huy + đối tượng, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là chỉ huy hỏa lực, chỉ huy bay, chỉ huy bộ đội, chỉ huy pháo, chỉ huy xe chiến đấu,...
- Chiến đấu + chức năng, nhiệm vụ, gồm 6 thuật ngữ, tiêu biểu là chiến đấu ban đêm, chiến đấu độc lập, chiến đấu phòng ngự, chiến đấu tiến công, chiến đấu tao ngộ, chiến đấu tự vệ.
- Chống + chức năng, nhiệm vụ, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là chống ăn mòn kim loại, chống đổ bộ đường biển, chống đổ bộ đường không, chống nhiễu rađa, chống phong tỏa đường biển, chống phục kích, chống trinh sát đường không, chống trinh sát rađa, ...
- Chống + phương tiện, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là chống ngầm bằng máy, chống tên lửa bằng tên lửa, chống đổ bộ bằng phục kích,...
- Chuẩn bị + chức năng, nhiệm vụ, gồm 16 thuật ngữ, tiêu biểu là chuẩn bị đường đạn, chuẩn bị đo đạc, chuẩn bị bước vào trận chiến đấu, chuẩn bị hỏa lực pháo binh, chuẩn bị hỏa lực,...
- Dẫn đường + phạm vi, gồm 2 thuật ngữ: dẫn đường trên biển, dẫn đường trên biển của hải quân.
 - Dẫn đường + chức năng, nhiệm vụ, gồm 5 thuật ngữ là dẫn đường bay, dẫn đường quán tính, dẫn đường vô tuyến điện, ...
- Diễn tập + chức năng, nhiệm vụ, gồm 12 thuật ngữ, tiêu biểu là diễn tập hợp đồng tác chiến, diễn tập nhiều cấp, diễn tập thực nghiệm, diễn tập mẫu, diễn tập chỉ huy và cơ quan, diễn tập chiến thuật, ...
- Đánh + chức năng, nhiệm vụ, gồm 42 thuật ngữ, các thuật ngữ tiêu biểu là đánh gần, đánh xa, đánh giáp lá cà, đánh tao ngộ, đánh trận địa, đánh thọc sườn, đánh trận địa, đánh từ trong ra, đánh rộng khắp, ...
- Đấu tranh + chức năng, nhiệm vụ, gồm 9 thuật ngữ,  tiêu biểu là đấu tranh kinh tế, đấu tranh nửa hợp pháp, đấu tranh giai cấp, ...
- Đề đạt + đối tượng, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là đề đạt sử dụng công binh, đề đạt sử dụng hải quân, đề đạt sử dụng hóa học, đề đạt sử dụng không quân, đề đạt sử dụng pháo binh, ...
- Đổ bộ +  phạm vi, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là đổ bộ bờ - bờ, đổ bộ chiến dịch – chiến thuật, đổ bộ đường biển, đổ bộ đường không, đổ bộ đường không chiến thuật, đổ bộ đường không chiến dịch, đổ bộ tàu – bờ.
- Hiệp đồng + chức năng, nhiệm vụ, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là hiệp đồng chiến dịch, hợp đồng chiến thuật, hợp đồng chiến đấu pháo binh, hợp đồng chiến đấu trong xe tăng, hợp đồng chiến lược, ...
- Huấn luyện + thời gian, gồm 1thuật ngữ là huyến luyện ban đêm.
- Huấn luyện + chức năng, nhiệm vụ, gồm 29 thuật ngữ, tiêu biểu là huấn luyện bay, huấn luyện bắn, huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến thuật chuyên ngành, huấn luyện chuyên ngành,...
- Liên lạc + chức năng, nhiệm vụ, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là liên lạc công vụ, liên lạc điệp báo, liên lạc hướng, liên lạc mạng,...
- Liên lạc + phân loại, gồm 5 thuật ngữ: liên lạc hai chiều, liên lạc một chiều, liên lạc tay đôi, liên lạc song công, liên lạc vượt cấp.
- Phòng ngự + phạm vi, gồm 5 thuật ngữ: phòng ngự bờ biển, phòng ngự chiến lược, phòng ngự chiến dịch, phòng ngự chiến thuật, phòng ngự địa phương.
- Phòng ngự + chức năng, nhiệm vụ, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là phòng ngự điện tử, phòng ngự chống tăng, phòng ngự gấp, phòng ngự cơ động,...
- Tác chiến + chức năng, nhiệm vụ, gồm 12 thuật ngữ tiêu biểu là tác chiến phòng không, tác chiến phòng không cơ động, tác chiến vòng ngoài, tác chiến trì hoãn, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, ...
- Tập kích + phạm vi, gồm 3 thuật ngữ: tập kích đường không, tập kích chiến lược, tập kích trên biển.
- Tác chiến + phương tiện, gồm 3 thuật ngữ: tập kích bằng vũ khí tự tạo, tập kích bằng xe tăng, tập kích bằng lực lượng tại chỗ.
- Tác chiến + chức năng, nhiệm vụ, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là tập kích bí mật, tập kích bất ngờ, tập kích hóa học, tập kích sinh học, ....
- Tiến công + chức năng, nhiệm vụ, gồm  8 thuật ngữ, tiêu biểu là tiến công địch cơ động, tiến công địch tạm dừng, tiến công trận địa,...
- Tiến công + phạm vi, gồm 19 thuật ngữ, tiêu biểu là tiến công trong hành tiến, tiến công vào khu vực địch phòng ngự, tiến công từ vị trí trực tiếp tiếp xúc, tiến công qua biên giới, tiến công chiến lược, ...
- Trinh sát + phương tiện, gồm 4 thuật ngữ: trinh sát bằng trận chiến đấu, trinh sát bằng lực lượng bí mật, trinh sát bằng không quân, trinh sát bằng máy bay do thám.
- Trinh sát + phạm vi, gồm 5 thuật ngữ, tiêu biểu là trinh sát chiến dịch, trinh sát chiến lược, trinh sát chiến thuật,...
- Trinh sát + chức năng, nhiệm vụ, gồm 12 thuật ngữ, tiêu biểu là trinh sát ánh sáng mờ, trinh sát biên phòng, trinh sát bộ đội binh chủng hợp thành, trinh sát kĩ thuật, trinh sát chụp ảnh hàng không, ...
2. Thuật ngữ chỉ vũ khí, khí tài quân sự
- Vũ khí + phạm vi sử dụng: gồm 15 thuật ngữ, tiêu biểu là vũ khí công binh, vũ khí bộ binh, vũ khí chiến dịch, vũ khí chiến thuật,...
- Vũ khí + tính năng tác dụng, gồm 23 thuật ngữ, tiêu biểu là vũ khí chống tăng, vũ khí chống ngầm, vũ khí chống tên lửa,...
- Vũ khí + khả năng cơ động, gồm 5 thuật ngữ, tiêu biểu là vũ khí mang vác, vũ khí tự hành, vũ khí cơ động, vũ khí cố định, ...
- Vũ khí + đặc điểm, gồm 11 thuật ngữ, tiêu biểu là vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí thông minh, vũ khí tinh khôn, vũ khí thô sơ, vũ khí lạnh, ...
- Xe + tính năng, tác dụng, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là: xe chiến đấu, xe chở tăng, xe bọc thép chỉ huy, xe chiến đấu bộ binh, ...
- Xe tăng + đặc điểm, gồm 2 thuật ngữ xe tăng hạng nặng, xe tăng hạng nhẹ.
- Xe + tính năng tác dụng, gồm 30 thuật ngữ, tiêu biểu là xe tăng phun lửa, xe tăng bắc cầu, xe tăng phá mìn, xe tăng chỉ huy, xe tăng phá lô cốt,...
- Tàu + phạm vi sử dụng, gồm 3 thuật ngữ, là tàu biên phòng, tàu hải quân, tàu mặt nước.
- Tàu + đặc điểm, gồm 4 thuật ngữ là tàu con thoi, tàu tên lửa nhẹ, tàu tên lửa nặng, tàu ngư lôi nhẹ.
- Tàu + tính năng tác dụng, gồm 44 thuật ngữ, tiêu biểu là tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, tàu phun lửa, tàu bệnh viện, tàu cảnh giới, ...
- Bom + đặc điểm, gồm 31 thuật ngữ bom thư, bom bướm, bom chùm, bom mảnh, bom chim, bom hóa học, bom nổ chậm, bom mềm, ...
- Bom + tính năng, tác dụng, gồm 17 thuật ngữ, tiêu biểu là bom chống ngầm, bom chống tăng, bom sát thương, bom phóng, bom cháy, ...
- Đạn + đặc điểm, gồm 8 thuật ngữ, là đạn lõm, đạn lồi, đạn ghém, đạn chùm, đạn hoa cải, đạn không đầu, đạn mũi tên, đạn không vỏ.
- Đạn + tính năng, tác dụng, gồm 18 thuật ngữ, tiêu biểu là đạn tuyên truyền, đạn nổ pháo, đạn xuyên pháo, đạn chiếu sáng, đạn phá bê tông, ...
- Hỏa lực + khả năng cơ động, gồm 4 thuật ngữ, là hỏa lực cố định, hỏa lực di động, hỏa lực lần lượt, hỏa lực màn đạn tiến dần.
- Hỏa lực + đặc điểm, gồm 5 thuật ngữ, là hảo lực dày đặc, hỏa lực mật tập, hỏa lực màn đạn, hỏa lực dược, hỏa lực hóa học.
- Hỏa lực + tính năng tác dụng, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là hỏa lực chặn cố định, hỏa lực chặn di động, hỏa lực chống tăng,... 
- Hỏa lực + phạm vi sử dụng, gồm 3 thuật ngữ, là hỏa lực xe tăng, hỏa lực phòng không, hỏa lực mặt đất.
- Máy bay + đặc điểm, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là máy bay bà già, máy bay cánh quạt, máy bay trực thăng, máy bay phản lực, máy bay bia, máy bay cánh cụp, máy bay cánh vỗ, máy bay không người lái,...
- Máy bay + phạm vi, gồm 1 thuật ngữ máy bay trên tàu bay.
- Máy bay + tính năng tác dụng, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là máy bay cường kích, máy bay tiêm kích, máy bay khu trục, máy bay siêu âm, máy bay chiến đấu, máy bay cứu thương, máy bay vận tải, ...
- Mìn + đặc điểm, gồm 15 thuật ngữ, là mìn muỗi, mìn ống, mìn khói, mìn lõm, mìn lá, mìn nhảy, mìn phóng, mìn treo, mìn cháy, mìn hóa học, mìn từ trường, mìn tự tạo,...
- Mìn + tính năng tác dụng, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là mìn chống bộ binh, mìn chống tăng, mìn định hướng, mìn đè nổ, mìn chống đỡ, mìn chiếu sáng, mìn vướng nổ,...
- Ngòi nổ + đặc điểm, gồm 6 thuật ngữ, tiêu biểu là ngòi nổ theo lệnh, ngòi nổ xòe, ngòi nổ theo giờ,...
 - Pháo + đặc điểm, gồm 18 thuật ngữ, tiêu biểu là pháo nòng dài, pháo rãnh xoắn, pháo nòng nhẵn, pháo không giật, pháo lựa đạn, pháo có nòng,...
- Pháo + tính năng tác dụng, gồm 23 thuật ngữ, tiêu biểu là pháo phản lực, pháo hộ tống, pháo phản chuẩn bị, pháo chống tăng, pháo phòng không, pháo hạm tàu, pháo luồn sâu,... 
- Pháo + phạm vi sử dụng, gồm 5 thuật ngữ, tiêu biểu là pháo trung đoàn, pháo tiểu đoàn, pháo quân đoàn,...
- Thuốc nổ + đặc điểm chất liệu, gồm 5 thuật ngữ, tiêu biểu là thuốc nổ rắn, thuốc nổ lỏng, thuốc nổ dẻo,...
- Súng + tính năng tác dụng, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là súng phun lửa, súng khai hậu, súng phòng không, súng bom, súng phóng, súng lựu,...
- Súng + đặc điểm, gồm 21 thuật ngữ, tiêu biểu là súng lục, súng ngắn, súng dài, súng trường, súng liên thanh, súng tự động, súng giảm thanh,...
- Tên lửa + phạm vi sử dụng, gồm 3 thuật ngữ, là tên lửa chiến dịch, tên lửa chiến thuật, tên lửa vũ trụ, ...
- Tên lửa + đặc điểm, gồm 5 thuật ngữ, là tên lửa có cánh, tên lửa đạn đạo, tên lửa đẩy, tên lửa ngư lôi, tên lửa tự dẫn,...
- Tên lửa + tính năng tác dụng, gồm 8 thuật ngữ, là tên lửa đối hải, tên lửa chống tăng, tên lửa tuần kích, tên lửa không đối đất,...
- Ngòi nổ + tính năng, tác dụng, gồm 11 thuật ngữ, tiêu biểu là ngòi nổ hẹn giờ, ngòi nổ chống tháo gỡ, ngòi nổ tức thì, ngòi hẹn giờ điện tử,....
-  Khí + đặc điểm, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là: khí cầu, khí cụ bay, khí cụ bay không người, khí cụ bay tàng hình,....
- Khí + tính năng, tác dụng, gồm 33 thuật ngữ, tiêu biểu là: khí tài điều khiển chỉ huy bắn, khí tài chỉ huy bắn pháo binh, khí tài điều khiển bắn ngư lôi, khí tài khuếch đại ánh sáng mờ, ...
- Thiết bị + tính năng, tác dụng, gồm 4 thuật ngữ: thiết bị bến vượt, thiết bị công trình, thiết bị công sự, thiết bị mô phỏng.
- Thiết bị + phạm vi, gồm 4 thuật ngữ: thiết bị pháo binh, thiết bị không quân, thiết bị đặc công, thiết bị công binh.
- Máy + tính năng, tác dụng, gồm 12 thuật ngữ, tiêu biểu là: máy chỉ huy, máy điện báo, máy đo xạ, máy mật mã, máy ghép kênh, máy định vị, máy ngắm,....
- Vật cản + chức năng, nhiệm vụ, gồm 4 thuật ngữ: vật cản không nổ, vật cản chống tăng, vật cản chống đổ bộ đường biển, vật cản chống đổ bộ đường không.
- Vật cản + đặc điểm, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là: vật cản nhân tạo, vật cản hóa học, vật cản không nổ, vật cản tự nhiên, vật cản hỗn hợp,...	
- Động cơ + tính năng, tác dụng, gồm 10 thuật ngữ, tiêu biểu là: động cơ phản lực không khí, động cơ tên lửa, động cơ xăng, động cơ nhiên liệu lỏng,...	
3. Thuật ngữ chỉ con người trong quân đội
- Bộ đội + chức năng, nhiệm vụ, gồm 21 thuật ngữ, tiêu biểu là bộ đội hóa học, bộ đội chuyên môn, bộ đội binh chủng hợp thành, bộ đội chủ lực, bộ đội phòng không, bộ đội xăng dầu, bộ đội trinh sát,...
- Đặc công + chức năng nhiệm vụ, gồm 10 thuật ngữ,  tiêu biểu là đặc công nhái, đặc công nước, đặc công chủ lực, đặc công biệt động, ...
- Chủ nhiệm + chức năng nhiệm vụ, gồm 8 thuật ngữ, cụ thể là chủ nhiệm chính trị, chủ nhiệm hậu cần, chủ nhiệm quân y, chủ nhiệm, chủ nhiệm kĩ thuật, chủ nhiệm tổng cục chính trị, chủ nhiệm phòng không không quân, chủ nhiệm phòng không quân nhu, chủ nhiệm phòng không quân đoàn.
- Quân + chức năng nhiệm vụ, gồm 6 thuật ngữ: quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân dự nhiệm, quân nhân quốc phòng, quân nhân cách mạng,  quân nhân dự bị, quân nhân tại ngũ.
- Trung + chức năng nhiệm vụ, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là: trung sĩ, trung tá, trung tướng, trung úy, trung đoàn trưởng, trung đoàn phó, trung đội trưởng, trung đội phó,...
- Tiểu + chức năng nhiệm vụ, gồm 5 thuật ngữ: tiểu đội trưởng, tiểu đội phó, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, tiểu táo.
- Đại + chức năng nhiệm vụ, gồm 6 thuật ngữ: đại tướng, đại tá, đại úy, đại đội trưởng, đại đội phó, đại táo....
- Sĩ quan + chức năng nhiệm vụ, gồm 7 thuật ngữ: sĩ quan biệt phái, sĩ quan chính trị, sĩ quan dự bị, sĩ quan hậu cần, sĩ quan chính trị, ....
- Phó + chức năng, nhiệm vụ, gồm 8 thuật ngữ: phó trung đội trưởng, phó đại đội trưởng, phó trung đoàn trưởng, phó chỉ huy trưởng, phó tổng tham mưu trưởng,...
- Toán trinh sát + chức năng, nhiệm vụ, gồm 8 thuật ngữ: toán trinh sát công binh, toán trinh sát đặc nhiệm, toán trinh sát luồn sâu,...
Đội + chức năng, nhiệm vụ, gồm 4 thuật ngữ: đội cảnh giới hành quân bên sườn, đội cảnh giới hành quân phía sau, đội cảnh giới hành quân phía trước, đội cảnh giới hành quân bí mật.
- Cấp bậc + tướng, gồm 5 thuật ngữ: thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng, cấp tướng.
- Cấp bậc quân hàm + tá, gồm 5 thuật ngữ: thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, cấp tá.
- Cấp bậc quân hàm + úy, gồm 5 thuật ngữ: thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, cấp úy
- Chức năng, nhiệm vụ + trưởng, gồm 12 thuật ngữ: tổng tham mưu trưởng, phó tổng tham mưu trưởng, cơ trưởng, lữ đoàn trưởng, chỉ huy trưởng, đại đội trưởng, quân đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, ....
4. Thuật ngữ chỉ phương thức, thủ đoạn chiến đấu
- Phòng ngự + vị trí không gian, gồm 5 thuật ngữ, tiêu biểu là phòng ngự bờ biển, phòng ngự trận địa, phòng ngự hải đảo, phòng ngự chiến dịch, ...
- Phòng ngự + đặc điểm tính chất, gồm phòng ngự gấp, phòng ngự tích cực, phòng ngự có chuẩn bị,...
- Hiệp đồng + phạm vi , gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là hiệp đồng xe tăng, hiệp đồng chiến dịch, hiệp đồng tác chiến hải quân, hiệp đồng chiến đấu trong xe tăng, hiệp đồng tác chiến không quân, ...
- Bảo đảm + đối tượng, gồm 39 thuật ngữ, tiêu biểu là bảo đảm chiếu sáng, bảo đảm khí tượng, bảo đảm quân nhu, bảo đảm tên lửa,...
- Bảo đảm + phạm vi, gồm 6 thuật ngữ, tiêu biểu là bảo đảm biên giới quốc gia, bảo đảm pháo binh, bảo đảm thông tin liên lạc, bảo đảm hải quân, bảo đảm cạnh sườn, ...
- Bảo dưỡng + đối tượng, thời gian gồm 2 thuật ngữ là bảo dưỡng kĩ thuật sớm, bảo dưỡng kĩ thuật thường xuyên.
- Bảo dưỡng + đặc điểm phân loại, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là bảo dưỡng kĩ thuật bất thường, bảo dưỡng kĩ thuật cấp 1, bảo dưỡng kĩ thuật cấp 2, bảo dưỡng kĩ thuật phân đoạn,...
- Huấn luyện + đối tượng, gồm 10 thuật ngữ, tiêu biểu là huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện tân binh, huấn luyện bộ đội, huấn luyện sĩ quan, huấn luyện thể lực, huấn luyện trinh sát, ...
- Huấn luyện + đặc điểm, gồm 12 thuật ngữ, tiêu biểu là huấn luyện chiến thuật, huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện cơ bản, huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện ứng dụng, huấn luyện quân sự, ...
- Huấn luyện + phạm vi, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là huấn luyện khoa mục chung, huấn luyện cơ quan tham mưu, huấn luyện chiến thuật phân đội bộ binh, ...
- Chỉ huy + phạm vi, gồm 5 thuật ngữ là chỉ huy chiến đấu pháo binh, chỉ huy chiến đấu tăng thiết giáp, chỉ huy đảm bảo hóa học, chỉ huy hỏa lực pháo binh, chỉ huy chiến đấu phòng không.
- Chỉ huy + đối tượng, gồm 4 thuật ngữ, tiêu biểu là chỉ huy bộ đội, chỉ huy hỏa lực, chỉ huy bay.
- Chỉ huy + đặc điểm, gồm 4 thuật ngữ là chỉ huy vượt cấp, chỉ huy động viên, chỉ huy vượt sông.
- Chuẩn bị + đối tượng, gồm 6 thuật ngữ là chuẩn bị tâm lí, chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị phần tử bắn, chuẩn bị hỏa lực, ...
- Chuẩn bị + phạm vi, gồm 6 thuật ngữ, tiêu biểu là chuẩn bị hỏa lực không quân, chuẩn bị hỏa lực pháo binh, chuẩn bị khí tượng pháo binh, ...
- Chuẩn bị + hoạt động, 4 thuật ngữ là chuẩn bị bắn, chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị bước vào chiến đấu, chuẩn bị động viên.
- Chống + hoạt động, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là chống phục kích, chống phong tỏa đường biển, chống đổ bộ đường không, chống càn quét, chống ăn mòn kim loại,...
- Chống + đối tượng, gồm 4 thuật ngữ, là chống trinh sát đường không, chống tên lửa tự dẫn, chống trinh sát điện tử, chống trinh sát ra đa.
- Cơ động + đối tượng gồm 4 thuật ngữ là cơ động máy bay, cơ động tàu, cơ động hỏa lực, cơ động lực lượng.
- Cơ động + phạm vi, gồm 3 thuật ngữ là cơ động chiến thuật, cơ động chiến lược, cơ động chiến dịch.
- Liên lạc + đặc điểm, gồm 14 thuật ngữ, tiêu biểu là liên lạc đơn xen ngắn, liên lạc hai chiều, liên lạc hướng, liên lạc một chiều, liên lạc hướng, liên lạc song song, liên lạc vượt cấp,...
- Tập bài + đặc điểm, gồm 3 thuật ngữ tập bài nhanh, tập bài khung, tập bài nhóm.
- Tập bài + phạm vi, gồm 3 thuật ngữ  tập bài ở thực địa, tập bài trên bản đồ.
- Tiến công + phạm vi, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là tiến công trong hành tiến, tiến công từ vị trí trực tiếp tiếp xúc, tiến công qua biện giới, tiến công vào khu vực địch phòng ngự, tiến công đường không chiến lược, ...
- Tiến công + đối tượng, gồm 3 thuật ngữ: tiến công địch, tiến công đich tạm dừng, tiến công địch cơ động,
- Trinh sát + phương tiện kĩ thuật, gồm 20 thuật ngữ, là trinh sát vô tuyến điện, trinh sát quang học, trinh sát truyền hình, trinh sát la de, trinh sát ra đa, trinh sát tàu ngầm, trinh sát thủy âm, trinh sát điện tử, trinh sát hóa học – phóng xạ, trinh sát chụp ảnh hàng không, trinh sát hồng ngoại,...
- Trinh sát + phạm vi, gồm 11 thuật ngữ, tiêu biểu là trinh sát quân y, trinh sát hậu cần, trinh sát phòng không, trinh sát pháo binh, trinh sát công binh,...
- Trinh sát + thủ đoạn tác chiến, gồm 6 thuật ngữ, tiêu biểu là trinh sát luồn sâu, trinh sát phục kích, trinh sát tiềm nhập, trinh sát tập kích, trinh sát địch hậu, trinh sát cải trang,...
- Trinh sát + lực lượng, gồm 4 thuật ngữ, tiêu biểu là trinh sát của chỉ huy, trinh sát bộ đội binh chủng hợp thành,....
- Vận tải + phạm vi, gồm 8 thuật ngữ, là vận tải chiến lược, vận tải chiến thuật, vận tải chiến dịch, vận tải đường bộ, vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải theo cung, vận tải con thoi.
- Vận tải + đặc điểm, gồm 5 thuật ngữ, là vận tải đi thẳng, vận tải lót ổ, vận tải quân sự, vận tải thô sơ, vận tải tiếp sức.
- Bố trí + phạm vi gồm 4 thuật ngữ là bố trí chiến dịch, bố trí chiến thuật, bố chí chiến lược, bố trí hậu cần.
- Bố trí + đối tượng, gồm 3 thuật ngữ: bố trí lực lượng, bố trí mìn, bố trí đạn dược.
- Chiến thuật + phạm vi, gồm 9 thuật ngữ: chiến thuật biên phòng, chiến thuật binh chủng, chiến thuật công binh, chiến thuật đặc công, chiến thuật hải quân, chiến thuật không quân, chiến thuật pháo binh, chiến thuật phòng không.
- Chiến thuật + đặc điểm, gồm 1 thuật ngữ: chiến thuật du kích.
- Chiến dịch + phạm vi, gồm 4 thuật ngữ: chiến dịch phòng không, chiến dịch biên giới, chiến dịch trên biển, chiến dịch quân đoàn.
- Chiến dịch + chức năng, nhiệm vụ, gồm 14 thuật ngữ, tiêu biểu là: chiến dịch chiến cục, chiến dịch chiến lược, chiến dịch độc lập, chiến dịch phản công, chiến dịch phòng ngự,...
- Chiến tranh + tính chất, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là: chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, chiến tranh chớp nhoáng,...
- Chiến tranh + đặc điểm, gồm 41 thuật ngữ, tiêu biểu là: chiến tranh cài răng lược, chiến tranh giải phóng, chiến tranh tự vệ, chiến tranh tâm lí, chiến tranh toàn diện, chiến tranh xâm lược,... 
- Phương thức + chức năng, nhiệm vụ, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là: phương thức tác chiến, phương thức vận tải, phương thức chiến tranh, phương thức chỉ huy,....
- Phương pháp + chức năng, nhiệm vụ, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là: phương pháp bắn pháo, phương pháp bắn xe, phương pháp tác chiến, phương pháp huấn luyện, phương pháp chiến lược,...
5. Thuật ngữ chỉ không gian tác chiến
- Bãi + đặc điểm, gồm 6 thuật ngữ, tiêu biểu là bãi mìn hỗn hợp, bãi mìn điều khiển, bãi mìn chống đổ bộ, bãi mìn điều khiển,...
- Bãi + chức năng, nhiệm vụ, gồm 2 thuật ngữ là bãi cọc chống tăng, bãi cọc chống đổ bộ.
- Bán kính + đặc điểm, gồm 5 thuật ngữ, tiêu biểu là bán kính hoạt động chiến thuật, bán kính diệt mục tiêu, bán kính,...
- Bến + đặc điểm, gồm 5 thuật ngữ, tiêu biểu là bến tăng đi ngầm, bến phà, bến đổ bộ,...
- Bệnh viện + chức năng, nhiệm vụ, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là bệnh viện dã chiến, bệnh viện khu vực, bệnh viện dự bị động viên, bệnh viện chuyên khoa quân sự,...
- Căn cứ + đặc điểm, gồm 17  thuật ngữ, tiêu biểu là căn cứ đặc công, căn cứ du kích, căn cứ Hải Quân, căn cứ đổ bộ, căn cứ hậu cần, căn cứ chiến lược,...
- Dải + đặc điểm, gồm 2 thuật ngữ: dải tác chiến phía trước, dải chiếu đồ.
- Dải + chức năng, nhiệm vụ, gồm 6 thuật ngữ, là dải nhiễu điện tử, dải quan sát, dải phòng ngự, dải bắn, dải tác chiến, dải tiến công.
- Điểm + đặc điểm, gồm 2 thuật ngữ: điểm tựa, điểm đấu.
- Điểm + chức năng, nhiệm vụ, gồm 15 thuật ngữ, tiêu biểu là điểm trú đậu tàu Hải quân, điểm trú đậu tạm thời, điểm phát khói, điểm đổ bộ, ddiểm cao khống chế,...
- Đường + đặc điểm, gồm 4 thuật ngữ là đường đạn, đường hành quân, đường giao liên, đường quân sự.
- Đường + đặc điểm, gồm 12 thuật ngữ, tiêu biểu là đường độc đạo, đường cơ bản, đường cơ động, đường hẻm, đường mép nước,...
- Đường + chức năng, nhiệm vụ, gồm 11  thuật ngữ: đường phân thủy, đường truyền tin, đường vòng tránh, đường tuần tra biên giới,...
- Khu + chức năng, nhiệm vụ, gồm 33 thuật ngữ, tiêu biểu là khu vực chống tăng, khu vực lên tàu, khu vực phòng thủ then chốt, khu vực phong tỏa, khu vực triển khai tăng thiết giáp, ...
- Trạm + chức năng, nhiệm vụ, gồm 33 thuật ngữ, tiêu biểu là trạm tiêu tẩy, trạm tiếp nhận lực lượng, trạm quân vận, trạm đo phông thiên nhiên, trạm kiểm soát biên phòng, trạm dẫn đường, trạm chuyển thương, ...
- Tuyến + chức năng, nhiệm vụ, gồm 17 thuật ngữ, tiêu biểu là các thuật ngữ: tuyến phòng ngự, tuyến triển khai đổ bộ, tuyến xuất phát, tuyến xung phong, tuyến điều chỉnh, tuyến đánh chặn, tuyến phóng tên lửa,...
- Vùng + đặc điểm, gồm 12 thuật ngữ, tiêu biểu là vùng giáp ranh, vùng chết, vùng nhiễm xạ, vùng nhiễm trùng, vùng da báo, vùng duyên hải, vùng cấm bay, ...
- Vùng + chức năng, nhiệm vụ gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là vùng đặc quyền kinh tế, vùng thông báo bay, vùng kiểm soát bay, ...
- Trận địa + chức năng, nhiệm vụ, gồm 3 thuật ngữ: trận địa then chốt, trận địa trung gian, trận địa xuất phát tiến công.
- Trận địa + đặc điểm, gồm 4 thuật ngữ: trận địa giả, trận địa hỏa lực, trận địa kiên cố, trận địa tàu ngầm.
- Sở chỉ huy + chức năng, nhiệm vụ, gồm 11 thuật ngữ, tiêu biểu là: sở chỉ huy bổ trợ, sở chỉ huy cơ bản, sở chỉ huy dự bị, sở chỉ huy pháo binh, sở chỉ huy động viên,...
- Hầm + chức năng, nhiệm vụ, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là: hầm pháo, hầm ẩn nấp, hầm chỉ huy, hầm xe tăng, hầm bí mật, hầm chứa máy bay, ...
- Hầm + đặc điểm, gồm 4 thuật ngữ: hầm chữ A, hầm chéo, hầm còi, hầm ếch.
6. Thuật ngữ chỉ lĩnh vực khoa học quân sự
- An ninh + phạm vi, gồm 4 thuật ngữ: anh ninh biên giới quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh quân sự, an ninh quốc gia.
- An toàn + phạm vi, gồm 3 thuật ngữ: An toàn kinh tế, an toàn bức xạ, an toàn đạn dược.
- Ăn mòn + đối tượng, gồm 3 thuật ngữ: ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa.
- Bản đồ + đặc điểm, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là bản đồ ảnh, bản đồ công tác, bản đồ bay,...
- Bản đồ + phạm vi, gồm 4 thuật ngữ: bản đồ hằng hải, bản đồ địa hình, bản đồ hàng không, bản đồ pháo binh.
- Bố trí + đối tượng, gồm 4 thuật ngữ, tiêu biểu là: bố trí mìn, bố trí lực lượng, bố trí quân, bố trí lực lượng.
- Bố trí + phạm vi, gồm 3 thuật ngữ: bố trí thế trận phòng không, bố trí chiến lược, bố trí chiến thuật, bố trí chiến lược.
- Cảnh giới + chức năng, nhiệm vụ, gồm 5 thuật ngữ, tiêu biểu là: cảnh giới chiến đấu, cảnh giới hành quân, cảnh giới trên biển, cảnh giới trú quân,...
- Chất + đối tượng, đặc điểm, gồm 22 thuật ngữ, tiêu biểu là: chất cháy, chất diệt trùng, chất đầu độc, chất độc da cam, chất độc hóa học, chất độc kích thích,...
- Chế áp  + chức năng, nhiệm vụ, gồm 6 thuật ngữ: chế áp cứng, chế áp điện tử, chế áp hỏa lực, chế áp mềm, chế áp thủy âm, chế áp vô tuyến điện.
- Chiến dịch + chức năng, nhiệm vụ, gồm 26 thuật ngữ, tiêu biểu là: chiến dịch chống đổ bộ đường không, chiến dịch chiến lược tiến công, chiến dịch chiến lược phản công, chiến dịch chống đổ bộ đường biển, chiến dịch chiến lược phòng ngự,....
- Chiến đấu + chức năng, nhiệm vụ, gồm 7 thuật ngữ, tiêu biểu là: chiến đấu độc lập, chiến đấu phòng ngự, chiến đấu tiến công, chiến đấu tự vệ, chiến đấu tao ngộ,....
- Chiến thuật + chức năng, nhiệm vụ, gồm 11 thuật ngữ, tiêu biểu là: chiến thuật không quân, chiến thuật pháo binh, chiến thuật phòng không, chiến thuật hải quân, chiến thuật hóa học, chiến thuật đặc công,...
- Chiến tranh + phạm vi, gồm 5 thuật ngữ: chiến tranh vũ trụ, chiến tranh vật lí địa cầu, chiến tranh trên biển, chiến tranh thế giới, chiến tranh liên minh.
- Chiến tranh + chức năng, nhiệm vụ, gồm 22 thuật ngữ, tiêu biểu là: chiến tranh phá hoại, chiến tranh sinh học, chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh thông tin, chiến tranh liên minh, chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh cách mạng, chiến tranh chống xâm lược,...
- Chủ nghĩa + đặc điểm, gồm 5 thuật ngữ: chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa phát xít.
- Kĩ thuật + đặc điểm, gồm 4 thuật ngữ: kĩ thuật đặc công, kĩ thuật quân sự, kĩ thuật tàng hình, kĩ thuật xenxơ.
- Kiểm tra + đặc điểm, gồm 6 thuật ngữ: kiểm tra chuẩn bị chiến đấu, kiểm tra động viên, kiểm tra liều chiếu xạ, kiểm tra kĩ thuật, kiểm tra nhiễm xạ, kiểm tra khoa mục.
- Lần + chức năng, nhiệm vụ, gồm 4 thuật ngữ: lần bay máy bay, lần bay phi đội, lần bắn pháo binh, lần bắn phòng không.
- Lí thuyết + đặc điểm, gồm 5 thuật ngữ: lí thuyết bay, lí thuyết bắn, lí thuyết trò chơi, lí thuyết phục vụ đám đông, lí thuyết xác suất.
- Lịch sử + đặc điểm, gồm 6 thuật ngữ, tiêu biểu là: lịch sử nghệ thuật quân sự, lịch sử tổ chức quân sự, lịch sử chiến tranh, ...
- Liên lạc + chức năng, nhiệm vụ, gồm 11 thuật ngữ, tiêu biểu là: liên lạc điệp báo, liên lạc một chiều, liên lạc hai chiều, liên lạc hướng, liên lạc mạng, liên lạc điệp báo, liên lạc công vụ,...
Liều + đặc điểm, gồm 7 thuật ngữ tiêu biểu là: liều độc mất sức, liều độc ngưỡng, liều độc tử vong, liều nổ hạt nhân, liều thuốc phóng,...
- Lượng + đặc điểm, gồm 22 thuật ngữ, tiêu biểu là: lượng nổ hạt nhân, lượng sửa bắn, lượng tiêu thụ, lượng giãn nước, lượng giãn nước chở đầy, lượng dự trữ thường xuyên, ...
7. Thuật ngữ quân sự chỉ công tác chỉ huy
- Chỉ huy + đối tượng gồm 3 thuật ngữ là chỉ huy bộ đội, chỉ huy hỏa lực, chỉ huy pháo binh.
- Chỉ huy + đặc điểm, gồm 5 thuật ngữ là  chỉ huy vượt cấp, chỉ huy bay, chỉ huy vượt sông, chỉ huy tập trung.....
- Chỉ lệnh + chức năng nhiệm vụ, gồm 10 thuật ngữ: chỉ lệnh dự báo, chỉ lệnh hậu cần, chỉ lệnh huấn luyện, chỉ lệnh tác chiế phòng không, chỉ lệnh thông tin liên lạc, chỉ lệnh trinh sát, chỉ lệnh đảm bảo công trình, chỉ lệnh đảm bảo tác chiến, chỉ lệnh chiến đấu pháo binh.
- Bố trí + chức năng nhiệm vụ, gồm 7 thuật ngữ, tieu biểu là: bố trí lực lượng, bố trí hậu cần, bố trí thế trận, bố trí trú quân, bố trí quân, bố trí chiến lược, bố trí chiến thuật.
- Chi viện + chức năng, nhiệm vụ, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là: chi viện dự báo, chi viện hậu cần, chi viện ngành, chi viện nghiệp vụ, chi viện sơ bộ, chi viện hỏa lực, chi viện bảo đảm công trình, chi viện đảm bảo hóa học, chi viện huấn luyện chiến đấu.
- Tổng + chức năng, nhiệm vụ, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là: tổng chỉ huy, tổng tham mưu, tổng công kích, tổng tiến công, tổng tư lệnh, tổng tấn công, tổng cục kĩ thuật, tổng tư lệnh.
- Sở + chức năng, nhiệm vụ, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là: sở chỉ huy bổ trợ, sở chỉ huy cơ bản, sở chỉ huy dự bị, sở chỉ huy tăng cường, sở chỉ huy động viên, sở chỉ huy pháo binh, sở chỉ huy phía sau, sở chỉ huy phía trước.
- Mệnh lệnh + chức năng, nhiệm vụ, gồm 5 thuật ngữ: mệnh lệnh chiến dịch, mệnh lệnh chiến đấu, mệnh lệnh huấn luyện, mệnh lệnh hành quân, mệnh lệnh tác chiến.
- Nghệ thuật + chức năng, nhiệm vụ, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là: nghệ thuật lấy ít địch nhiều, nghệ thuật đánh điểm diệt viện, nghệ thuật đánh nhanh thắng nhanh,...
- Công tác + chức năng, nhiệm vụ, gồm 12 thuật ngữ tiêu biểu là: công tác tham mưu, công tác tham mưu hậu cần, công tác tham mưu kĩ thuật, công tác phản gián biên phòng, công tác quân sự địa phương, công tác quốc phòng, công tác khoa học quân sự , công tác đảng, công tác chính trị,...
- Dẫn đường + đặc điểm, gồm 4 thuật ngữ: dẫn đường bay, dẫn đường quán tính, dẫn đường vô tuyến điện.
- Đo + đặc điểm, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là: đo nối địa hình, đo thiên văn, đo cao khí áp, đo trọng lực, đo tam giác, đo liền đội hình chiến đấu,...
- Độ + đặc điểm, gồm 11 thuật ngữ, tiêu biểu là: độ nhiễm xạ, độ lệch từ, độ tin cậy, độ nhạy, độ phóng xạ, độ dạt,....
- Độ cao + đặc điểm, gồm 4 thuật ngữ tiêu biểu là: độ cao tuyệt đối, độ cao tương đối, độ cao an toàn, độ cao bay.
- Động viên + chức năng, nhiệm vụ, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là: động viên bí mật, động viên công khai, động viên kĩ thuật, động viên chiến đấu, động viên cục bộ, động viên công nghiệp, động viên kĩ thuật, động viên kinh tế,...
 - Giáo dục + chức năng, nhiệm vụ, gồm 5 thuật ngữ: giáo dục quốc phòng, giáo dục quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục học quốc phòng, giáo dục công tác đảng công tác chính trị.
- Hệ số + đặc điểm, gồm 5 thuật ngữ tiêu biểu là: hệ số sẵn sàng, hệ số kĩ thuật trang bị, hệ số sử dụng kĩ thuật, ...
- Hệ thống + chức năng, nhiệm vụ, gồm 21 thuật ngữ, tiêu biểu là: hệ thống chống tăng, hệ thống hỏa lực phòng không, hệ thống phòng vệ chủ động, hệ thống nhận biết máy bay, hệ thống định vị toàn cầu, hệ thống dẫn đường vũ trụ, hệ thống phóng lựu đạn khói,....
- Hình thức + đặc điểm, gồm 10 thuật ngữ tiêu biểu là: hình thức chiến thuật, hình thức huấn luyện, hình thức chiến thuật hải quân, hình thức chiến thuật không quân, hình thức tác chiến,...
- Kế hoạch + chức năng, nhiệm vụ, gồm 20 thuật ngữ, tiêu biểu: kế hoạch tác chiến, kế hoạch trinh sát, kế hoạch quân y, kế hoạch phòng chống vũ khí hủy diệt, kế hoạch huấn luyện, kế hoạch diễn tập, kế hoạch đảm bảo hóa học,...
- Khả năng + chức năng, nhiệm vụ, gồm 17 thuật ngữ, tiêu biểu là: khả năng chiến đấu của hải quân, khả năng chiến đấu của không quân, khả năng chiến đấu của lục quân, khả năng động viên của quốc gia,...
8. Thuật ngữ chỉ lực lượng quân sự
- Lực lượng + chức năng, nhiệm vụ, gồm 41 thuật ngữ tiêu biểu là: lực lượng bộ binh, lực lượng không quân, lực lượng hải quân, lực lượng chủ yếu, lực lượng dự bị, lực lượng vận tải, lực lượng chống ngầm, lực lượng chống tăng, lực lượng phòng hóa, lực lượng hậu bị, lực lượng yểm hộ, lực lượng hậu cần dự bị, lực lượng đột kích, ....
- Đơn vị + đặc điểm, gồm 4 thuật ngữ: đơn vị biên chế thiếu, đơn vị có khung thường trực, đơn vị không có khung thường trực, đơn vị độc lập.
- Đơn vị + chức năng, nhiệm vụ, gồm 10 thuật ngữ, tiêu biểu là: đơn vị thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, đơn vị cơ động biên phòng, đơn vị công binh xây dựng, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị công binh công trình,...
- Đội + chức năng, nhiệm vụ, gồm 47 thuật ngữ, tiêu biểu là: đội cảnh giới hành quân bên sườn, đội cơ động vật cản, đội dự bị binh chủng, đội dự bị chống tăng, đội đảm bảo bay vận tải, đội cảnh giới hành quân phía sau, đội đặc công, đội đổ bộ đường biển,....
- Quân chủng + chức năng, nhiệm vụ, gồm 3 thuật ngữ: quân chủng lục quân, quân chủng hải quân, quân chủng không quân.
- Quân đội + đặc điểm, gồm 8 thuật ngữ tiêu biểu là: quân đội cách mạng, quân đội nhân dân, quân đội kiểu mới, quân đội chính quy,...
- Đặc công + chức năng, nhiệm vụ, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là: đặc công bộ, đặc công nước, đặc công đặc nhiệm, đặc công chủ lực, đặc công nhái,....
Phân đội + chức năng, nhiệm vụ, gồm 30 thuật ngữ, tiêu biểu là: phân đội chỉ huy, phân đội hỏa lực, phân đội khói, phân đội lửa, phân đội tiêu tẩy, phân đội tàu, phân đội xe, phân đội công, phân đội phòng không, phân đội phòng hóa, phân đội hạm, phân đội công binh cầu đường,...
- Pháo binh + chức năng, nhiệm vụ, gồm 28 thuật ngữ, tiêu biểu là: pháo binh chống tăng, pháo binh đi cùng, pháo binh mặt đất, pháo binh phòng không, pháo binh quân đoàn, pháo binh quân khu, pháo binh sư đoàn, pháo binh tiểu đoàn, ...
- Hậu cần + phạm vi, gồm 5 thuật ngữ: hậu cần quân khu, hậu cần khu vực, hậu cần tại chỗ, hậu cần quân sự địa phương, hậu cần khu vực phòng thủ.
- Hậu cần + chức năng, nhiệm vụ, gồm 10 thuật ngữ, tiêu biểu là: hậu cần cơ động, hậu cần quân đội, hậu cần chiến dịch, hậu cần chiến thuật, hậu cần chiến lược, ...
- Không quân + chức năng, nhiệm vụ, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu là: không quân tiêm kích, không quân cường kích, không quân vận tải, không quân chiến dịch, không quân chiến thuật, không quân chiến lược, không quân chống ngầm, không quân lục quân, ...
- Hậu phương + chức năng, nhiệm vụ, gồm 6 thuật ngữ, tiêu biểu là: hậu phương chiến dịch, hậu phương chiến thuật, hậu phương chiến lược, hậu phương trực tiếp,...
- Sư đoàn + chức năng, nhiệm vụ, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là: sư đoàn không quân, sư đoàn phòng không, sư đoàn bộ binh, sư đoàn pháo binh, sư đoàn...
- Lữ đoàn + chức năng, nhiệm vụ, gồm 8 thuật ngữ, tiêu biểu là: lữ đoàn công binh, lữ đoàn tăng thiết giáp, lữ đoàn hải quân, lữ đoàn hải quân đánh bộ, lữ đoàn đặc công,....
- Toán + chức năng, nhiệm vụ, gồm 15 thuật ngữ, tiêu biểu là: toán trinh sát công binh, toán trinh sát công trình, toán trinh sát đặc nhiệm, toán trinh sát hóa học, toán trinh sát luồn sâu, toán trinh sát sĩ quan...
- Tình báo + chức năng, nhiệm vụ, gồm 9 thuật ngữ, tiêu biểu là: tình báo chiến dịch, tình báo chiến lược, tình báo chiến thuật, tình báo kinh tế, tình báo quân sự,....
- Tổ + chức năng, nhiệm vụ, gồm 28 thuật ngữ, tiêu biểu là: tổ bay, tổ công binh, tổ đặc công, tổ đột kích, tổ hỏa lực, tổ trinh sát, tổ săn diệt tăng, tổ mở cửa, tổ trinh sát pháo binh, tổ tring sát cơ động luồn sâu,....
- Binh + chức năng, nhiệm vụ, gồm 13 thuật ngữ tiêu biểu là: binh chủng pháo binh, binh đoàn pháo binh, binh đội pháo binh, binh lực pháo binh, binh chủng ra đa, binh chủng hải quân, binh chủng tăng thiết giáp, binh chủng pháo bờ biển, binh chủng pháo phòng không,...
 - Đại đội + chức năng, nhiệm vụ, gồm 11 thuật ngữ, tiêu biểu là: đại đội pháo binh thủ đô, đại đội thông tin pháo binh, đại đội trinh sát pháo binh, đại đội chỉ huy, đại đội khí tượng, đại đội kĩ thuật, đại đội phóng, đại đội không quân, đại đội hải quân,... 
- Tiểu đoàn + chức năng, nhiệm vụ, gồm 13 thuật ngữ, tiêu biểu: tiểu đoàn bộ binh, tiểu đoàn căn cứ sân bay, tiểu đoàn công binh, tiểu đoàn pháo phòng không, tiểu đoàn thông tin, tiểu đoàn thông tin ra đa,....
- Trung đoàn + chức năng, nhiệm vụ, gồm 16 thuật ngữ, tiêu biểu là: trung đoàn không quân, trung đoàn không quân tiêm kích, trung đoàn không quân trực thăng, trung đoàn pháo phòng không, trung đoàn ra đa phòng không, trung đoàn thông tin, trung đoàn tên lửa phòng không,...
- Nhóm + chức năng, nhiệm vụ, gồm 5 thuật ngữ: nhóm cấp cứu sự cố trên biển, nhóm chiến thuật hải quân, nhóm tàu bảo đảm, nhóm tàu đột kích, nhóm tàu tìm diệt.
- Hội + chức năng, nhiệm vụ, gồm 4 thuật ngữ: hội cựu chiến binh, hội đồng nghĩa vụ quân sự, hội đồng quân nhân, hội mẹ chiến sĩ.
- Công binh + chức năng, nhiệm vụ, gồm 5 thuật ngữ: công binh cầu đường, công binh chủ lực, công binh địa phương, công binh vật cản, công binh sân bay.

